
Thứ Hai, ngày 21/04/2025  

Đón trẻ, thể dục sáng  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Đón trẻ, thể 

dục sáng 

(MT1)  

-Trẻ biết tập các 

động tác của bài thể 

dục sáng theo nhịp 

đếm của cô. 

- Trẻ có khả năng 

đi, chạy các kiểu 

theo hiệu lệnh của 

cô, thực hiện tốt bài 

tập thể dục sáng 

theo nhịp đếm cùng 

cô. 

- Trẻ hăng hái tập 

thể dục cùng cô và 

bạn để cơ thể khỏe 

mạnh. 

  

- Sân tập sạch sẽ, 

xắc xô, quần áo, 

trang phục gọn 

gàng. 

* Đón trẻ: 
- Vệ sinh, thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ. 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi 

quy định. 

 - Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ: Sức khỏe, nề nếp, 

tuyên truyền theo chủ đề. 

- Mở nhạc cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề, cho trẻ chơi đồ 

chơi,...cô bao quát trẻ chơi. 

* Thể dục sáng: 

- Cho trẻ nghe và hát quốc ca vào sáng thứ 2. 
- Khởi động: Cô cho trẻ đi các kiểu đi: Đi gót chân, mũi chân, đi 

nhanh, đi chậm theo hiệu lệnh của cô  sau đó về đội hình 3 hàng 

dọc.( Cho trẻ đi khởi động nhẹ nhàng vào sáng thứ 2) 

- Trọng động: Tập theo nhịp đếm 1 -4. 

+ Hô hấp: Máy bay kêu ù ù... 

+ Tay: Đánh xoay tròn 2 vai 

+ Thân: Ngồi quay người sang 2 bên 

+ Chân: Ngồi nâng 2 chân duỗi thẳng 

+ Bật: Bật sang phải - trái 

- Hồi tĩnh : Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng. 

Trò chuyện  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện 

(MT16)  

- Biết tên địa phư-

ơng nơi trẻ sống là 

thôn Cao Lý (Gia 

Bùi) xã Gia Khánh, 

huyện Gia Lộc, tỉnh 

Hải Dương. Biết 

- Phòng học thoáng 

mát, sạch sẽ, đồ 

chơi ở các góc sắp 

đặt gọn gàng, khoa 

học. 

Nội dung dự kiến : 
Cô hướng trẻ đến sự thay đổi của lớp như: Có các bức tranh về 

quê hương Gia khánh. 

- Tên gọi xã, thôn, làng xóm nơi trẻ sinh sống. 

- Một số di tích lịch sử của quê hương: Đình, chùa, miếu, nhà 

tưởng niệm Lê Thanh Nghị... 



địa phương mình có 

miếu Thượng Cốc 

và nhà tưởng niệm 

Lê Thanh Nghị đư-

ợc công nhận là di 

tích lịch sử văn hóa 

...còn có giếng 

Ông, giếng Bà và 

các đình, chùa... 

Trẻ biết lễ hội ngày 

12 tháng giêng. 

Một số nghề ở địa 

phương: nghề may, 

nghề nông....Trẻ 

biết yêu mến quê 

hương, bảo vệ và 

giữ gìn môi trường, 

cảnh quan văn 

hoá... 

- Trẻ trả lời câu hỏi 

của cô to, rõ ràng, 

mạch lạc, phát triển 

óc quan sát, tính 

ham hiểu biết về di 

tích lịch sử xã nhà... 

- Trẻ mạnh dạn trò 

chuyện cùng cô và 

bạn về tên làng, xã, 

các địa danh của 

địa phương. 

  

- Các công trình công cộng: Uỷ ban nhân dân, trạm y tế, trường 

tiểu học, trường mầm non... 

- Một số phong tục, lễ hội của địa phương. 

- Nghề truyền thống của địa phương: Nghề nông, khâu nón, làm 

mộc... 

Hoạt động học  



Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Vận động: 
Chạy thay đổi 

hướng theo 

vật chuẩn 

Trò chơi : Kéo 

co (MT3)  

Trẻ biết chạy thay 

đổi hướng theo vật 

chuẩn, nhớ tên trò 

chơi, cách chơi, 

luật chơi. 

Rèn kĩ năng chạy 

thay đổi hướng cho 

trẻ, chơi trò chơi 

thành thạo. 

Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi thực hiện 

vận động, có ý thức 

tổ chức kỷ luật, 

tuân theo hiệu lệnh 

của cô. 

  

- Sân tập sạch, 

thoáng, vạch chuẩn, 

dây thừng.... 

*/.Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
- Cô giới thiệu chương trình “ Ai khéo hơn trẻ lớp 4 tuổi A”, giới 

thiệu đội chơi, các phần chơi. 

- Kiểm tra sức khỏe trẻ.   

*/. Hoạt động 2: Trọng tâm.           

*  Khởi động. 
- Cô cho trẻ đi vòng tròn thực hiện các kiểu đi kết hợp vận động 

ra hàng. 

* Trọng động: Tập BTPTC.( Đồng diễn) 
+ Tay: Hai tay đưa lên cao sang ngang (Tập 2 lần) 

+ Thân: Hai tay đưa lên cao cúi gập người ( 2 lần) 

+ Chân: Hai tay đưa ra trước khụy gối (Tập 4 lần) 

+ Bật: Bật tiến về trước (Tập 4 lần) 

* Vận động cơ bản: Chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn.(Bé 

khỏe) 
- Cô làm mẫu lần 1, giới thiệu tên vận động. 

- Cô làm mẫu lần 2 phân tích vận động. 

- Mời 2 trẻ nhanh nhẹn lên thực hiện vận động. 

- Cho trẻ thực hiện 2 - 3 lần.( Quan sát, sửa sai, động viên trẻ. 

Cho trẻ thực hiện dưới nhiều hình thức hấp dẫn) 

- Mời 2 trẻ tập đẹp lên tập lại. Hỏi trẻ tên bài tập? 

* Trò chơi: Tung cao hơn nữa.(Chung sức) 
- Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi, cách chơi, cho trẻ chơi. 

* Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng 

*/. Hoạt động 3: Kết thúc. 
- Cho trẻ dạo chơi trên sân trường 

Chơi ngoài trời  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 

- Trẻ biết tên, đặc 

điểm, lợi ích của 

- Chợ quê, đồ chơi 

bán hàng,… siêu 
*/. Hoạt động 1: Hoạt động có mục đích 

Trải nghiệm góc chợ quê 



Trải nghiệm 

góc chợ quê 

Trò chơi – Đi 

chợ. 

CTD (MT55)  

chợ quê, chơi tốt 

trò chơi. 

- Rèn sự ghi nhớ có 

chủ định trong khi 

quan sát, biết sử 

dụng ngôn ngữ của 

mình để diễn đạt, 

chơi tốt trò chơi.  

- Giáo dục trẻ biết 

chơi, biết giữ gìn 

đồ dùng đồ chơi và 

cất đồ chơi đúng 

nơi quy định. 

thị, khu vườn cổ 

tích. 

- Cho trẻ hát “Cả nhà thương nhau”, trò chuyện về nội dung bài 

hát, dẫn dắt vào bài. 

- Hỏi trẻ đây là đâu? chợ quê có những gì? 

- Hỏi ý tưởng trẻ. 

- Cô hướng dẫn và cho trẻ chơi bán hàng 

- Cho trẻ chơi 

- Cô chốt lại, giáo dục trẻ. 

*/. Hoạt động 2: Trò chơi – Đi chợ. 
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi, cho trẻ chơi (Cô bao 

quát lớp) 

*/. Hoạt động 3: Chơi tự do 
- Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời 

Hoạt động chơi góc  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

chơi: 
Chơi, hoạt 

động góc 

(MT48)  

- Trẻ biết tên các 

góc chơi, biết chơi 

ở các góc. 

- Trẻ thể hiện đúng 

vai chơi, nhận đúng 

góc chơi, biết lấy 

và cất đồ chơi đúng 

nơi quy định. 

- Biết chơi đoàn kết 

cùng bạn, lấy và cất 

đồ chơi đúng nơi 

quy định. 

  

- Tranh theo chủ đề, 

đồ dùng đồ chơi ở 

các góc: 

 + Góc nghệ thuật: 

mũ múa, xắc xô, 

khăn múa, sáp màu, 

đất nặn. 

 + Góc phân vai: đồ 

chơi nấu ăn, bán 

hàng, búp bê... 

 + Góc xây dựng: 

đồ chơi lắp ghép, 

hàng rào, hoa, sỏi. 

 + Góc học tập: 

Tranh ảnh, sách 

báo, lôtô về chủ đề 

*/. Trò chuyện: 
- Cô cùng trẻ hát bài hát: “Em yêu thủ đô”. 

+ Trong bài hát em bé thể hiện tình yêu của mình đối với Thủ Đô 

như thế nào? 

+ Còn các con thì sao? 

- Đúng rồi trong mỗi con người chúng ta ai cũng có tình yêu quê 

hương đất nước nhưng mỗi con người có cách thể hiện khác nhau. 

- Hôm nay cô có rất nhiều đồ chơi ở các góc, các con hãy vào góc 

chơi mà mình yêu thích nhé. 

+ Cô cho trẻ lấy ký hiệu về góc chơi trẻ thích. Cho trẻ tự phân vai 

chơi tại góc chơi. 

-  Giáo dục trẻ khi chơi phải đoàn kết, không tranh giành đồ dùng 

đồ chơi. 

*/. Trẻ vào góc chơi: 
- Cô đến các góc quan sát trẻ chơi và chơi cùng trẻ: 

+ Góc phân vai: Gia đình, cấp dưỡng, cửa hàng giải khát,... 



quê hương, đất n-

ước, Bác Hồ 

 + Góc thiên nhiên: 

Cây cảnh, cát, nư-

ớc, khăn lau, bình t-

ưới... 

+ Góc xây dựng: Xây UBND xã, khu di tích lịch sử... 

+ Góc học tập: Tranh truyện, sách truyện tự tạo, tranh ảnh về quê 

hương đất nước và Bác hồ và các em thiếu niên nhi đồng. 

+ Góc nghệ thuật: Hát múa, đọc thơ về quê hương đất nước... 

+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh… 

( Trong quá trình chơi, cô quan sát giúp đỡ trẻ khi cần thiết, động 

viên, khen ngợi trẻ kịp thời) 

*/. Kết thúc: Cô nhận xét giờ 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT65)  

- Trẻ biết một số 

nề nếp, thói quen 

tốt trong các hoạt 

động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: 

Trẻ tự xúc cơm, 

ngủ 1 giấc vào 

buổi trưa, đi vệ 

sinh đúng nơi quy 

định. 

- Trẻ tích cực 

tham gia các hoạt 

động theo yêu cầu 

của cô. 

  
  

- Bàn ghế, bát, 

thìa. 

- Giường ngủ, 

gối,... 

- Xà phòng, 

khăn... 

* Ăn: 

- Cô hướng dẫn trẻ kê bàn ghế. 

- Giới thiệu món ăn 

- Trước khi ăn mời cô mòi các bạn. 

- Trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn - Không đùa, không làm vãi 

thức ăn. - Hướng dẫn trẻ khi vãi cần nhặt cơm rơi vãi bỏ vào 

đĩa và lau tay sạch sẽ... 

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. - Tập luyện nề nếp thói quen 

trong ăn uống; ăn chín uống chín,rửa tay trước khi ăn, lau mặt, 

lau miệng, uống nước sau khi ăn 

* Phòng ngủ: - Tổ chức cho trẻ ngủ 1 buổi trưa (khoảng 150 phút) 

- Giáo dục trẻ khi ngủ không nói chuyện, ngủ ngoan. 

* Vệ sinh: - Cho trẻ đi VS khi có nhu cầu. 

- Luyện cho trẻ đi vệ sinh đúng quy định - Thực hành rửa tay và 

tập thói quen vệ sinh, văn minh trong ăn uống sinh hoạt. - Môi 

trường vệ sinh: vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. - Giữ sạch 

nguồn nước và  

Chơi, hoạt động theo ý thích  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 



Hoạt động 

khác: 
Trò chơi: Hát 

hay và hay 

hát. 

Làm quen bài 

hát : Em yêu 

thủ đô 

CTC (MT88)  

Trẻ nhớ tên bài hát, 

tên tác giả, biết 

chơi trò chơi. 

Trẻ hát đúng giai 

điệu bài hát, chơi 

tốt trò chơi. 

Trẻ hứng thú hát 

cùng cô, không 

tranh giành đồ chơi 

với bạn. 

  

- Nhạc bài hát, ... 

đồ chơi các góc... 

*/ Hoạt động 1: Trò chơi: Hát hay và hay hát. 

- Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi, cách chơi, cho trẻ chơi. 

*/ Hoạt động 2: Làm quen bài hát : Em yêu thủ đô 
- Cô hát bài hát lần 1 giới thiệu tên bài, tên tác giả. 

- Cô hát lần 2 và hỏi trẻ tên bài ? Tên tác giả ? 

- Cho trẻ hát 3 -4 lần.( Chú ý sửa ngọng cho trẻ ) 

- Nếu trẻ thuộc cho trẻ hát dưới nhiều hình thức. 

*/. Hoạt động 3 : Chơi tự chọn : 

- Cô giới thiệu các góc chơi cho trẻ lựa chọn chơi. 

Nêu gương cuối ngày  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

đánh giá trẻ 

cuối ngày: 
Nêu gương 

cuối ngày 

(MT72)  

 - Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi nhận xét về 

mình về bạn, trẻ vui 

hát cùng cô. 

  

  

- Bảng bé ngoan, 

hoa, nhạc. 

 - Cô cho trẻ chơi trò chơi « Tay đẹp » 

- Gợi ý cho trẻ nhận xét về mình về bạn trong ngày đã làm được 

việc gì tốt, việc gì chưa tốt. 

- Cô bổ sung nhận xét của trẻ. 

- Lần 1 : Tặng hoa cho những trẻ xuất sắc. 

- Lần 2 : Tặng hoa cho những trẻ còn lại (Nếu cháu nào nghịch 

nhiều cô có thể không tặng hoa) 

- Cho trẻ hát bài «  Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ» 

  

Vệ sinh trả trẻ  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

- Trẻ được rửa tay, 

rửa mặt sạch sẽ 

- Khăn, xà phòng, 

balo, quần áo của 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi ở các góc. 



sinh cá nhân: 
Vệ sinh trả trẻ 

(MT65)  

bằng nước sạch 

trước khi ra về, trẻ 

ra về có đầy đủ đồ 

dùng cá nhân. 

- Trẻ được rèn các 

thao tác rửa mặt và 

tay, rèn thói quen 

vệ sinh cá nhân cho 

trẻ 

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ không 

nghịch đất cát. 

  

trẻ. 

- Đồ chơi các góc 

chơi 

- Nhắc nhở trẻ về chào cô, chào bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

  

Đánh giá/Nhận 

xét 

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

 

 

  



Thứ Ba, ngày 22/04/2025  

Đón trẻ, thể dục sáng  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Đón trẻ, thể 

dục sáng 

(MT1)  

-Trẻ biết tập các 

động tác của bài thể 

dục sáng theo nhịp 

đếm của cô. 

- Trẻ có khả năng 

đi, chạy các kiểu 

theo hiệu lệnh của 

cô, thực hiện tốt bài 

tập thể dục sáng 

theo nhịp đếm cùng 

cô. 

- Trẻ hăng hái tập 

thể dục cùng cô và 

bạn để cơ thể khỏe 

mạnh. 

  

- Sân tập sạch sẽ, 

xắc xô, quần áo, 

trang phục gọn 

gàng. 

* Đón trẻ: 
- Vệ sinh, thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ. 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi 

quy định. 

 - Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ: Sức khỏe, nề nếp, 

tuyên truyền theo chủ đề. 

- Mở nhạc cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề, cho trẻ chơi đồ 

chơi,...cô bao quát trẻ chơi. 

* Thể dục sáng: 

- Cho trẻ nghe và hát quốc ca vào sáng thứ 2. 
- Khởi động: Cô cho trẻ đi các kiểu đi: Đi gót chân, mũi chân, đi 

nhanh, đi chậm theo hiệu lệnh của cô  sau đó về đội hình 3 hàng 

dọc.( Cho trẻ đi khởi động nhẹ nhàng vào sáng thứ 2) 

- Trọng động: Tập theo nhịp đếm 1 -4. 

+ Hô hấp: Máy bay kêu ù ù... 

+ Tay: Đánh xoay tròn 2 vai 

+ Thân: Ngồi quay người sang 2 bên 

+ Chân: Ngồi nâng 2 chân duỗi thẳng 

+ Bật: Bật sang phải - trái 

- Hồi tĩnh : Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng. 

Trò chuyện  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện 

(MT16)  

- Biết tên địa phư-

ơng nơi trẻ sống là 

thôn Cao Lý (Gia 

Bùi) xã Gia Khánh, 

huyện Gia Lộc, tỉnh 

Hải Dương. Biết 

- Phòng học thoáng 

mát, sạch sẽ, đồ 

chơi ở các góc sắp 

đặt gọn gàng, khoa 

học. 

Nội dung dự kiến : 
Cô hướng trẻ đến sự thay đổi của lớp như: Có các bức tranh về 

quê hương Gia khánh. 

- Tên gọi xã, thôn, làng xóm nơi trẻ sinh sống. 

- Một số di tích lịch sử của quê hương: Đình, chùa, miếu, nhà 

tưởng niệm Lê Thanh Nghị... 



địa phương mình có 

miếu Thượng Cốc 

và nhà tưởng niệm 

Lê Thanh Nghị đư-

ợc công nhận là di 

tích lịch sử văn hóa 

...còn có giếng 

Ông, giếng Bà và 

các đình, chùa... 

Trẻ biết lễ hội ngày 

12 tháng giêng. 

Một số nghề ở địa 

phương: nghề may, 

nghề nông....Trẻ 

biết yêu mến quê 

hương, bảo vệ và 

giữ gìn môi trường, 

cảnh quan văn 

hoá... 

- Trẻ trả lời câu hỏi 

của cô to, rõ ràng, 

mạch lạc, phát triển 

óc quan sát, tính 

ham hiểu biết về di 

tích lịch sử xã nhà... 

- Trẻ mạnh dạn trò 

chuyện cùng cô và 

bạn về tên làng, xã, 

các địa danh của 

địa phương. 

  

- Các công trình công cộng: Uỷ ban nhân dân, trạm y tế, trường 

tiểu học, trường mầm non... 

- Một số phong tục, lễ hội của địa phương. 

- Nghề truyền thống của địa phương: Nghề nông, khâu nón, làm 

mộc... 

Hoạt động học  



Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Khám phá: 
Trò chuyện về 

làng xóm quê 

em. (MT75)  

Trẻ biết tên làng, 

tên đội, thôn xóm 

mình đang sinh 

sống, phát triển khả 

năng tư duy, khả 

năng ghi nhớ có 

chủ định. 

Trẻ trả lời câu hỏi 

của cô to, rõ ràng, 

mở rộng vốn từ, rèn 

nói câu đầy đủ. 

Giáo dục trẻ biết 

bảo vệ môi trường 

cho đường làng 

mình luôn sạch 

đẹp..... 

  

- Một số sile hình 

ảnh về làng xóm: 

đình chùa, trường 

mầm non, các hoạt 

động diễn ra tại 

làng xóm... tranh 

ghép........ 

*/. Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
-  Cho trẻ hát bài “ Quê hương” trò chuyện dẫn dắt vào bài. 

*/. Hoạt động 2: Trọng tâm. 

*  Quan sát đình chùa. 
- Cô đưa hình ảnh cảnh đình chùa cho trẻ quan sát. Hỏi trẻ: 

+ Đây là đâu ?  Các con đã được đến đây chưa? Trong gia đình 

con có ai hay đến? Đình chùa là nơi để làm gì ?... 

- Cô khái quát lại, giáo dục trẻ. 

* Quan sát về trường mầm non. 
- Cô đưa hình ảnh trường mầm non ra cho trẻ quan sát và hỏi: 

+ Đây là đâu?  Phía trước cổng có gì? ở trường mầm non có 

những cảnh đẹp gì? Các con đến trường mầm non được học 

những gì?... 

+ Được học ở trường mầm non các con có thích không? 

* Quan sát cánh đồng rau: (Cô làm tương tự) 

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh… 

* Luyện tập: Trò chơi  - ghép tranh. 
- Cô nêu luật chơi, cách chơi và cho trẻ chơi. 

*/. Hoạt động 3: Kết thúc 
- Cô cho trẻ đi dạo quanh sân trường 

Chơi ngoài trời  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Chơi với giấy 

Trò chơi – 

Mèo đuổi 

chuột 

CTD (MT54)  

- Trẻ biết chơi với 

giấy, chơi bằng 

nhiều cách khác 

nhau như : Gấp 

quạt, gấp máy bay, 

gấp hình, nhớ tên 

trò chơi, cách chơi, 

luật chơi. 

- Giấy báo,... đồ 

chơi ngoài trời. 
*/. Hoạt động 1: Hoạt động có mục đích: Chơi với giấy 
- Cô giới thiệu hộp quà cho trẻ đoán. 

- Cho trẻ nhận xét về tờ giấy. 

- Hỏi trẻ ý tưởng chơi của mình? 

- Cho trẻ thổi tờ giấy và nhận xét? 

- Cho trẻ gấp quạt, làm diều, xếp hình... 

- Giáo dục trẻ: Có nhiều loại giấy khác nhau, giấy trắng dùng để 

viết ... gọn gàng bỏ vào thùng rác. 



- Rèn sự khéo léo 

của đôi bàn tay, biết 

gấp thành nhiều 

loại sản phẩm từ 

giấy, chơi trò chơi 

đúng cách.  

- Trẻ có ý thức bảo 

vệ môi trường, chơi 

đoàn kết với các 

bạn trong lớp. 

*/. Hoạt động 2: Trò chơi – Mèo đuổi chuột 
- Cô nêu luật chơi, cách chơi cho trẻ chơi 

*/. Hoạt động 3: Chơi tự do. 
- Cho trẻ chơi ở khu vườn cổ tích. 

Hoạt động chơi góc  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

chơi: 
Chơi, hoạt 

động góc 

(MT48)  

- Trẻ biết tên các 

góc chơi, biết chơi 

ở các góc. 

- Trẻ thể hiện đúng 

vai chơi, nhận đúng 

góc chơi, biết lấy 

và cất đồ chơi đúng 

nơi quy định. 

- Biết chơi đoàn kết 

cùng bạn, lấy và cất 

đồ chơi đúng nơi 

quy định. 

  

- Tranh theo chủ đề, 

đồ dùng đồ chơi ở 

các góc: 

 + Góc nghệ thuật: 

mũ múa, xắc xô, 

khăn múa, sáp màu, 

đất nặn. 

 + Góc phân vai: đồ 

chơi nấu ăn, bán 

hàng, búp bê... 

 + Góc xây dựng: 

đồ chơi lắp ghép, 

hàng rào, hoa, sỏi. 

 + Góc học tập: 

Tranh ảnh, sách 

báo, lôtô về chủ đề 

quê hương, đất n-

ước, Bác Hồ 

 + Góc thiên nhiên: 

*/. Trò chuyện: 
- Cô cùng trẻ hát bài hát: “Em yêu thủ đô”. 

+ Trong bài hát em bé thể hiện tình yêu của mình đối với Thủ Đô 

như thế nào? 

+ Còn các con thì sao? 

- Đúng rồi trong mỗi con người chúng ta ai cũng có tình yêu quê 

hương đất nước nhưng mỗi con người có cách thể hiện khác nhau. 

- Hôm nay cô có rất nhiều đồ chơi ở các góc, các con hãy vào góc 

chơi mà mình yêu thích nhé. 

+ Cô cho trẻ lấy ký hiệu về góc chơi trẻ thích. Cho trẻ tự phân vai 

chơi tại góc chơi. 

-  Giáo dục trẻ khi chơi phải đoàn kết, không tranh giành đồ dùng 

đồ chơi. 

*/. Trẻ vào góc chơi: 
- Cô đến các góc quan sát trẻ chơi và chơi cùng trẻ: 

+ Góc phân vai: Gia đình, cấp dưỡng, cửa hàng giải khát,... 

+ Góc xây dựng: Xây UBND xã, khu di tích lịch sử... 

+ Góc học tập: Tranh truyện, sách truyện tự tạo, tranh ảnh về quê 

hương đất nước và Bác hồ và các em thiếu niên nhi đồng. 



Cây cảnh, cát, nư-

ớc, khăn lau, bình t-

ưới... 

+ Góc nghệ thuật: Hát múa, đọc thơ về quê hương đất nước... 

+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh… 

( Trong quá trình chơi, cô quan sát giúp đỡ trẻ khi cần thiết, động 

viên, khen ngợi trẻ kịp thời) 

*/. Kết thúc: Cô nhận xét giờ 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT65)  

- Trẻ biết một số 

nề nếp, thói quen 

tốt trong các hoạt 

động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: 

Trẻ tự xúc cơm, 

ngủ 1 giấc vào 

buổi trưa, đi vệ 

sinh đúng nơi quy 

định. 

- Trẻ tích cực 

tham gia các hoạt 

động theo yêu cầu 

của cô. 

  
  

- Bàn ghế, bát, 

thìa. 

- Giường ngủ, 

gối,... 

- Xà phòng, 

khăn... 

* Ăn: 

- Cô hướng dẫn trẻ kê bàn ghế. 

- Giới thiệu món ăn 

- Trước khi ăn mời cô mòi các bạn. 

- Trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn - Không đùa, không làm vãi 

thức ăn. - Hướng dẫn trẻ khi vãi cần nhặt cơm rơi vãi bỏ vào 

đĩa và lau tay sạch sẽ... 

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. - Tập luyện nề nếp thói quen 

trong ăn uống; ăn chín uống chín,rửa tay trước khi ăn, lau mặt, 

lau miệng, uống nước sau khi ăn 

* Phòng ngủ: - Tổ chức cho trẻ ngủ 1 buổi trưa (khoảng 150 phút) 

- Giáo dục trẻ khi ngủ không nói chuyện, ngủ ngoan. 

* Vệ sinh: - Cho trẻ đi VS khi có nhu cầu. 

- Luyện cho trẻ đi vệ sinh đúng quy định - Thực hành rửa tay và 

tập thói quen vệ sinh, văn minh trong ăn uống sinh hoạt. - Môi 

trường vệ sinh: vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. - Giữ sạch 

nguồn nước và  

Chơi, hoạt động theo ý thích  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 

Trẻ biết chạy thay 

đổi hướng theo vật 

- Phòng GDTC 

sạch, thoáng, vạch 
*/. Hoạt động 1: Trò chơi: Nhảy lò cò. 
- Cô nêu luật chơi, cách chơi và cho trẻ chơi. 



Trò chơi: 

Nhảy lò cò. 

HĐ phòng 

GDTC: Chạy 

thay đổi 

hướng theo 

vật chuẩn. 

CTC (MT3)  

chuẩn, nhớ tên trò 

chơi, cách chơi, 

luật chơi. 

Rèn kĩ năng chạy 

thay đổi hướng cho 

trẻ, chơi trò chơi 

thành thạo. 

Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi thực hiện 

vận động, có ý thức 

tổ chức kỷ luật, 

tuân theo hiệu lệnh 

của cô. 

  

chuẩn, dây thừng.... */. Hoạt động 2: Ôn TD Chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn. 
- Cô làm mẫu lần 1, giới thiệu tên vận động. 

- Cô làm mẫu lần 2 phân tích vận động. 

- Mời 2 trẻ nhanh nhẹn lên thực hiện vận động. 

- Cho trẻ thực hiện 2 - 3 lần.( Quan sát, sửa sai, động viên trẻ. 

Cho trẻ thực hiện dưới nhiều hình thức hấp dẫn) 

- Mời 2 trẻ tập đẹp lên tập lại. Hỏi trẻ tên bài tập? 

- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng 

*/. Hoạt động 3: Chơi tự chọn 
- Cho trẻ vào các góc lấy đồ chơi ra chơi 

Nêu gương cuối ngày  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

đánh giá trẻ 

cuối ngày: 
Nêu gương 

cuối ngày 

(MT72)  

 - Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi nhận xét về 

mình về bạn, trẻ vui 

hát cùng cô. 

  

 - Bảng bé ngoan, 

hoa, nhạc. 

  

- Cô cho trẻ chơi trò chơi « Tay đẹp » 

- Gợi ý cho trẻ nhận xét về mình về bạn trong ngày đã làm được 

việc gì tốt, việc gì chưa tốt. 

- Cô bổ sung nhận xét của trẻ. 

- Lần 1 : Tặng hoa cho những trẻ xuất sắc. 

- Lần 2 : Tặng hoa cho những trẻ còn lại (Nếu cháu nào nghịch 

nhiều cô có thể không tặng hoa) 

- Cho trẻ hát bài «  Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ» 

Vệ sinh trả trẻ  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 



Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Vệ sinh trả trẻ 

(MT65)  

- Trẻ được rửa tay, 

rửa mặt sạch sẽ 

bằng nước sạch 

trước khi ra về, trẻ 

ra về có đầy đủ đồ 

dùng cá nhân. 

- Trẻ được rèn các 

thao tác rửa mặt và 

tay, rèn thói quen 

vệ sinh cá nhân cho 

trẻ 

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ không 

nghịch đất cát. 

  

- Khăn, xà phòng, 

balo, quần áo của 

trẻ. 

- Đồ chơi các góc 

chơi 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi ở các góc. 

- Nhắc nhở trẻ về chào cô, chào bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

  

Đánh giá/Nhận 

xét 

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  



 

 

  



Thứ Tư, ngày 23/04/2025  

Đón trẻ, thể dục sáng  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Đón trẻ, thể 

dục sáng 

(MT1)  

-Trẻ biết tập các 

động tác của bài thể 

dục sáng theo nhịp 

đếm của cô. 

- Trẻ có khả năng 

đi, chạy các kiểu 

theo hiệu lệnh của 

cô, thực hiện tốt bài 

tập thể dục sáng 

theo nhịp đếm cùng 

cô. 

- Trẻ hăng hái tập 

thể dục cùng cô và 

bạn để cơ thể khỏe 

mạnh. 

  

- Sân tập sạch sẽ, 

xắc xô, quần áo, 

trang phục gọn 

gàng. 

* Đón trẻ: 
- Vệ sinh, thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ. 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi 

quy định. 

 - Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ: Sức khỏe, nề nếp, 

tuyên truyền theo chủ đề. 

- Mở nhạc cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề, cho trẻ chơi đồ 

chơi,...cô bao quát trẻ chơi. 

* Thể dục sáng: 

- Cho trẻ nghe và hát quốc ca vào sáng thứ 2. 
- Khởi động: Cô cho trẻ đi các kiểu đi: Đi gót chân, mũi chân, đi 

nhanh, đi chậm theo hiệu lệnh của cô  sau đó về đội hình 3 hàng 

dọc.( Cho trẻ đi khởi động nhẹ nhàng vào sáng thứ 2) 

- Trọng động: Tập theo nhịp đếm 1 -4. 

+ Hô hấp: Máy bay kêu ù ù... 

+ Tay: Đánh xoay tròn 2 vai 

+ Thân: Ngồi quay người sang 2 bên 

+ Chân: Ngồi nâng 2 chân duỗi thẳng 

+ Bật: Bật sang phải - trái 

- Hồi tĩnh : Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng. 

Trò chuyện  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện 

(MT16)  

- Biết tên địa phư-

ơng nơi trẻ sống là 

thôn Cao Lý (Gia 

Bùi) xã Gia Khánh, 

huyện Gia Lộc, tỉnh 

Hải Dương. Biết 

- Phòng học thoáng 

mát, sạch sẽ, đồ 

chơi ở các góc sắp 

đặt gọn gàng, khoa 

học. 

Nội dung dự kiến : 
Cô hướng trẻ đến sự thay đổi của lớp như: Có các bức tranh về 

quê hương Gia khánh. 

- Tên gọi xã, thôn, làng xóm nơi trẻ sinh sống. 

- Một số di tích lịch sử của quê hương: Đình, chùa, miếu, nhà 

tưởng niệm Lê Thanh Nghị... 



địa phương mình có 

miếu Thượng Cốc 

và nhà tưởng niệm 

Lê Thanh Nghị đư-

ợc công nhận là di 

tích lịch sử văn hóa 

...còn có giếng 

Ông, giếng Bà và 

các đình, chùa... 

Trẻ biết lễ hội ngày 

12 tháng giêng. 

Một số nghề ở địa 

phương: nghề may, 

nghề nông....Trẻ 

biết yêu mến quê 

hương, bảo vệ và 

giữ gìn môi trường, 

cảnh quan văn 

hoá... 

- Trẻ trả lời câu hỏi 

của cô to, rõ ràng, 

mạch lạc, phát triển 

óc quan sát, tính 

ham hiểu biết về di 

tích lịch sử xã nhà... 

- Trẻ mạnh dạn trò 

chuyện cùng cô và 

bạn về tên làng, xã, 

các địa danh của 

địa phương. 

  

- Các công trình công cộng: Uỷ ban nhân dân, trạm y tế, trường 

tiểu học, trường mầm non... 

- Một số phong tục, lễ hội của địa phương. 

- Nghề truyền thống của địa phương: Nghề nông, khâu nón, làm 

mộc... 

Hoạt động học  



Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Văn học: 
Thơ: Buổi 

sáng quê nội 

Sáng tác: 

Nguyễn Lãm 

Thắng 

(MT57)  

Trẻ nhớ tên bài thơ, 

tên tác giả, hiểu nội 

dung bài thơ. 

Phát triển ngôn ngữ 

cho trẻ thông qua 

bài thơ. 

Trẻ hứng thú đọc 

thơ cùng cô, có ý 

thức trong giờ học. 

  

- Slide thơ... */. Hoạt động 1: Giới thiệu bài: 
- Cô cùng trẻ hát “Quê hương tươi đẹp”, hỏi trẻ: 

+ Cô và các con vừa hát bài hát gì? 

+ Bài hát nói về điều gì? 

- Có một bài thơ nói về quê hương rất là hay các con cùng lắng 

nghe cô đọc nhé 

*/. Hoạt động 2: Trọng tâm: 
- Cô đọc lần 1 giới thiệu: Cô vừa đọc bài thơ “Buổi sáng quê nội 

„  tác giả của bài thơ là Nguyễn Lãm Thắng. Bài thơ nói về quê 

nội vào buổi sáng thật đẹp, có những hình ảnh thân quen ... 

- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh minh họa. Đàm thoại: 

+ Cô vừa đọc cho lớp mình nghe bài thơ gì? 

+ Tác giả của bài thơ là ai? 

+ Bài thơ nói về điều gì? 

+ Khi mặt trời mọc là buổi gì? 

+ Điều gì xảy ra vào buổi sáng ở làng quê? 

+ Con vật gì đánh thức ông mặt trời? 

+ Buổi sáng ở miền quê cảnh trông như thế nào? 

+ Miền quê có những cảnh vật gì? 

- Cô giáo dục trẻ biết yêu quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên. 

- Cô dạy cả lớp đọc 2 - 3 lần. 

- Chia tổ, nhóm, cá nhân đọc. 

( Cô chú ý sửa ngọng cho trẻ: trời, sương, sân, núi...) 

- Cô đọc diễn cảm lại bài thơ 1 lần nữa. 

*/. Hoạt động 3: Kết thúc: 
- Cô cho trẻ ra ngoài ngắm cảnh quê hương 

Chơi ngoài trời  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 

- Trẻ biết được cấu 

tạo của máy bắn 

- Lõi giấy, băng 

dính 2 mặt, kéo, 
*/ Hoạt động 1: Hoạt động có mục đích: 

HĐ phòng STEAM : Làm máy bắn pháo hoa giấy 



HĐ phòng 

STEAM: Làm 

máy bắn pháo 

hoa giấy 

Trò chơi: Thi 

bắn pháo hoa 

CTD (MT21)  

pháo hoa, hiểu định 

nghĩa đơn giản về 

lực đàn hồi, nguyên 

lý hoạt động của 

máy bắn pháo hoa, 

nhớ tên trò chơi, 

luật chơi. 

- Kỹ năng quấn 

băng dính, dán, 

buộc, luồn bong 

bóng, trang trí…kỹ 

năng quan sát, lắng 

nghe, phán đoán, 

phân tích, kỹ năng 

làm việc nhóm, kỹ 

năng thuyết trình, 

chơi tốt trò chơi. 

- Trẻ hứng thú tham 

gia hoạt động, thi 

đua lên phát biểu 

bài, chủ động, tự 

tin, vui vẻ tham gia 

hoạt động, chơi 

đoàn kết với bạn 

trong khi chơi. Trẻ 

hứng thú đọc thơ 

cùng cô, có ý thức 

trong giờ học. 

  

bóng bay, giấy 

màu, sticker , đồ 

chơi ngoài trời.... 

( Giáo án số 18- giáo dục STEAM) 

*/. Hoạt động 2: Trò chơi: Thi bắn pháo hoa 
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi, cho trẻ chơi 

*/. Hoạt động 3: Chơi tự do.                    
- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời 

Hoạt động chơi góc  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 



Hoạt động 

chơi: 
Chơi, hoạt 

động góc 

(MT48)  

- Trẻ biết tên các 

góc chơi, biết chơi 

ở các góc. 

- Trẻ thể hiện đúng 

vai chơi, nhận đúng 

góc chơi, biết lấy 

và cất đồ chơi đúng 

nơi quy định. 

- Biết chơi đoàn kết 

cùng bạn, lấy và cất 

đồ chơi đúng nơi 

quy định. 

  

- Tranh theo chủ đề, 

đồ dùng đồ chơi ở 

các góc: 

 + Góc nghệ thuật: 

mũ múa, xắc xô, 

khăn múa, sáp màu, 

đất nặn. 

 + Góc phân vai: đồ 

chơi nấu ăn, bán 

hàng, búp bê... 

 + Góc xây dựng: 

đồ chơi lắp ghép, 

hàng rào, hoa, sỏi. 

 + Góc học tập: 

Tranh ảnh, sách 

báo, lôtô về chủ đề 

quê hương, đất n-

ước, Bác Hồ 

 + Góc thiên nhiên: 

Cây cảnh, cát, nư-

ớc, khăn lau, bình t-

ưới... 

*/. Trò chuyện: 
- Cô cùng trẻ hát bài hát: “Em yêu thủ đô”. 

+ Trong bài hát em bé thể hiện tình yêu của mình đối với Thủ Đô 

như thế nào? 

+ Còn các con thì sao? 

- Đúng rồi trong mỗi con người chúng ta ai cũng có tình yêu quê 

hương đất nước nhưng mỗi con người có cách thể hiện khác nhau. 

- Hôm nay cô có rất nhiều đồ chơi ở các góc, các con hãy vào góc 

chơi mà mình yêu thích nhé. 

+ Cô cho trẻ lấy ký hiệu về góc chơi trẻ thích. Cho trẻ tự phân vai 

chơi tại góc chơi. 

-  Giáo dục trẻ khi chơi phải đoàn kết, không tranh giành đồ dùng 

đồ chơi. 

*/. Trẻ vào góc chơi: 
- Cô đến các góc quan sát trẻ chơi và chơi cùng trẻ: 

+ Góc phân vai: Gia đình, cấp dưỡng, cửa hàng giải khát,... 

+ Góc xây dựng: Xây UBND xã, khu di tích lịch sử... 

+ Góc học tập: Tranh truyện, sách truyện tự tạo, tranh ảnh về quê 

hương đất nước và Bác hồ và các em thiếu niên nhi đồng. 

+ Góc nghệ thuật: Hát múa, đọc thơ về quê hương đất nước... 

+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh… 

( Trong quá trình chơi, cô quan sát giúp đỡ trẻ khi cần thiết, động 

viên, khen ngợi trẻ kịp thời) 

*/. Kết thúc: Cô nhận xét giờ 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT65)  

- Trẻ biết một số 

nề nếp, thói quen 

tốt trong các hoạt 

động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Bàn ghế, bát, 

thìa. 

- Giường ngủ, 

gối,... 

- Xà phòng, 

* Ăn: 

- Cô hướng dẫn trẻ kê bàn ghế. 

- Giới thiệu món ăn 

- Trước khi ăn mời cô mòi các bạn. 

- Trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn - Không đùa, không làm vãi 



- Rèn cho trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: 

Trẻ tự xúc cơm, 

ngủ 1 giấc vào 

buổi trưa, đi vệ 

sinh đúng nơi quy 

định. 

- Trẻ tích cực 

tham gia các hoạt 

động theo yêu cầu 

của cô. 

  
  

khăn... thức ăn. - Hướng dẫn trẻ khi vãi cần nhặt cơm rơi vãi bỏ vào 

đĩa và lau tay sạch sẽ... 

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. - Tập luyện nề nếp thói quen 

trong ăn uống; ăn chín uống chín,rửa tay trước khi ăn, lau mặt, 

lau miệng, uống nước sau khi ăn 

* Phòng ngủ: - Tổ chức cho trẻ ngủ 1 buổi trưa (khoảng 150 phút) 

- Giáo dục trẻ khi ngủ không nói chuyện, ngủ ngoan. 

* Vệ sinh: - Cho trẻ đi VS khi có nhu cầu. 

- Luyện cho trẻ đi vệ sinh đúng quy định - Thực hành rửa tay và 

tập thói quen vệ sinh, văn minh trong ăn uống sinh hoạt. - Môi 

trường vệ sinh: vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. - Giữ sạch 

nguồn nước và  

Chơi, hoạt động theo ý thích  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chơi: Kéo 

cưa lừa xẻ 

HĐ phòng tin 

học: Hoạt 

động phòng 

tin học: 

Hướng dẫn trẻ 

cách sử dụng 

máy tính 

CTC (MT54)  

Trẻ biết cách tắt mở 

máy tính, biết chơi 

trò chơi. 

Rèn kĩ năng tắt mở, 

sử dụng máy tính 1 

cách thành thạo, 

biết cách chơi trò 

chơi. 

Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn đồ dùng học 

tập, chơi đoàn kết. 

  

- Phòng tin học, 

máy tính, đồ chơi 

ngoài trời 

*/ Hoạt động 1:  Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ 

- Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi, cách chơi, cho trẻ chơi. 

*/ Hoạt động 2:  Hoạt động phòng tin học: Hướng dẫn trẻ cách 

sử dụng máy tính 
- Cô cùng trẻ trò chuyện về phòng tin học. 

- Cách bật, tắt và điều khiển máy tính ? 

- Cho trẻ thực hành trên máy ( Quan sát, hướng dẫn trẻ) 

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng học tập… 

*/ Hoạt động 3:  Chơi tự chọn: 

- Cô hướng dẫn trẻ về các góc chơi và quan sát trẻ chơi 

Nêu gương cuối ngày  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động  - Trẻ biết trong  - Bảng bé ngoan,  - Cô cho trẻ chơi trò chơi « Tay đẹp » 



đánh giá trẻ 

cuối ngày: 
Nêu gương 

cuối ngày 

(MT72)  

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi nhận xét về 

mình về bạn, trẻ vui 

hát cùng cô. 

  

hoa, nhạc. 

  

  

- Gợi ý cho trẻ nhận xét về mình về bạn trong ngày đã làm được 

việc gì tốt, việc gì chưa tốt. 

- Cô bổ sung nhận xét của trẻ. 

- Lần 1 : Tặng hoa cho những trẻ xuất sắc. 

- Lần 2 : Tặng hoa cho những trẻ còn lại (Nếu cháu nào nghịch 

nhiều cô có thể không tặng hoa) 

- Cho trẻ hát bài «  Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ» 

Vệ sinh trả trẻ  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Vệ sinh trả trẻ 

(MT65)  

- Trẻ được rửa tay, 

rửa mặt sạch sẽ 

bằng nước sạch 

trước khi ra về, trẻ 

ra về có đầy đủ đồ 

dùng cá nhân. 

- Trẻ được rèn các 

thao tác rửa mặt và 

tay, rèn thói quen 

vệ sinh cá nhân cho 

trẻ 

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ không 

nghịch đất cát. 

  

- Khăn, xà phòng, 

balo, quần áo của 

trẻ. 

- Đồ chơi các góc 

chơi 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi ở các góc. 

- Nhắc nhở trẻ về chào cô, chào bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

  



Đánh giá/Nhận 

xét 

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

 

 

  



Thứ Năm, ngày 24/04/2025  

Đón trẻ, thể dục sáng  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Đón trẻ, thể 

dục sáng 

(MT1)  

-Trẻ biết tập các 

động tác của bài thể 

dục sáng theo nhịp 

đếm của cô. 

- Trẻ có khả năng 

đi, chạy các kiểu 

theo hiệu lệnh của 

cô, thực hiện tốt bài 

tập thể dục sáng 

theo nhịp đếm cùng 

cô. 

- Trẻ hăng hái tập 

thể dục cùng cô và 

bạn để cơ thể khỏe 

mạnh. 

  

- Sân tập sạch sẽ, 

xắc xô, quần áo, 

trang phục gọn 

gàng. 

* Đón trẻ: 
- Vệ sinh, thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ. 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi 

quy định. 

 - Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ: Sức khỏe, nề nếp, 

tuyên truyền theo chủ đề. 

- Mở nhạc cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề, cho trẻ chơi đồ 

chơi,...cô bao quát trẻ chơi. 

* Thể dục sáng: 

- Cho trẻ nghe và hát quốc ca vào sáng thứ 2. 
- Khởi động: Cô cho trẻ đi các kiểu đi: Đi gót chân, mũi chân, đi 

nhanh, đi chậm theo hiệu lệnh của cô  sau đó về đội hình 3 hàng 

dọc.( Cho trẻ đi khởi động nhẹ nhàng vào sáng thứ 2) 

- Trọng động: Tập theo nhịp đếm 1 -4. 

+ Hô hấp: Máy bay kêu ù ù... 

+ Tay: Đánh xoay tròn 2 vai 

+ Thân: Ngồi quay người sang 2 bên 

+ Chân: Ngồi nâng 2 chân duỗi thẳng 

+ Bật: Bật sang phải - trái 

- Hồi tĩnh : Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng. 

Trò chuyện  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện 

(MT16)  

- Biết tên địa phư-

ơng nơi trẻ sống là 

thôn Cao Lý (Gia 

Bùi) xã Gia Khánh, 

huyện Gia Lộc, tỉnh 

Hải Dương. Biết 

- Phòng học thoáng 

mát, sạch sẽ, đồ 

chơi ở các góc sắp 

đặt gọn gàng, khoa 

học. 

Nội dung dự kiến : 
Cô hướng trẻ đến sự thay đổi của lớp như: Có các bức tranh về 

quê hương Gia khánh. 

- Tên gọi xã, thôn, làng xóm nơi trẻ sinh sống. 

- Một số di tích lịch sử của quê hương: Đình, chùa, miếu, nhà 

tưởng niệm Lê Thanh Nghị... 



địa phương mình có 

miếu Thượng Cốc 

và nhà tưởng niệm 

Lê Thanh Nghị đư-

ợc công nhận là di 

tích lịch sử văn hóa 

...còn có giếng 

Ông, giếng Bà và 

các đình, chùa... 

Trẻ biết lễ hội ngày 

12 tháng giêng. 

Một số nghề ở địa 

phương: nghề may, 

nghề nông....Trẻ 

biết yêu mến quê 

hương, bảo vệ và 

giữ gìn môi trường, 

cảnh quan văn 

hoá... 

- Trẻ trả lời câu hỏi 

của cô to, rõ ràng, 

mạch lạc, phát triển 

óc quan sát, tính 

ham hiểu biết về di 

tích lịch sử xã nhà... 

- Trẻ mạnh dạn trò 

chuyện cùng cô và 

bạn về tên làng, xã, 

các địa danh của 

địa phương. 

  

- Các công trình công cộng: Uỷ ban nhân dân, trạm y tế, trường 

tiểu học, trường mầm non... 

- Một số phong tục, lễ hội của địa phương. 

- Nghề truyền thống của địa phương: Nghề nông, khâu nón, làm 

mộc... 

Hoạt động học  



Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Làm quen 

với toán: 
Đếm đến 9, 

nhận biết số 

lượng trong 

phạm vi 9. 

(MT29)  

Trẻ biết đếm đến 9, 

nhận biết số lượng 

trong phạm vi 9. 

Rèn kỹ năng đếm 

từ trái qua phải, 

phát triển ngôn ngữ 

cho trẻ 

Giáo dục trẻ có ý 

thức tốt trong hoạt 

động, tích cực đoàn 

kết tham gia trò 

chơi. 

  

- Mỗi trẻ 9 bông 

hoa, đồ chơi trong 

lớp có số lượng từ 1 

đến 9, nhạc bài 

hát... 

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài. 
- Cô cùng trẻ hát bài “Em yêu thủ đô” trò chuyện dẫn dắt vào bài. 

* Hoạt động 2: Trọng tâm 

*/. Ôn số lượng trong phạm vi 8. 
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “Tìm về đúng nhà”. 

- Cô gõ xắc xô chậm cho trẻ đếm số lần gõ xắc xô, số lần dậm 

chân...... 

*/ Đếm đến 8, nhận biết số lượng trong phạm vi 9. 
- Cô tặng mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi, cho trẻ nhận xét 

- Cho trẻ xếp đồ chơi trong rổ thành hàng ngang từ trái qua phải. 

- Cho trẻ đếm và thêm để tạo thành số mới. 

(Cho lớp đếm, tổ, nhóm, cá nhân đếm). 

- Cho trẻ tìm xung quanh lớp xem những đồ dùng, đồ chơi gì có 

số lượng trong phạm vi 8. 

*/. Luyện tập: Trò chơi – Thi xem ai nhanh. 
- Cô nêu luật chơi, cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi. 

*/.Hoạt động 3: Kết thúc. - Cô cùng trẻ ra ngoài dạo chơi. 

Chơi ngoài trời  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Tham quan 

nhà văn hóa 

xã 

Trò chơi: Kéo 

co 

CTD (MT78)  

- Trẻ biết tên gọi, 

chức năng của nhà 

văn hóa xã, biết 

chào hỏi mọi người, 

đi bên phải, chấp 

hành luật giao 

thông, nhớ tên trò 

chơi, cách chơi, 

luật chơi. 

- Trẻ trả lời được 

câu hỏi của cô to, 

- Trang phục của 

trẻ phù hợp với thời 

tiết, nhà văn hóa xã, 

dây thừng, đồ chơi 

ngoài trời. 

*/ Hoạt động 1: Hoạt động có mục đích.  

Tham quan nhà văn hóa xã 
- Cho trẻ lấy mũ và chuẩn bị trang phục phù hợp. 

- Cô nhắc trẻ đi bên phải đường, chao hỏi khi gặp người lớn... 

- Cô cho trẻ đi theo đội hình 2 hàng dọc. 

- Trên đường đi cô giới thiệu cho trẻ biết về cảnh vật bên đường. 

- Đến nơi cô cho trẻ vào trong tham quan 1 vòng. 

- Cô chỉ vào các đồ vật, tranh ảnh, giấy khen, giấy chứng nhận 

trên tường để giới thiệu cho trẻ biết. 

- Cô giáo dục trẻ 

*/ Hoạt động 2: Trò chơi: Kéo co 



rõ ràng...., chơi trò 

chơi đúng cách. 

- Trẻ hứng thú tham 

gia hoạt động, 

mạnh dạn trả lời 

câu hỏi của cô, chơi 

đoàn kết với bạn. 

  

- Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi,cách chơi,cho trẻ chơi 

*/ Hoạt động 3: Chơi tự do. 
- Cho trẻ chơi với cỏc đồ chơi ngoài trời. 

Hoạt động chơi góc  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

chơi: 
Chơi, hoạt 

động góc 

(MT48)  

- Trẻ biết tên các 

góc chơi, biết chơi 

ở các góc. 

- Trẻ thể hiện đúng 

vai chơi, nhận đúng 

góc chơi, biết lấy 

và cất đồ chơi đúng 

nơi quy định. 

- Biết chơi đoàn kết 

cùng bạn, lấy và cất 

đồ chơi đúng nơi 

quy định. 

  

- Tranh theo chủ đề, 

đồ dùng đồ chơi ở 

các góc: 

 + Góc nghệ thuật: 

mũ múa, xắc xô, 

khăn múa, sáp màu, 

đất nặn. 

 + Góc phân vai: đồ 

chơi nấu ăn, bán 

hàng, búp bê... 

 + Góc xây dựng: 

đồ chơi lắp ghép, 

hàng rào, hoa, sỏi. 

 + Góc học tập: 

Tranh ảnh, sách 

báo, lôtô về chủ đề 

quê hương, đất n-

ước, Bác Hồ 

 + Góc thiên nhiên: 

Cây cảnh, cát, nư-

ớc, khăn lau, bình t-

*/. Trò chuyện: 
- Cô cùng trẻ hát bài hát: “Em yêu thủ đô”. 

+ Trong bài hát em bé thể hiện tình yêu của mình đối với Thủ Đô 

như thế nào? 

+ Còn các con thì sao? 

- Đúng rồi trong mỗi con người chúng ta ai cũng có tình yêu quê 

hương đất nước nhưng mỗi con người có cách thể hiện khác nhau. 

- Hôm nay cô có rất nhiều đồ chơi ở các góc, các con hãy vào góc 

chơi mà mình yêu thích nhé. 

+ Cô cho trẻ lấy ký hiệu về góc chơi trẻ thích. Cho trẻ tự phân vai 

chơi tại góc chơi. 

-  Giáo dục trẻ khi chơi phải đoàn kết, không tranh giành đồ dùng 

đồ chơi. 

*/. Trẻ vào góc chơi: 
- Cô đến các góc quan sát trẻ chơi và chơi cùng trẻ: 

+ Góc phân vai: Gia đình, cấp dưỡng, cửa hàng giải khát,... 

+ Góc xây dựng: Xây UBND xã, khu di tích lịch sử... 

+ Góc học tập: Tranh truyện, sách truyện tự tạo, tranh ảnh về quê 

hương đất nước và Bác hồ và các em thiếu niên nhi đồng. 

+ Góc nghệ thuật: Hát múa, đọc thơ về quê hương đất nước... 

+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh… 



ưới... ( Trong quá trình chơi, cô quan sát giúp đỡ trẻ khi cần thiết, động 

viên, khen ngợi trẻ kịp thời) 

*/. Kết thúc: Cô nhận xét giờ 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT65)  

- Trẻ biết một số 

nề nếp, thói quen 

tốt trong các hoạt 

động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: 

Trẻ tự xúc cơm, 

ngủ 1 giấc vào 

buổi trưa, đi vệ 

sinh đúng nơi quy 

định. 

- Trẻ tích cực 

tham gia các hoạt 

động theo yêu cầu 

của cô. 

  
  

- Bàn ghế, bát, 

thìa. 

- Giường ngủ, 

gối,... 

- Xà phòng, 

khăn... 

* Ăn: 

- Cô hướng dẫn trẻ kê bàn ghế. 

- Giới thiệu món ăn 

- Trước khi ăn mời cô mòi các bạn. 

- Trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn - Không đùa, không làm vãi 

thức ăn. - Hướng dẫn trẻ khi vãi cần nhặt cơm rơi vãi bỏ vào 

đĩa và lau tay sạch sẽ... 

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. - Tập luyện nề nếp thói quen 

trong ăn uống; ăn chín uống chín,rửa tay trước khi ăn, lau mặt, 

lau miệng, uống nước sau khi ăn 

* Phòng ngủ: - Tổ chức cho trẻ ngủ 1 buổi trưa (khoảng 150 phút) 

- Giáo dục trẻ khi ngủ không nói chuyện, ngủ ngoan. 

* Vệ sinh: - Cho trẻ đi VS khi có nhu cầu. 

- Luyện cho trẻ đi vệ sinh đúng quy định - Thực hành rửa tay và 

tập thói quen vệ sinh, văn minh trong ăn uống sinh hoạt. - Môi 

trường vệ sinh: vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. - Giữ sạch 

nguồn nước và  

Chơi, hoạt động theo ý thích  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chơi: Thi 

xem đội nào 

Trẻ kể được tên, 

đặc điểm, lợi ích 

của 1 số loại rau, củ 

nổi bật của địa 

- Một số loại rau, 

củ phổ biến: Bắp 

cải, rau đay, rau 

muống... , đồ chơi 

*/ Hoạt động 1:  Trò chơi: Thi xem đội nào nhanh. 

-  Cô nêu luật chơi, cách chơi cho trẻ chơi 

*/. Hoạt động 2: Trò chuyện về 1 số loại rau, củ nổi bật của địa 

phương. 



nhanh. 

Trò chuyện về 

1 số loại rau, 

củ nổi bật của 

địa phương. 

CTC (MT55)  

phương, biết chơi 

trò chơi  

Rèn kỹ năng trả lời 

câu hỏi của cô to, 

rõ ràng,  khéo léo 

khi chơi trò chơi. 

Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn sạch sẽ đồ 

dùng của mình, của 

bạn. 

  

các góc... - Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề. 

- Các con có biết ở nhà bố mẹ trồng những loại rau, củ gì? 

- Ăn các loại rau, củ có chứa chất gì? 

- Nhà con còn trồng được loại rau, củ gì nữa? 

- Khi ăn phải làm gì?.... 

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc các loại rau, củ... 

*/. Hoạt động 3 : Chơi tự chọn : 

- Cô giới thiệu các góc chơi cho trẻ lựa chọn chơi. 

Nêu gương cuối ngày  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

đánh giá trẻ 

cuối ngày: 
Nêu gương 

cuối ngày 

(MT72)  

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi nhận xét về 

mình về bạn, trẻ vui 

hát cùng cô. 

  

 - Bảng bé ngoan, 

hoa, nhạc. 

- Cô cho trẻ chơi trò chơi « Tay đẹp » 

- Gợi ý cho trẻ nhận xét về mình về bạn trong ngày đã làm được 

việc gì tốt, việc gì chưa tốt. 

- Cô bổ sung nhận xét của trẻ. 

- Lần 1 : Tặng hoa cho những trẻ xuất sắc. 

- Lần 2 : Tặng hoa cho những trẻ còn lại (Nếu cháu nào nghịch 

nhiều cô có thể không tặng hoa) 

- Cho trẻ hát bài «  Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ» 

Vệ sinh trả trẻ  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 

- Trẻ được rửa tay, 

rửa mặt sạch sẽ 

bằng nước sạch 

- Khăn, xà phòng, 

balo, quần áo của 

trẻ. 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi ở các góc. 

- Nhắc nhở trẻ về chào cô, chào bố mẹ. 



Vệ sinh trả trẻ 

(MT65)  

trước khi ra về, trẻ 

ra về có đầy đủ đồ 

dùng cá nhân. 

- Trẻ được rèn các 

thao tác rửa mặt và 

tay, rèn thói quen 

vệ sinh cá nhân cho 

trẻ 

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ không 

nghịch đất cát. 

  

- Đồ chơi các góc 

chơi 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

  

Đánh giá/Nhận 

xét 

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

 

 

  



Thứ Sáu, ngày 25/04/2025  

Đón trẻ, thể dục sáng  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Đón trẻ, thể 

dục sáng 

(MT1)  

-Trẻ biết tập các 

động tác của bài thể 

dục sáng theo nhịp 

đếm của cô. 

- Trẻ có khả năng 

đi, chạy các kiểu 

theo hiệu lệnh của 

cô, thực hiện tốt bài 

tập thể dục sáng 

theo nhịp đếm cùng 

cô. 

- Trẻ hăng hái tập 

thể dục cùng cô và 

bạn để cơ thể khỏe 

mạnh. 

  

- Sân tập sạch sẽ, 

xắc xô, quần áo, 

trang phục gọn 

gàng. 

* Đón trẻ: 
- Vệ sinh, thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ. 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi 

quy định. 

 - Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ: Sức khỏe, nề nếp, 

tuyên truyền theo chủ đề. 

- Mở nhạc cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề, cho trẻ chơi đồ 

chơi,...cô bao quát trẻ chơi. 

* Thể dục sáng: 

- Cho trẻ nghe và hát quốc ca vào sáng thứ 2. 
- Khởi động: Cô cho trẻ đi các kiểu đi: Đi gót chân, mũi chân, đi 

nhanh, đi chậm theo hiệu lệnh của cô  sau đó về đội hình 3 hàng 

dọc.( Cho trẻ đi khởi động nhẹ nhàng vào sáng thứ 2) 

- Trọng động: Tập theo nhịp đếm 1 -4. 

+ Hô hấp: Máy bay kêu ù ù... 

+ Tay: Đánh xoay tròn 2 vai 

+ Thân: Ngồi quay người sang 2 bên 

+ Chân: Ngồi nâng 2 chân duỗi thẳng 

+ Bật: Bật sang phải - trái 

- Hồi tĩnh : Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng. 

Trò chuyện  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện 

(MT16)  

- Biết tên địa phư-

ơng nơi trẻ sống là 

thôn Cao Lý (Gia 

Bùi) xã Gia Khánh, 

huyện Gia Lộc, tỉnh 

Hải Dương. Biết 

- Phòng học thoáng 

mát, sạch sẽ, đồ 

chơi ở các góc sắp 

đặt gọn gàng, khoa 

học. 

Nội dung dự kiến : 
Cô hướng trẻ đến sự thay đổi của lớp như: Có các bức tranh về 

quê hương Gia khánh. 

- Tên gọi xã, thôn, làng xóm nơi trẻ sinh sống. 

- Một số di tích lịch sử của quê hương: Đình, chùa, miếu, nhà 

tưởng niệm Lê Thanh Nghị... 



địa phương mình có 

miếu Thượng Cốc 

và nhà tưởng niệm 

Lê Thanh Nghị đư-

ợc công nhận là di 

tích lịch sử văn hóa 

...còn có giếng 

Ông, giếng Bà và 

các đình, chùa... 

Trẻ biết lễ hội ngày 

12 tháng giêng. 

Một số nghề ở địa 

phương: nghề may, 

nghề nông....Trẻ 

biết yêu mến quê 

hương, bảo vệ và 

giữ gìn môi trường, 

cảnh quan văn 

hoá... 

- Trẻ trả lời câu hỏi 

của cô to, rõ ràng, 

mạch lạc, phát triển 

óc quan sát, tính 

ham hiểu biết về di 

tích lịch sử xã nhà... 

- Trẻ mạnh dạn trò 

chuyện cùng cô và 

bạn về tên làng, xã, 

các địa danh của 

địa phương. 

  

- Các công trình công cộng: Uỷ ban nhân dân, trạm y tế, trường 

tiểu học, trường mầm non... 

- Một số phong tục, lễ hội của địa phương. 

- Nghề truyền thống của địa phương: Nghề nông, khâu nón, làm 

mộc... 

Hoạt động học  



Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Âm nhạc: 
NDC: Dạy 

hát: Em yêu 

thủ đô. 

Nhạc và lời: 

Bảo Trọng 

NDKH: Nghe 

hát: Bác Hồ 

người cho em 

tất cả. 

Nhạc: Hoàng 

Long, Hoàng 

Lân. 

Trò chơi: Ai 

đoán giỏi. 

(MT88)  

Trẻ nhớ tên bài hát, 

tên tác giả, thuộc 

bài hát, nhớ tên trò 

chơi, cách chơi. 

Trẻ hát đúng giai 

điệu bài hát, biết 

thể hiện cảm xúc tự 

nhiên, vui tươi, 

chơi thành thạo trò 

chơi. 

Trẻ mạnh dạn, chú 

ý hát cùng cô, tích 

cực tham gia trò 

chơi. 

  

- Xắc xô, thanh gõ, 

nhạc... 
*/. Hoạt động 1: Giới thiệu bài. 
- Cô cùng trẻ trò chuyện về Bác Hồ. 

*/. Hoạt động 2: trọng tâm.  

* Dạy hát: 
- Cô hát lần một giới thiệu tên bài hát, tên tác giả. 

- Cô hát lần 2 và đàm thoại theo nội dung bài hát: 

+ Cô hát bài gì? Do ai sáng tác? 

+ Bài hát nói về điều gì? 

+ Những hình ảnh nào xuất hiện trong bài hát?... 

- Cô dạy cả lớp hát 3 - 4 lần . 

- Cho tổ, nhóm, cá nhân hát.(Cô chú ý sửa sai sửa ngọng cho trẻ. 

Nếu trẻ đã thuộc cô cho trẻ hát dưới hình thức nâng cao) 

- Cô giáo dục trẻ biết yêu quê hương đất nước..... 

* Nghe hát: Bác Hồ người cho em tất cả. 
- Cô hát lần 1, giới thiệu tên bài, tên tác giả 

- Cô hát lần 2 kèm động tác minh hoạ( Khuyến khích trẻ hưởng 

ứng cùng cô) 

*Trò chơi: Ai đoán giỏi. 
- Cô nêu luật chơi, cách chơi, hướng dẫn trẻ chơi. 

*/. Hoạt động 3: Kết thúc. 
- Cho trẻ dạo chơi xung quanh lớp quan sát tranh. 

Chơi ngoài trời  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Thăm quan 

đình làng thôn 

Gia Bùi 

Trò chơi – 

Lộn cầu vồng. 

- Trẻ biết tên gọi 

của đình làng, biết 

đình làng là nơi 

người dân đến thắp 

hương, nhớ tên trò 

chơi, luật chơi. 

- Trẻ có kỹ năng 

-Đình làng.....đồ 

chơi ngoài trời. 
*/. Hoạt động 1: Hoạt động có mục đích: 

Thăm quan đình làng thôn Gia Bùi 
- Cô cùng trẻ vừa đi vừa trò chuyện về chủ đề, tới nơi cô hỏi trẻ: 

+ Đây là đâu? Ai có nhận xét gì về đình làng? 

+ Cho trẻ trao đổi, thảo luận về những gì trẻ thấy. 

+ Bên ngoài đình còn có gì? 

- Cô chốt lại, giáo dục trẻ. 



CTD (MT49)  quan sát và đưa ra 

nhận xét, trả lời tốt 

câu hỏi của cô, nói 

to rõ ràng luật chơi, 

cách chơi. 

- Trẻ chú ý lắng 

nghe và mạnh dạn 

đưa ra ý kiến của 

mình, biết giữ gìn, 

bảo vệ những di sản 

văn hóa của dân 

tộc, chơi đoàn kết 

bạn bè. 

  

*/. Hoạt động 2: Trò chơi – Lộn cầu vồng. 
- Cô nêu luật chơi, cách chơi, cho trẻ chơi 

*/. Hoạt động 3: Chơi tự do. 
- Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời 

Hoạt động chơi góc  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

chơi: 
Chơi, hoạt 

động góc 

(MT48)  

- Trẻ biết tên các 

góc chơi, biết chơi 

ở các góc. 

- Trẻ thể hiện đúng 

vai chơi, nhận đúng 

góc chơi, biết lấy 

và cất đồ chơi đúng 

nơi quy định. 

- Biết chơi đoàn kết 

cùng bạn, lấy và cất 

đồ chơi đúng nơi 

quy định. 

  

- Tranh theo chủ đề, 

đồ dùng đồ chơi ở 

các góc: 

 + Góc nghệ thuật: 

mũ múa, xắc xô, 

khăn múa, sáp màu, 

đất nặn. 

 + Góc phân vai: đồ 

chơi nấu ăn, bán 

hàng, búp bê... 

 + Góc xây dựng: 

đồ chơi lắp ghép, 

hàng rào, hoa, sỏi. 

 + Góc học tập: 

Tranh ảnh, sách 

*/. Trò chuyện: 
- Cô cùng trẻ hát bài hát: “Em yêu thủ đô”. 

+ Trong bài hát em bé thể hiện tình yêu của mình đối với Thủ Đô 

như thế nào? 

+ Còn các con thì sao? 

- Đúng rồi trong mỗi con người chúng ta ai cũng có tình yêu quê 

hương đất nước nhưng mỗi con người có cách thể hiện khác nhau. 

- Hôm nay cô có rất nhiều đồ chơi ở các góc, các con hãy vào góc 

chơi mà mình yêu thích nhé. 

+ Cô cho trẻ lấy ký hiệu về góc chơi trẻ thích. Cho trẻ tự phân vai 

chơi tại góc chơi. 

-  Giáo dục trẻ khi chơi phải đoàn kết, không tranh giành đồ dùng 

đồ chơi. 

*/. Trẻ vào góc chơi: 
- Cô đến các góc quan sát trẻ chơi và chơi cùng trẻ: 



báo, lôtô về chủ đề 

quê hương, đất n-

ước, Bác Hồ 

 + Góc thiên nhiên: 

Cây cảnh, cát, nư-

ớc, khăn lau, bình t-

ưới... 

+ Góc phân vai: Gia đình, cấp dưỡng, cửa hàng giải khát,... 

+ Góc xây dựng: Xây UBND xã, khu di tích lịch sử... 

+ Góc học tập: Tranh truyện, sách truyện tự tạo, tranh ảnh về quê 

hương đất nước và Bác hồ và các em thiếu niên nhi đồng. 

+ Góc nghệ thuật: Hát múa, đọc thơ về quê hương đất nước... 

+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh… 

( Trong quá trình chơi, cô quan sát giúp đỡ trẻ khi cần thiết, động 

viên, khen ngợi trẻ kịp thời) 

*/. Kết thúc: Cô nhận xét giờ 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT65)  

- Trẻ biết một số 

nề nếp, thói quen 

tốt trong các hoạt 

động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: 

Trẻ tự xúc cơm, 

ngủ 1 giấc vào 

buổi trưa, đi vệ 

sinh đúng nơi quy 

định. 

- Trẻ tích cực 

tham gia các hoạt 

động theo yêu cầu 

của cô. 

  
  

- Bàn ghế, bát, 

thìa. 

- Giường ngủ, 

gối,... 

- Xà phòng, 

khăn... 

* Ăn: 

- Cô hướng dẫn trẻ kê bàn ghế. 

- Giới thiệu món ăn 

- Trước khi ăn mời cô mòi các bạn. 

- Trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn - Không đùa, không làm vãi 

thức ăn. - Hướng dẫn trẻ khi vãi cần nhặt cơm rơi vãi bỏ vào 

đĩa và lau tay sạch sẽ... 

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. - Tập luyện nề nếp thói quen 

trong ăn uống; ăn chín uống chín,rửa tay trước khi ăn, lau mặt, 

lau miệng, uống nước sau khi ăn 

* Phòng ngủ: - Tổ chức cho trẻ ngủ 1 buổi trưa (khoảng 150 phút) 

- Giáo dục trẻ khi ngủ không nói chuyện, ngủ ngoan. 

* Vệ sinh: - Cho trẻ đi VS khi có nhu cầu. 

- Luyện cho trẻ đi vệ sinh đúng quy định - Thực hành rửa tay và 

tập thói quen vệ sinh, văn minh trong ăn uống sinh hoạt. - Môi 

trường vệ sinh: vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. - Giữ sạch 

nguồn nước và  

Chơi, hoạt động theo ý thích  



Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

lao động: 
Trò chơi: Kéo 

cưa lừa xẻ 

Lao động vệ 

sinh (MT82)  

- Trẻ biết lau chùi 

giá đồ dùng đồ chơi 

trong lớp. 

- Rèn kĩ năng lao 

động, kĩ năng làm 

việc nhóm cho trẻ 

- Trẻ tích cực tham 

gia vào hoạt động, 

có ý thức giữ gìn đồ 

dùng đồ chơi. 

  

  

 - Giá đồ dùng, thau 

nước, khăn lau... 

 * Trò chơi: Kéo cừa lừa xẻ: 

- Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi, cách chơi và tổ chức cho trẻ 

chơi 

* Lao động vệ sinh: 
- Cô phân công từng việc cho từng nhóm trẻ. 

- Hướng dẫn từng nhóm trẻ cách thực hiện. 

- Cô cùng sắp xếp, lau dọn giá đồ chơi. 

- Giáo dục trẻ biết giữ vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi... 

- Sau khi lao động xong cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng. 

  

Nêu gương cuối ngày  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

đánh giá trẻ 

cuối ngày: 
Nêu gương 

cuối ngày 

(MT72)  

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi nhận xét về 

mình về bạn, trẻ vui 

hát cùng cô. 

 - Bảng bé ngoan, 

hoa, nhạc. 

  

  

- Cô cho trẻ chơi trò chơi « Tay đẹp » 

- Gợi ý cho trẻ nhận xét về mình về bạn trong ngày đã làm được 

việc gì tốt, việc gì chưa tốt. 

- Cô bổ sung nhận xét của trẻ. 

- Lần 1 : Tặng hoa cho những trẻ xuất sắc. 

- Lần 2 : Tặng hoa cho những trẻ còn lại (Nếu cháu nào nghịch 

nhiều cô có thể không tặng hoa) 

- Cho trẻ hát bài «  Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ» 

Nêu gương 

cuối tuần 

(MT72)  

-Trẻ biết nhận xét 

việc làm tốt, chưa 

tốt của mình, của 

bạn trong giờ nêu 

 - Bảng bé ngoan, 

hoa, bé ngoan 

- Cô cho trẻ chơi trò chơi “ Tay đẹp” và hỏi trẻ 

- Hôm nay là thứ mấy? Thứ 6 sẽ được gì? 

- Trong tuần được mấy hoa thì được phiếu bé ngoan? 

- Cô cùng trẻ kiểm tra xem có bao nhiêu trẻ có 3 hoa trở lên, bao 



gương. 

- Trẻ mạnh dạn tự 

tin khi nhận xét về 

mình về bạn. 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi NX mình, 

bạn. Trẻ vui vẻ liên 

hoan văn nghệ cùng 

cô, vui mừng khi 

nhận được bé 

ngoan, hứng thú 

tham gia trò chơi. 

  

  

nhiêu trẻ chưa có 3 hoa. 

- Cô tặng bé ngoan cho trẻ và hỏi trẻ cảm nhận thế nào khi được 

nhận phiếu bộ ngoan. 

- Cô cho trẻ hát múa các bài hát trong chủ đề. 

Vệ sinh trả trẻ  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Vệ sinh trả trẻ 

(MT65)  

- Trẻ được rửa tay, 

rửa mặt sạch sẽ 

bằng nước sạch 

trước khi ra về, trẻ 

ra về có đầy đủ đồ 

dùng cá nhân. 

- Trẻ được rèn các 

thao tác rửa mặt và 

tay, rèn thói quen 

vệ sinh cá nhân cho 

trẻ 

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ không 

nghịch đất cát. 

- Khăn, xà phòng, 

balo, quần áo của 

trẻ. 

- Đồ chơi các góc 

chơi 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi ở các góc. 

- Nhắc nhở trẻ về chào cô, chào bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

  



  

Đánh giá/Nhận 

xét 

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

 

 

  



 

 

  



 

 

  



Thứ Hai, ngày 28/04/2025  

Đón trẻ, thể dục sáng  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Đón trẻ, thể 

dục sáng  

-Trẻ biết tập các 

động tác của bài thể 

dục sáng theo nhịp 

đếm của cô. 

- Trẻ có khả năng 

đi, chạy các kiểu 

theo hiệu lệnh của 

cô, thực hiện tốt bài 

tập thể dục sáng 

theo nhịp đếm cùng 

cô. 

- Trẻ hăng hái tập 

thể dục cùng cô và 

bạn để cơ thể khỏe 

mạnh. 

  

- Sân tập sạch sẽ, 

xắc xô, quần áo, 

trang phục gọn 

gàng. 

* Đón trẻ: 
- Vệ sinh, thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ. 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi 

quy định. 

 - Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ: Sức khỏe, nề nếp, 

tuyên truyền theo chủ đề. 

- Mở nhạc cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề, cho trẻ chơi đồ 

chơi,...cô bao quát trẻ chơi. 

* Thể dục sáng: 

- Cho trẻ nghe và hát quốc ca vào sáng thứ 2. 
- Khởi động: Cô cho trẻ đi các kiểu đi: Đi gót chân, mũi chân, đi 

nhanh, đi chậm theo hiệu lệnh của cô  sau đó về đội hình 3 hàng 

dọc.( Cho trẻ đi khởi động nhẹ nhàng vào sáng thứ 2) 

- Trọng động: Tập theo nhịp đếm 1 -4. 

+ Hô hấp: Máy bay kêu ù ù... 

+ Tay: Đánh xoay tròn 2 vai 

+ Thân: Ngồi quay người sang 2 bên 

+ Chân: Ngồi nâng 2 chân duỗi thẳng 

+ Bật: Bật sang phải - trái 

- Hồi tĩnh : Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng. 

Trò chuyện  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện  

- Biết tên địa phư-

ơng nơi trẻ sống là 

thôn Cao Lý (Gia 

Bùi) xã Gia Khánh, 

huyện Gia Lộc, tỉnh 

Hải Dương. Biết 

- Phòng học thoáng 

mát, sạch sẽ, đồ 

chơi ở các góc sắp 

đặt gọn gàng, khoa 

học. 

Nội dung dự kiến : 
Cô hướng trẻ đến sự thay đổi của lớp như: Có các bức tranh về 

quê hương Gia khánh. 

- Tên gọi xã, thôn, làng xóm nơi trẻ sinh sống. 

- Một số di tích lịch sử của quê hương: Đình, chùa, miếu, nhà 

tưởng niệm Lê Thanh Nghị... 



địa phương mình có 

miếu Thượng Cốc 

và nhà tưởng niệm 

Lê Thanh Nghị đư-

ợc công nhận là di 

tích lịch sử văn hóa 

...còn có giếng 

Ông, giếng Bà và 

các đình, chùa... 

Trẻ biết lễ hội ngày 

12 tháng giêng. 

Một số nghề ở địa 

phương: nghề may, 

nghề nông....Trẻ 

biết yêu mến quê 

hương, bảo vệ và 

giữ gìn môi trường, 

cảnh quan văn 

hoá... 

- Trẻ trả lời câu hỏi 

của cô to, rõ ràng, 

mạch lạc, phát triển 

óc quan sát, tính 

ham hiểu biết về di 

tích lịch sử xã nhà... 

- Trẻ mạnh dạn trò 

chuyện cùng cô và 

bạn về tên làng, xã, 

các địa danh của 

địa phương. 

- Các công trình công cộng: Uỷ ban nhân dân, trạm y tế, trường 

tiểu học, trường mầm non... 

- Một số phong tục, lễ hội của địa phương. 

- Nghề truyền thống của địa phương: Nghề nông, khâu nón, làm 

mộc... 

Hoạt động học  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 



Vận động: 
Ném trúng 

đích nằm 

ngang bằng 1 

tay 

Trò chơi: 

Chạy nhanh 

về đích. 

( Dạy bù ngày 

thứ 7)  

- Trẻ biết tên bài 

tập, biết ném trúng 

đích nằm ngang 

bằng 1 tay, biết 

chơi trò chơi 

- Rèn kĩ năng ném 

trúng đích cho trẻ, 

biết cách tham gia 

trò chơi 

- Trẻ tích cực tham 

gia vào hoạt động.  

- Trẻ tích cực tham 

gia vào hoạt động. 
*/.Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
- Cô cùng trẻ trò chuyện về thời tiết. 

- Kiểm tra sức khỏe trẻ.   

*/. Hoạt động 2: Trọng tâm. 

*  Khởi động. 
- Cô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu chân, chạy nhanh, 

chậm, về đội hình 3 hàng dọc. 

* Trọng động: Tập bài tập phát triển chung. 
- Tay: Đưa tay ra trước gậ khủy tay (Tập 4 lần) 

- Thân: Đứng cúi người về trước (Tập 2 lần) 

- Chân: Đứng nhún chân khụy gối (Tập 4 lần) 

- Bật: Bật tiến về trước (Tập 4 lần) 

* Vận động cơ bản: Ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay 
- Cô làm mẫu lần 1, giới thiệu tên vận động. 

- Cô làm mẫu lần 2, hướng dẫn trẻ: Cô đứng chân trước chân sau, 

tay cầm túi cát cùng với phía chân sau. Khi có hiệu lệnh “ ném” 

tay cầm túi cát cô đưa ngang tầm mắt, đưa tay lên cao, mắt nhìn 

vào đích và ném... 

- Cô mời 2 trẻ nhanh nhẹn lên tập thử( Cho trẻ nhận xét) 

- Cho trẻ thực hiện 3 lần( quan sát, động viên, hướng dẫn trẻ. Cô 

cho trẻ thực hiện dưới nhiều hình thức) 

- Cô mời 2 trẻ tập đẹp lên tập lại. Hỏi trẻ tên vận động? 

* Trò chơi: Chạy nhanh về đích 

- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi, cho trẻ chơi 

- Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng 

*/. Hoạt động 3 : Kết thúc 
- Cô cho trẻ đi dạo trên sân trường. 

Chơi ngoài trời  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

chơi: 

- Trẻ biết tên lá, 

biết cách chơi với 

- Địa điểm sạch sẽ, 

thoáng mát, lá cây, 
*/. Hoạt động 1: Trò chơi: Thi xem đội nào nhanh 
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi, cho trẻ chơi. 



- Chơi với lá 

cây 

- Trò chơi: 

Thi xem đội 

nào nhanh 

( Dạy bù ngày 

thứ 7)  

lá cách khác nhau 

theo hướng dẫn của 

cô như : chơi làm 

trâu, chơi xếp hình, 

chơi quạt..., nhớ 

được tên trò chơi, 

luật chơi, cách 

chơi. 

- Trẻ nói lưu loát, 

mạch lạc, chơi 

thành thạo trò chơi. 

- Trẻ biết giữ gìn 

sản phẩm của mình, 

của bạn, biết giữ 

gìn vệ sinh môi 

trường không vứt 

rác bừa bãi, đoàn 

kết tham gia chơi. 

… đồ chơi ngoài 

trời. 
*/. Hoạt động 2: Hoạt động có mục đích 

 Chơi với lá cây 
- Cho trẻ hát « khúc hát dạo chơi », trò chuyện về sân trường và 

những chiếc lá cây. 

- Cho nhặt những chiếc lá và chơi cùng chúng : Làm quạt, xếp 

thành các hình. 

- Cho trẻ tập hợp tất cả lá cây xếp thành 1 hình tròn lớn. 

- Cho trẻ nói ý tưởng và hướng trẻ thực hiện ý tưởng đó. 

- Giáo dục trẻ sau khi chơi xong các con nhớ nhặt lá bỏ vào thùng 

giác cho sân trường luôn sạch. 

*/. Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời. 

Hoạt động chơi góc  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

chơi: 
Chơi, hoạt 

động góc  

- Trẻ biết đặc điểm 

và chức năng của 

từng góc chơi, biết 

chơi một số trò chơi 

ở các góc (Xây 

dựng mô hình năng 

Bác, ao cá, bế em, 

tết tóc; chơi bác sĩ, 

nấu ăn, bán hàng, 

mẹ con...) 

- Rèn kỹ năng xếp, 

 Đồ dùng đồ chơi ở 

các góc: 

+ Góc phân vai: 

Búp bê, bộ đồ nấu 

ăn, đồ chơi bác sĩ, 

đồ chơi bán hàng,.. 

+ Góc xây dựng: 

Bộ lắp ghép, cây 

xanh, thảm cỏ, cây 

hoa, hàng rào, hột 

hạt, mô hình lăng 

*/. Trò chuyện: 
- Cô cùng trẻ hát bài hát “Em yêu thủ đô”. 

+ Cháu biết trong bài hát em bé thể hiện tình yêu của mình đối 

với thủ đô như thế nào không? 

+ Còn các cháu thì sao? 

      Đúng rồi trong mỗi con người chúng ta ai cũng có tình yêu 

quê hương đất nước nhưng mỗi con người có cách thể hiện khác 

nhau. 

- Hôm nay cô có rất nhiều đồ chơi ở các góc, các cháu hãy vào 

góc chơi mà mình yêu thích nào? 

+ Cô cho trẻ lấy ký hiệu về góc chơi trẻ thích. Cho trẻ tự phân vai 



kỹ năng giao tiếp, 

âm nhạc, tạo 

hình...cho trẻ khi 

chơi ở các góc. 

- Tham gia chơi các 

góc hào hứng, đoàn 

kết, bảo quản cất 

dọn đồ dùng đồ 

chơi đúng nơi quy 

định. 

  

Bác... 

+ Góc nghệ thuật: 

Xắc xô, thanh gõ, 

mũ múa, giấy vẽ, 

sáp màu, đất nặn... 

+ Góc học tập: 

Tranh ảnh về Bác 

Hồ -  thủ đô Hà 

Nội, sách vở 

LQVT. Vở, sáp 

màu, bút chì, chữ 

cái, sách truyện …. 

+ Góc thiên nhiên: 

Cây xanh, bộ chăm 

sóc cây, cát, 

nước…. 

chơi tại góc chơi. 

-  Giáo dục trẻ khi chơi phải đoàn kết, không tranh giành đồ dùng 

đồ chơi. 

*/. Trẻ vào góc chơi: 
- Cô đến các góc quan sát trẻ chơi và chơi cùng trẻ: 

+ Góc phân vai: Gia đình, cấp dưỡng, cửa hàng giải khát,... 

+ Góc xây dựng: Xây khu lăng bác, vườn bách thú, khu di tích 

lịch sử... 

+ Góc học tập: Tranh truyện, sách truyện tự tạo, tranh ảnh về quê 

hương đất nước và Bác hồ và các em thiếu niên nhi đồng. 

+ Góc nghệ thuật: Hát múa, đọc thơ về quê hương đất nước... 

+ Góc thiên nhiên: Chăn sóc cây xanh… 

( Trong quá trình chơi, cô quan sát giúp đỡ trẻ khi cần thiết, động 

viên, khen ngợi trẻ kịp thời) 

*/. Kết thúc: Cô nhận xét giờ chơi và cho trẻ cất đồ chơi vào nơi 

quy định. 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Ăn, ngủ, vệ 

sinh  

- Trẻ biết một số nề 

nếp, thói quen tốt 

trong các hoạt động 

ăn, ngủ, vệ sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: 

Trẻ tự xúc cơm, 

ngủ 1 giấc vào buổi 

trưa, đi vệ sinh 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ tích cực tham 

gia các hoạt động 

theo yêu cầu của 

- Bàn ghế, bát, thìa. 

- Giường ngủ, 

gối,... 

- Xà phòng, khăn... 

* Ăn: 
- Cô hướng dẫn trẻ kê bàn ghế. 

- Giới thiệu món ăn 

- Trước khi ăn mời cô mòi các bạn. 

- Trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn 

- Không đùa, không làm vãi thức ăn. 

- Hướng dẫn trẻ khi vãi cần nhặt cơm rơi vãi bỏ vào đĩa và lau tay 

sạch sẽ... 

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

- Tập luyện nề nếp thói quen trong ăn uống; ăn chín uống 

chín,rửa tay trước khi ăn, lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi 

ăn 

* Ngủ: 



cô. - Tổ chức cho trẻ ngủ 1 buổi trưa (khoảng 150 phút) 

- Giáo dục trẻ khi ngủ không nói chuyện, ngủ ngoan. 

* Vệ sinh: 
- Cho trẻ đi VS khi có nhu cầu. 

- Luyện cho trẻ đi vệ sinh đúng quy định 

Chơi, hoạt động theo ý thích  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

chơi: 
Trò chơi: Thi 

xem đội nào 

nhanh. 

Trò chuyện về 

1 số loại rau, 

củ nổi bật của 

địa phương. 

CTC  

Trẻ kể được tên, 

đặc điểm, lợi ích 

của 1 số loại rau, củ 

nổi bật của địa 

phương, biết chơi 

trò chơi 

Rèn kỹ năng trả lời 

câu hỏi của cô to, 

rõ ràng,  khéo léo 

khi chơi trò chơi. 

Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn sạch sẽ đồ 

dùng của mình, của 

bạn. 

- Một số loại rau, 

củ phổ biến: Bắp 

cải, rau đay, rau 

muống... , đồ chơi 

các góc... 

*/ Hoạt động 1:  Trò chơi: Thi xem đội nào nhanh. 

-  Cô nêu luật chơi, cách chơi cho trẻ chơi 

*/. Hoạt động 2: Trò chuyện về 1 số loại rau, củ nổi bật của địa 

phương. 
- Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề. 

- Các con có biết ở nhà bố mẹ trồng những loại rau, củ gì? 

- Ăn các loại rau, củ có chứa chất gì? 

- Nhà con còn trồng được loại rau, củ gì nữa? 

- Khi ăn phải làm gì?.... 

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc các loại rau, củ... 

*/. Hoạt động 3 : Chơi tự chọn : 

- Cô giới thiệu các góc chơi cho trẻ lựa chọn chơi. 

Nêu gương cuối ngày  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

đánh giá trẻ 

cuối ngày: 
Nêu gương 

cuối ngày  

- Trẻ  biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt và 

chưa tốt, nắm 

được luật chơi, 

cách chơi 

- Trẻ biết nhận xét 

- Cờ, Bảng bé 

ngoan. 
- Cho trẻ chơi trò chơi:Lộn cầu vồng 

- Gợi ý trẻ nhận xét về mình, về bạn trong ngày đã làm được 

việc gì tốt và chưa tốt. 

- Cô mời 2 - 3 trẻ nhận xét. 

- Cô bổ sung nhận xét trẻ. 

+ Lần 1: tặng cờ cho những cháu xuất sắc. 

+ Lần 2: tặng cờ cho những cháu còn lại.( Nếu cháu nào 



về mình, về bạn 

dựa vào gợi ý của 

cô, chơi thành 

thạo trò chơi 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi NX mình, 

bạn. Trẻ vui vẻ 

hát cùng cô, hứng 

thú tham gia trò 

chơi. 

nghịch nhiều cô có thể không tặng cờ). 

- Cho trẻ hát bài hòa bình cho bé 

Vệ sinh trả trẻ  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Vệ sinh, trả 

trẻ  

- Trẻ được rửa 

tay, rửa mặt sạch 

sẽ bằng nước sạch 

trước khi ra về, trẻ 

ra về có đầy đủ đồ 

dùng cá nhân. 

- Trẻ được rèn các 

thao tác rửa mặt 

và tay, rèn thói 

quen vệ sinh cá 

nhân cho trẻ 

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ 

không nghịch đất 

cát. 

- Khăn, xà phòng, 

balo, quần áo của 

trẻ. 

- Đồ chơi các góc 

chơi 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi ở các góc. 

- Nhắc nhở trẻ về chào cô, chào bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 



Đánh giá/Nhận 

xét 

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

 

 

  



Thứ Ba, ngày 29/04/2025  

Đón trẻ, thể dục sáng  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Đón trẻ, thể 

dục sáng  

-Trẻ biết tập các 

động tác của bài thể 

dục sáng theo nhịp 

đếm của cô. 

- Trẻ có khả năng 

đi, chạy các kiểu 

theo hiệu lệnh của 

cô, thực hiện tốt bài 

tập thể dục sáng 

theo nhịp đếm cùng 

cô. 

- Trẻ hăng hái tập 

thể dục cùng cô và 

bạn để cơ thể khỏe 

mạnh. 

  

- Sân tập sạch sẽ, 

xắc xô, quần áo, 

trang phục gọn 

gàng. 

* Đón trẻ: 
- Vệ sinh, thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ. 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi 

quy định. 

 - Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ: Sức khỏe, nề nếp, 

tuyên truyền theo chủ đề. 

- Mở nhạc cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề, cho trẻ chơi đồ 

chơi,...cô bao quát trẻ chơi. 

* Thể dục sáng: 

- Cho trẻ nghe và hát quốc ca vào sáng thứ 2. 
- Khởi động: Cô cho trẻ đi các kiểu đi: Đi gót chân, mũi chân, đi 

nhanh, đi chậm theo hiệu lệnh của cô  sau đó về đội hình 3 hàng 

dọc.( Cho trẻ đi khởi động nhẹ nhàng vào sáng thứ 2) 

- Trọng động: Tập theo nhịp đếm 1 -4. 

+ Hô hấp: Máy bay kêu ù ù... 

+ Tay: Đánh xoay tròn 2 vai 

+ Thân: Ngồi quay người sang 2 bên 

+ Chân: Ngồi nâng 2 chân duỗi thẳng 

+ Bật: Bật sang phải - trái 

- Hồi tĩnh : Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng. 

Trò chuyện  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện  

- Biết tên địa phư-

ơng nơi trẻ sống là 

thôn Cao Lý (Gia 

Bùi) xã Gia Khánh, 

huyện Gia Lộc, tỉnh 

Hải Dương. Biết 

- Phòng học thoáng 

mát, sạch sẽ, đồ 

chơi ở các góc sắp 

đặt gọn gàng, khoa 

học. 

Nội dung dự kiến : 
Cô hướng trẻ đến sự thay đổi của lớp như: Có các bức tranh về 

quê hương Gia khánh. 

- Tên gọi xã, thôn, làng xóm nơi trẻ sinh sống. 

- Một số di tích lịch sử của quê hương: Đình, chùa, miếu, nhà 

tưởng niệm Lê Thanh Nghị... 



địa phương mình có 

miếu Thượng Cốc 

và nhà tưởng niệm 

Lê Thanh Nghị đư-

ợc công nhận là di 

tích lịch sử văn hóa 

...còn có giếng 

Ông, giếng Bà và 

các đình, chùa... 

Trẻ biết lễ hội ngày 

12 tháng giêng. 

Một số nghề ở địa 

phương: nghề may, 

nghề nông....Trẻ 

biết yêu mến quê 

hương, bảo vệ và 

giữ gìn môi trường, 

cảnh quan văn 

hoá... 

- Trẻ trả lời câu hỏi 

của cô to, rõ ràng, 

mạch lạc, phát triển 

óc quan sát, tính 

ham hiểu biết về di 

tích lịch sử xã nhà... 

- Trẻ mạnh dạn trò 

chuyện cùng cô và 

bạn về tên làng, xã, 

các địa danh của 

địa phương. 

- Các công trình công cộng: Uỷ ban nhân dân, trạm y tế, trường 

tiểu học, trường mầm non... 

- Một số phong tục, lễ hội của địa phương. 

- Nghề truyền thống của địa phương: Nghề nông, khâu nón, làm 

mộc... 

Hoạt động học  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 



Chơi ngoài trời  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động chơi góc  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

chơi: 
Chơi, hoạt 

động góc  

- Trẻ biết đặc điểm 

và chức năng của 

từng góc chơi, biết 

chơi một số trò chơi 

ở các góc (Xây 

dựng mô hình năng 

Bác, ao cá, bế em, 

tết tóc; chơi bác sĩ, 

nấu ăn, bán hàng, 

mẹ con...) 

- Rèn kỹ năng xếp, 

kỹ năng giao tiếp, 

âm nhạc, tạo 

hình...cho trẻ khi 

chơi ở các góc. 

- Tham gia chơi các 

góc hào hứng, đoàn 

kết, bảo quản cất 

dọn đồ dùng đồ 

chơi đúng nơi quy 

định. 

  

 Đồ dùng đồ chơi ở 

các góc: 

+ Góc phân vai: 

Búp bê, bộ đồ nấu 

ăn, đồ chơi bác sĩ, 

đồ chơi bán hàng,.. 

+ Góc xây dựng: 

Bộ lắp ghép, cây 

xanh, thảm cỏ, cây 

hoa, hàng rào, hột 

hạt, mô hình lăng 

Bác... 

+ Góc nghệ thuật: 

Xắc xô, thanh gõ, 

mũ múa, giấy vẽ, 

sáp màu, đất nặn... 

+ Góc học tập: 

Tranh ảnh về Bác 

Hồ -  thủ đô Hà 

Nội, sách vở 

LQVT. Vở, sáp 

màu, bút chì, chữ 

cái, sách truyện …. 

+ Góc thiên nhiên: 

Cây xanh, bộ chăm 

sóc cây, cát, 

nước…. 

*/. Trò chuyện: 
- Cô cùng trẻ hát bài hát “Em yêu thủ đô”. 

+ Cháu biết trong bài hát em bé thể hiện tình yêu của mình đối 

với thủ đô như thế nào không? 

+ Còn các cháu thì sao? 

      Đúng rồi trong mỗi con người chúng ta ai cũng có tình yêu 

quê hương đất nước nhưng mỗi con người có cách thể hiện khác 

nhau. 

- Hôm nay cô có rất nhiều đồ chơi ở các góc, các cháu hãy vào 

góc chơi mà mình yêu thích nào? 

+ Cô cho trẻ lấy ký hiệu về góc chơi trẻ thích. Cho trẻ tự phân vai 

chơi tại góc chơi. 

-  Giáo dục trẻ khi chơi phải đoàn kết, không tranh giành đồ dùng 

đồ chơi. 

*/. Trẻ vào góc chơi: 
- Cô đến các góc quan sát trẻ chơi và chơi cùng trẻ: 

+ Góc phân vai: Gia đình, cấp dưỡng, cửa hàng giải khát,... 

+ Góc xây dựng: Xây khu lăng bác, vườn bách thú, khu di tích 

lịch sử... 

+ Góc học tập: Tranh truyện, sách truyện tự tạo, tranh ảnh về quê 

hương đất nước và Bác hồ và các em thiếu niên nhi đồng. 

+ Góc nghệ thuật: Hát múa, đọc thơ về quê hương đất nước... 

+ Góc thiên nhiên: Chăn sóc cây xanh… 

( Trong quá trình chơi, cô quan sát giúp đỡ trẻ khi cần thiết, động 

viên, khen ngợi trẻ kịp thời) 

*/. Kết thúc: Cô nhận xét giờ chơi và cho trẻ cất đồ chơi vào nơi 

quy định. 



Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Ăn, ngủ, vệ 

sinh  

- Trẻ biết một số nề 

nếp, thói quen tốt 

trong các hoạt động 

ăn, ngủ, vệ sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: 

Trẻ tự xúc cơm, 

ngủ 1 giấc vào buổi 

trưa, đi vệ sinh 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ tích cực tham 

gia các hoạt động 

theo yêu cầu của 

cô. 

- Bàn ghế, bát, thìa. 

- Giường ngủ, 

gối,... 

- Xà phòng, khăn... 

* Ăn: 
- Cô hướng dẫn trẻ kê bàn ghế. 

- Giới thiệu món ăn 

- Trước khi ăn mời cô mòi các bạn. 

- Trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn 

- Không đùa, không làm vãi thức ăn. 

- Hướng dẫn trẻ khi vãi cần nhặt cơm rơi vãi bỏ vào đĩa và lau tay 

sạch sẽ... 

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

- Tập luyện nề nếp thói quen trong ăn uống; ăn chín uống 

chín,rửa tay trước khi ăn, lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi 

ăn 

* Ngủ: 
- Tổ chức cho trẻ ngủ 1 buổi trưa (khoảng 150 phút) 

- Giáo dục trẻ khi ngủ không nói chuyện, ngủ ngoan. 

* Vệ sinh: 
- Cho trẻ đi VS khi có nhu cầu. 

- Luyện cho trẻ đi vệ sinh đúng quy định 

Chơi, hoạt động theo ý thích  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Nêu gương cuối ngày  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Vệ sinh trả trẻ  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Vệ sinh, trả 

- Trẻ được rửa 

tay, rửa mặt sạch 

sẽ bằng nước sạch 

trước khi ra về, trẻ 

- Khăn, xà phòng, 

balo, quần áo của 

trẻ. 

- Đồ chơi các góc 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi ở các góc. 

- Nhắc nhở trẻ về chào cô, chào bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 



trẻ  ra về có đầy đủ đồ 

dùng cá nhân. 

- Trẻ được rèn các 

thao tác rửa mặt 

và tay, rèn thói 

quen vệ sinh cá 

nhân cho trẻ 

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ 

không nghịch đất 

cát. 

chơi 

Đánh giá/Nhận 

xét 

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

 

 

  



Thứ Tư, ngày 30/04/2025  

Đón trẻ, thể dục sáng  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Đón trẻ, thể 

dục sáng  

-Trẻ biết tập các 

động tác của bài thể 

dục sáng theo nhịp 

đếm của cô. 

- Trẻ có khả năng 

đi, chạy các kiểu 

theo hiệu lệnh của 

cô, thực hiện tốt bài 

tập thể dục sáng 

theo nhịp đếm cùng 

cô. 

- Trẻ hăng hái tập 

thể dục cùng cô và 

bạn để cơ thể khỏe 

mạnh. 

  

- Sân tập sạch sẽ, 

xắc xô, quần áo, 

trang phục gọn 

gàng. 

* Đón trẻ: 
- Vệ sinh, thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ. 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi 

quy định. 

 - Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ: Sức khỏe, nề nếp, 

tuyên truyền theo chủ đề. 

- Mở nhạc cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề, cho trẻ chơi đồ 

chơi,...cô bao quát trẻ chơi. 

* Thể dục sáng: 

- Cho trẻ nghe và hát quốc ca vào sáng thứ 2. 
- Khởi động: Cô cho trẻ đi các kiểu đi: Đi gót chân, mũi chân, đi 

nhanh, đi chậm theo hiệu lệnh của cô  sau đó về đội hình 3 hàng 

dọc.( Cho trẻ đi khởi động nhẹ nhàng vào sáng thứ 2) 

- Trọng động: Tập theo nhịp đếm 1 -4. 

+ Hô hấp: Máy bay kêu ù ù... 

+ Tay: Đánh xoay tròn 2 vai 

+ Thân: Ngồi quay người sang 2 bên 

+ Chân: Ngồi nâng 2 chân duỗi thẳng 

+ Bật: Bật sang phải - trái 

- Hồi tĩnh : Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng. 

Trò chuyện  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện  

- Biết tên địa phư-

ơng nơi trẻ sống là 

thôn Cao Lý (Gia 

Bùi) xã Gia Khánh, 

huyện Gia Lộc, tỉnh 

Hải Dương. Biết 

- Phòng học thoáng 

mát, sạch sẽ, đồ 

chơi ở các góc sắp 

đặt gọn gàng, khoa 

học. 

Nội dung dự kiến : 
Cô hướng trẻ đến sự thay đổi của lớp như: Có các bức tranh về 

quê hương Gia khánh. 

- Tên gọi xã, thôn, làng xóm nơi trẻ sinh sống. 

- Một số di tích lịch sử của quê hương: Đình, chùa, miếu, nhà 

tưởng niệm Lê Thanh Nghị... 



địa phương mình có 

miếu Thượng Cốc 

và nhà tưởng niệm 

Lê Thanh Nghị đư-

ợc công nhận là di 

tích lịch sử văn hóa 

...còn có giếng 

Ông, giếng Bà và 

các đình, chùa... 

Trẻ biết lễ hội ngày 

12 tháng giêng. 

Một số nghề ở địa 

phương: nghề may, 

nghề nông....Trẻ 

biết yêu mến quê 

hương, bảo vệ và 

giữ gìn môi trường, 

cảnh quan văn 

hoá... 

- Trẻ trả lời câu hỏi 

của cô to, rõ ràng, 

mạch lạc, phát triển 

óc quan sát, tính 

ham hiểu biết về di 

tích lịch sử xã nhà... 

- Trẻ mạnh dạn trò 

chuyện cùng cô và 

bạn về tên làng, xã, 

các địa danh của 

địa phương. 

- Các công trình công cộng: Uỷ ban nhân dân, trạm y tế, trường 

tiểu học, trường mầm non... 

- Một số phong tục, lễ hội của địa phương. 

- Nghề truyền thống của địa phương: Nghề nông, khâu nón, làm 

mộc... 

Hoạt động học  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 



Chơi ngoài trời  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động chơi góc  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

chơi: 
Chơi, hoạt 

động góc  

- Trẻ biết đặc điểm 

và chức năng của 

từng góc chơi, biết 

chơi một số trò chơi 

ở các góc (Xây 

dựng mô hình năng 

Bác, ao cá, bế em, 

tết tóc; chơi bác sĩ, 

nấu ăn, bán hàng, 

mẹ con...) 

- Rèn kỹ năng xếp, 

kỹ năng giao tiếp, 

âm nhạc, tạo 

hình...cho trẻ khi 

chơi ở các góc. 

- Tham gia chơi các 

góc hào hứng, đoàn 

kết, bảo quản cất 

dọn đồ dùng đồ 

chơi đúng nơi quy 

định. 

  

 Đồ dùng đồ chơi ở 

các góc: 

+ Góc phân vai: 

Búp bê, bộ đồ nấu 

ăn, đồ chơi bác sĩ, 

đồ chơi bán hàng,.. 

+ Góc xây dựng: 

Bộ lắp ghép, cây 

xanh, thảm cỏ, cây 

hoa, hàng rào, hột 

hạt, mô hình lăng 

Bác... 

+ Góc nghệ thuật: 

Xắc xô, thanh gõ, 

mũ múa, giấy vẽ, 

sáp màu, đất nặn... 

+ Góc học tập: 

Tranh ảnh về Bác 

Hồ -  thủ đô Hà 

Nội, sách vở 

LQVT. Vở, sáp 

màu, bút chì, chữ 

cái, sách truyện …. 

+ Góc thiên nhiên: 

Cây xanh, bộ chăm 

sóc cây, cát, 

nước…. 

*/. Trò chuyện: 
- Cô cùng trẻ hát bài hát “Em yêu thủ đô”. 

+ Cháu biết trong bài hát em bé thể hiện tình yêu của mình đối 

với thủ đô như thế nào không? 

+ Còn các cháu thì sao? 

      Đúng rồi trong mỗi con người chúng ta ai cũng có tình yêu 

quê hương đất nước nhưng mỗi con người có cách thể hiện khác 

nhau. 

- Hôm nay cô có rất nhiều đồ chơi ở các góc, các cháu hãy vào 

góc chơi mà mình yêu thích nào? 

+ Cô cho trẻ lấy ký hiệu về góc chơi trẻ thích. Cho trẻ tự phân vai 

chơi tại góc chơi. 

-  Giáo dục trẻ khi chơi phải đoàn kết, không tranh giành đồ dùng 

đồ chơi. 

*/. Trẻ vào góc chơi: 
- Cô đến các góc quan sát trẻ chơi và chơi cùng trẻ: 

+ Góc phân vai: Gia đình, cấp dưỡng, cửa hàng giải khát,... 

+ Góc xây dựng: Xây khu lăng bác, vườn bách thú, khu di tích 

lịch sử... 

+ Góc học tập: Tranh truyện, sách truyện tự tạo, tranh ảnh về quê 

hương đất nước và Bác hồ và các em thiếu niên nhi đồng. 

+ Góc nghệ thuật: Hát múa, đọc thơ về quê hương đất nước... 

+ Góc thiên nhiên: Chăn sóc cây xanh… 

( Trong quá trình chơi, cô quan sát giúp đỡ trẻ khi cần thiết, động 

viên, khen ngợi trẻ kịp thời) 

*/. Kết thúc: Cô nhận xét giờ chơi và cho trẻ cất đồ chơi vào nơi 

quy định. 



Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Ăn, ngủ, vệ 

sinh  

- Trẻ biết một số nề 

nếp, thói quen tốt 

trong các hoạt động 

ăn, ngủ, vệ sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: 

Trẻ tự xúc cơm, 

ngủ 1 giấc vào buổi 

trưa, đi vệ sinh 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ tích cực tham 

gia các hoạt động 

theo yêu cầu của 

cô. 

- Bàn ghế, bát, thìa. 

- Giường ngủ, 

gối,... 

- Xà phòng, khăn... 

* Ăn: 
- Cô hướng dẫn trẻ kê bàn ghế. 

- Giới thiệu món ăn 

- Trước khi ăn mời cô mòi các bạn. 

- Trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn 

- Không đùa, không làm vãi thức ăn. 

- Hướng dẫn trẻ khi vãi cần nhặt cơm rơi vãi bỏ vào đĩa và lau tay 

sạch sẽ... 

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

- Tập luyện nề nếp thói quen trong ăn uống; ăn chín uống 

chín,rửa tay trước khi ăn, lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi 

ăn 

* Ngủ: 
- Tổ chức cho trẻ ngủ 1 buổi trưa (khoảng 150 phút) 

- Giáo dục trẻ khi ngủ không nói chuyện, ngủ ngoan. 

* Vệ sinh: 
- Cho trẻ đi VS khi có nhu cầu. 

- Luyện cho trẻ đi vệ sinh đúng quy định 

Chơi, hoạt động theo ý thích  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Nêu gương cuối ngày  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Vệ sinh trả trẻ  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Vệ sinh, trả 

- Trẻ được rửa 

tay, rửa mặt sạch 

sẽ bằng nước sạch 

trước khi ra về, trẻ 

- Khăn, xà phòng, 

balo, quần áo của 

trẻ. 

- Đồ chơi các góc 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi ở các góc. 

- Nhắc nhở trẻ về chào cô, chào bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 



trẻ  ra về có đầy đủ đồ 

dùng cá nhân. 

- Trẻ được rèn các 

thao tác rửa mặt 

và tay, rèn thói 

quen vệ sinh cá 

nhân cho trẻ 

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ 

không nghịch đất 

cát. 

chơi 

Đánh giá/Nhận 

xét 

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

 

 

  



Thứ Năm, ngày 01/05/2025  

Đón trẻ, thể dục sáng  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Đón trẻ, thể 

dục sáng  

-Trẻ biết tập các 

động tác của bài thể 

dục sáng theo nhịp 

đếm của cô. 

- Trẻ có khả năng 

đi, chạy các kiểu 

theo hiệu lệnh của 

cô, thực hiện tốt bài 

tập thể dục sáng 

theo nhịp đếm cùng 

cô. 

- Trẻ hăng hái tập 

thể dục cùng cô và 

bạn để cơ thể khỏe 

mạnh. 

  

- Sân tập sạch sẽ, 

xắc xô, quần áo, 

trang phục gọn 

gàng. 

* Đón trẻ: 
- Vệ sinh, thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ. 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi 

quy định. 

 - Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ: Sức khỏe, nề nếp, 

tuyên truyền theo chủ đề. 

- Mở nhạc cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề, cho trẻ chơi đồ 

chơi,...cô bao quát trẻ chơi. 

* Thể dục sáng: 

- Cho trẻ nghe và hát quốc ca vào sáng thứ 2. 
- Khởi động: Cô cho trẻ đi các kiểu đi: Đi gót chân, mũi chân, đi 

nhanh, đi chậm theo hiệu lệnh của cô  sau đó về đội hình 3 hàng 

dọc.( Cho trẻ đi khởi động nhẹ nhàng vào sáng thứ 2) 

- Trọng động: Tập theo nhịp đếm 1 -4. 

+ Hô hấp: Máy bay kêu ù ù... 

+ Tay: Đánh xoay tròn 2 vai 

+ Thân: Ngồi quay người sang 2 bên 

+ Chân: Ngồi nâng 2 chân duỗi thẳng 

+ Bật: Bật sang phải - trái 

- Hồi tĩnh : Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng. 

Trò chuyện  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện  

- Biết tên địa phư-

ơng nơi trẻ sống là 

thôn Cao Lý (Gia 

Bùi) xã Gia Khánh, 

huyện Gia Lộc, tỉnh 

Hải Dương. Biết 

- Phòng học thoáng 

mát, sạch sẽ, đồ 

chơi ở các góc sắp 

đặt gọn gàng, khoa 

học. 

Nội dung dự kiến : 
Cô hướng trẻ đến sự thay đổi của lớp như: Có các bức tranh về 

quê hương Gia khánh. 

- Tên gọi xã, thôn, làng xóm nơi trẻ sinh sống. 

- Một số di tích lịch sử của quê hương: Đình, chùa, miếu, nhà 

tưởng niệm Lê Thanh Nghị... 



địa phương mình có 

miếu Thượng Cốc 

và nhà tưởng niệm 

Lê Thanh Nghị đư-

ợc công nhận là di 

tích lịch sử văn hóa 

...còn có giếng 

Ông, giếng Bà và 

các đình, chùa... 

Trẻ biết lễ hội ngày 

12 tháng giêng. 

Một số nghề ở địa 

phương: nghề may, 

nghề nông....Trẻ 

biết yêu mến quê 

hương, bảo vệ và 

giữ gìn môi trường, 

cảnh quan văn 

hoá... 

- Trẻ trả lời câu hỏi 

của cô to, rõ ràng, 

mạch lạc, phát triển 

óc quan sát, tính 

ham hiểu biết về di 

tích lịch sử xã nhà... 

- Trẻ mạnh dạn trò 

chuyện cùng cô và 

bạn về tên làng, xã, 

các địa danh của 

địa phương. 

- Các công trình công cộng: Uỷ ban nhân dân, trạm y tế, trường 

tiểu học, trường mầm non... 

- Một số phong tục, lễ hội của địa phương. 

- Nghề truyền thống của địa phương: Nghề nông, khâu nón, làm 

mộc... 

Hoạt động học  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 



Làm quen 

với toán: 
Ôn: Đếm đến 

9, nhận biết số 

lượng trong 

phạm vi 9.  

- Trẻ biết đếm đúng 

thứ tự từ 1 đến 9, 

trẻ nhận biết được 

nhóm có 9 đối 

tượng. 

- Củng cố kỹ năng 

ghi nhớ có chủ 

định, phát triển khả 

năng tư duy của trẻ, 

vốn từ, trẻ đếm 

đúng thứ tự, kỹ 

năng so sánh, rèn 

luyện sự nhanh 

nhạy khi chơi. 

- Trẻ có ý thức 

trong giờ học, giữ 

gìn đồ dùng, đồ 

chơi. 

- Mỗi trẻ có 9 đám 

mây xanh, đồ chơi 

xung quanh lớp có 

số lượng từ 1 đến 9. 

*/. Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
-  Cô cùng trẻ hát bài “Trời nắng trời mưa” và trò chuyện cùng trẻ 

về bài hát. 

+ Chúng mình vừa hát và vận động bài hát gì? 

+ Trong bài hát khi mưa chúng mình phải làm gì nhỉ? 

+ Đúng rồi khi mưa chúng mình phải đi ẩn và các con nhớ chỉ 

được tắm nắng khi ánh nắng bắt đầu mọc vì lúc này ánh nắng còn 

dịu dàng, mát mẻ...... 

- Không chỉ dừng ở đấy hôm nay cô muốn cùng chúng mình đi 

tham quan 1 vòng trong lớp theo nhạc bài hát “Cho tôi đi làm 

mưa với”. 

*/.  Hoạt động 2: Trọng tâm 
- Trẻ ôn số lượng trong phạm vi 8. 

+ Bài hát kết thúc rồi ai nói cho cô và các bạn biết khi đi tham 

quan chúng mình phát hiện ra trong lớp mình có gì khác lạ so với 

hôm qua. 

(Cô cho nhiều trẻ trả lời) 

+ Đây là cái gì đây? 

+ Ôi sao lại có nhiều hạt mưa thế này nhỉ? không biết hạt mưa đã 

nén nỏi vào lớp chúng mình bằng các nào? 

+ Các con đoán xem có tất cả mấy hát mưa? 

(Cô trẻ tự đếm và đoán) 

+ Cùng kiểm tra lại nhé? 1,2,3,4,5,6... tất cả là 8 hạt mưa. 

+ Ngoài hạt mưa ra ai giỏi tìm cho cô những đồ vật, đồ chơi xung 

quanh lớp mình có số lượng từ 1 đến 8. 

- Đếm đến 9, nhận biết số lượng trong phạm vi 9. 

+ Giỏi quá giỏi quá, cô tặng cho mỗi con 1 rổ đồ chơi, các con 

hãy lấy và cầm nhẹ nhàng về chỗ ngồi của mình nào. 

+ Trong rổ đồ chơi của các con có gì? 

+ Mây có màu gì? 

+ Khi thấy bầu trời xuất hiện mây xanh báo hiệu cho chúng ta 

thấy thời tiết lúc đấy thế nào? 



+ Đúng rồi, các con hãy lấy hết đàm mây xanh và xếp thành hàng 

ngang từ trái qua phải. 

+ Có tất cả bao nhiêu đám mây? 

(Cô cho trẻ đếm và nói kết quả) 

+ Cô kiểm tra lại, tất cả có 8 đám mây. 

+ Nếu bây giờ cô tiếp tục tặng cho chúng mình thêm 1 đám mây 

màu xanh nữa thì không biết chúng ta sẽ có bao nhiêu đám mây 

nhỉ? 

+ Cô tặng cho trẻ và cho trẻ xếp tiếp vào. 

+ Ai giỏi cho cô biết hiện tại bây giờ khi chúng mình xếp thêm 1 

đám mây tất cả sẽ là bao đám mây? 

(Cô cho cả lớp đếm, tổ đếm, nhóm đếm, cá nhân đếm) 

+ Các con giỏi lắm vừa rồi cô cùng các con đã đếm đến 9 và nhận 

biết số lượng trong phạm vi 9, cô thấy ai cũng ngoan và học giỏi 

cô quyết định thưởng cho chúng mình 1 trò chơi, các con thử 

đoán xem trò chơi cô định thưởng cho các con có tên là gì? 

(Cô cho trẻ đoán) 

- Luyện tập củng cố. 

+ Trò chơi thứ nhất mang tên “Thi xem ai nhanh”. 

- Cách chơi: Khi cô nói chọn cho cô số lượng từ 1 đến 9 đám mây 

các con phải nhanh tay chọn và giơ lên. 

- Luật chơi: Nếu ai không chọn đúng phải hát 1 bài. 

+ Các con đã sẵn ràng chưa? 

+ Trò chơi bắt đầu. 

(Cô cho trẻ chơi tùy theo sự hứng thú của trẻ) 

+ Còn có 1 trò chơi này kho hơn nữa các con có muốn thử sức 

mình không? 

+ Trò chơi 2 mang “Thi xem đội nào đúng”. 

- Cách chơi cô chia lớp làm 2 đội, mỗi đội có số thành viên tương 

ứng nhau xếp thành hành dọc đứng trước vạch chuẩn. Nhiệm vụ 

của các con là khi bản nhạc nổi lên các con phải nhanh bật qua 5 

chiếc vòng lấy đám mây gắn lên bảng theo yêu cầu của cô đối với 



từng đội. 

- Cách chơi: Trong khi bật nếu chạm vào vòng phải nhanh chân 

quay về để bạn khác lên, khi bản nhạc kết thúc đội nào gắn được 

nhiều đúng theo yêu cầu của cô đội đó chiến thắng. 

+ Các con đã rõ luật chơi, cách chơi chưa? 

+ Trò chơi bắt đầu. 

+ Cô tổ chức số lần chơi tùy thuộc vào sự hứng thú của trẻ. 

- Hoạt động 3: Kết thúc 
+ Cô cho trẻ vào góc học tập đếm sô lượng đồ dùng đồ chơi. 

Chơi ngoài trời  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện về 

thời tiết buổi 

sáng 

Chơi trò chơi 

- Mèo đuổi 

chuột 

CTD (MT55)  

- Trẻ biết đặc điểm 

bầu trời vào buổi 

sáng, biết cảm nhận 

được thời tiết ngày 

hôm đấy, trẻ nhớ 

tên trò chơi, luật 

chơi. 

- Trẻ có kỹ năng 

quan sát, trả lời câu 

hỏi của cô to, rõ 

ràng, tự tin, trẻ chơi 

tốt trò chơi. 

- Giáo dục trẻ hứng 

thú tham gia hoạt 

động ngoài trời, 

biết giữ gìn vệ sinh 

chung, biết bảo vệ 

môi trường, trẻ chơi 

đoàn kết hòa thuận 

với bạn trong khi 

- Sân sạch thoáng, 

nhạc, đồ chơi xung 

quanh sân trường 

như : Xích đu, nhà 

cầu trượt... 

*/. Hoạt động 1: Hoạt động có mục đích - Trò chuyện về thời 

tiết buổi sáng 
- Cùng trẻ hát theo nhạc, lời bài hát “Trời nắng, trời mưa” trò 

chuyện và dẫn dắt vào bài 

- Trò chuyện cùng trẻ về bầu trời. 

- Cho trẻ nêu cảm nhận khi hít sâu và thở ra từ từ. 

- Đố trẻ đây là mùa gì? 

- Cần làm và không lên làm gì vào mùa đông. 

- Cô giáo dục trẻ bỏ rác đúng nơi quy định, biết bảo vệ môi 

trường giúp cho không khí trong lành. 

*/. Hoạt động 2: Chơi trò chơi -  Mèo đuổi chuột 
- Cô nêu luật chơi, cách chơi và hướng dẫn trẻ chơi. 

*/. Hoạt động 3: Chơi tự do 
- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 



chơi. 

  

Hoạt động chơi góc  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

chơi: 
Chơi, hoạt 

động góc  

- Trẻ biết đặc điểm 

và chức năng của 

từng góc chơi, biết 

chơi một số trò chơi 

ở các góc (Xây 

dựng mô hình năng 

Bác, ao cá, bế em, 

tết tóc; chơi bác sĩ, 

nấu ăn, bán hàng, 

mẹ con...) 

- Rèn kỹ năng xếp, 

kỹ năng giao tiếp, 

âm nhạc, tạo 

hình...cho trẻ khi 

chơi ở các góc. 

- Tham gia chơi các 

góc hào hứng, đoàn 

kết, bảo quản cất 

dọn đồ dùng đồ 

chơi đúng nơi quy 

định. 

  

 Đồ dùng đồ chơi ở 

các góc: 

+ Góc phân vai: 

Búp bê, bộ đồ nấu 

ăn, đồ chơi bác sĩ, 

đồ chơi bán hàng,.. 

+ Góc xây dựng: 

Bộ lắp ghép, cây 

xanh, thảm cỏ, cây 

hoa, hàng rào, hột 

hạt, mô hình lăng 

Bác... 

+ Góc nghệ thuật: 

Xắc xô, thanh gõ, 

mũ múa, giấy vẽ, 

sáp màu, đất nặn... 

+ Góc học tập: 

Tranh ảnh về Bác 

Hồ -  thủ đô Hà 

Nội, sách vở 

LQVT. Vở, sáp 

màu, bút chì, chữ 

cái, sách truyện …. 

+ Góc thiên nhiên: 

Cây xanh, bộ chăm 

sóc cây, cát, 

nước…. 

*/. Trò chuyện: 
- Cô cùng trẻ hát bài hát “Em yêu thủ đô”. 

+ Cháu biết trong bài hát em bé thể hiện tình yêu của mình đối 

với thủ đô như thế nào không? 

+ Còn các cháu thì sao? 

      Đúng rồi trong mỗi con người chúng ta ai cũng có tình yêu 

quê hương đất nước nhưng mỗi con người có cách thể hiện khác 

nhau. 

- Hôm nay cô có rất nhiều đồ chơi ở các góc, các cháu hãy vào 

góc chơi mà mình yêu thích nào? 

+ Cô cho trẻ lấy ký hiệu về góc chơi trẻ thích. Cho trẻ tự phân vai 

chơi tại góc chơi. 

-  Giáo dục trẻ khi chơi phải đoàn kết, không tranh giành đồ dùng 

đồ chơi. 

*/. Trẻ vào góc chơi: 
- Cô đến các góc quan sát trẻ chơi và chơi cùng trẻ: 

+ Góc phân vai: Gia đình, cấp dưỡng, cửa hàng giải khát,... 

+ Góc xây dựng: Xây khu lăng bác, vườn bách thú, khu di tích 

lịch sử... 

+ Góc học tập: Tranh truyện, sách truyện tự tạo, tranh ảnh về quê 

hương đất nước và Bác hồ và các em thiếu niên nhi đồng. 

+ Góc nghệ thuật: Hát múa, đọc thơ về quê hương đất nước... 

+ Góc thiên nhiên: Chăn sóc cây xanh… 

( Trong quá trình chơi, cô quan sát giúp đỡ trẻ khi cần thiết, động 

viên, khen ngợi trẻ kịp thời) 

*/. Kết thúc: Cô nhận xét giờ chơi và cho trẻ cất đồ chơi vào nơi 

quy định. 



Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Ăn, ngủ, vệ 

sinh  

- Trẻ biết một số nề 

nếp, thói quen tốt 

trong các hoạt động 

ăn, ngủ, vệ sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: 

Trẻ tự xúc cơm, 

ngủ 1 giấc vào buổi 

trưa, đi vệ sinh 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ tích cực tham 

gia các hoạt động 

theo yêu cầu của 

cô. 

- Bàn ghế, bát, thìa. 

- Giường ngủ, 

gối,... 

- Xà phòng, khăn... 

* Ăn: 
- Cô hướng dẫn trẻ kê bàn ghế. 

- Giới thiệu món ăn 

- Trước khi ăn mời cô mòi các bạn. 

- Trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn 

- Không đùa, không làm vãi thức ăn. 

- Hướng dẫn trẻ khi vãi cần nhặt cơm rơi vãi bỏ vào đĩa và lau tay 

sạch sẽ... 

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

- Tập luyện nề nếp thói quen trong ăn uống; ăn chín uống 

chín,rửa tay trước khi ăn, lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi 

ăn 

* Ngủ: 
- Tổ chức cho trẻ ngủ 1 buổi trưa (khoảng 150 phút) 

- Giáo dục trẻ khi ngủ không nói chuyện, ngủ ngoan. 

* Vệ sinh: 
- Cho trẻ đi VS khi có nhu cầu. 

- Luyện cho trẻ đi vệ sinh đúng quy định 

Chơi, hoạt động theo ý thích  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

chơi: 
- Xem video 

BH với các 

cháu TN 

- Trò chơi: 

Lộn cầu vồng 

(MT55)  

- Trẻ biết biết trò 

chuyện cùng cô, 

biết chơi trò chơi 

theo gợi ý của cô. 

- Rèn kỹ năng nói 

đủ câu, trả lời câu 

hỏi của cô to, rõ 

ràng, chơi tốt trò 

chơi. 

- Slide Bác Hồ với 

các cháu thiếu nhi, 

đồ chơi các góc.... 

*/ Hoạt động 1:  Trò chơi: Lộn cầu vồng 

- Cô nêu luật chơi, cách chơi, cho trẻ chơi 

*/.Hoạt động 2: Xem video BH với các cháu TN 
- Cô mở video Bác Hồ với các cháu thiếu nhi cho trẻ xem và trò 

chuyện về nội dung có trong video. 

- Cho trẻ kể về những gì trẻ vừa được xem. 

- Cho trẻ kể về những việc làm tốt mà trẻ làm được hàng ngày. 

- Cô cùng trẻ hát bài «  Nhớ ơn Bác », giáo dục trẻ. 

*/ Hoạt động 3:  Chơi tự chọn: 



- Trẻ hứng thú tham 

gia hoạt động, 

không tranh giành 

đồ chơi với các 

bạn. 

- Cho trẻ vào các góc lấy đồ chơi ra chơi 

Nêu gương cuối ngày  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

đánh giá trẻ 

cuối ngày: 
Nêu gương 

cuối ngày  

- Trẻ  biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt và 

chưa tốt, nắm 

được luật chơi, 

cách chơi 

- Trẻ biết nhận xét 

về mình, về bạn 

dựa vào gợi ý của 

cô, chơi thành 

thạo trò chơi 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi NX mình, 

bạn. Trẻ vui vẻ 

hát cùng cô, hứng 

thú tham gia trò 

chơi. 

- Cờ, Bảng bé 

ngoan. 
- Cho trẻ chơi trò chơi:Lộn cầu vồng 

- Gợi ý trẻ nhận xét về mình, về bạn trong ngày đã làm được 

việc gì tốt và chưa tốt. 

- Cô mời 2 - 3 trẻ nhận xét. 

- Cô bổ sung nhận xét trẻ. 

+ Lần 1: tặng cờ cho những cháu xuất sắc. 

+ Lần 2: tặng cờ cho những cháu còn lại.( Nếu cháu nào 

nghịch nhiều cô có thể không tặng cờ). 

- Cho trẻ hát bài hòa bình cho bé 

Vệ sinh trả trẻ  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 

- Trẻ được rửa 

tay, rửa mặt sạch 

sẽ bằng nước sạch 

- Khăn, xà phòng, 

balo, quần áo của 

trẻ. 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi ở các góc. 

- Nhắc nhở trẻ về chào cô, chào bố mẹ. 



Vệ sinh, trả 

trẻ  
trước khi ra về, trẻ 

ra về có đầy đủ đồ 

dùng cá nhân. 

- Trẻ được rèn các 

thao tác rửa mặt 

và tay, rèn thói 

quen vệ sinh cá 

nhân cho trẻ 

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ 

không nghịch đất 

cát. 

- Đồ chơi các góc 

chơi 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

Đánh giá/Nhận 

xét 

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

 

 

  



Thứ Sáu, ngày 02/05/2025  

Đón trẻ, thể dục sáng  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Đón trẻ, thể 

dục sáng  

-Trẻ biết tập các 

động tác của bài thể 

dục sáng theo nhịp 

đếm của cô. 

- Trẻ có khả năng 

đi, chạy các kiểu 

theo hiệu lệnh của 

cô, thực hiện tốt bài 

tập thể dục sáng 

theo nhịp đếm cùng 

cô. 

- Trẻ hăng hái tập 

thể dục cùng cô và 

bạn để cơ thể khỏe 

mạnh. 

  

- Sân tập sạch sẽ, 

xắc xô, quần áo, 

trang phục gọn 

gàng. 

* Đón trẻ: 
- Vệ sinh, thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ. 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi 

quy định. 

 - Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ: Sức khỏe, nề nếp, 

tuyên truyền theo chủ đề. 

- Mở nhạc cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề, cho trẻ chơi đồ 

chơi,...cô bao quát trẻ chơi. 

* Thể dục sáng: 

- Cho trẻ nghe và hát quốc ca vào sáng thứ 2. 
- Khởi động: Cô cho trẻ đi các kiểu đi: Đi gót chân, mũi chân, đi 

nhanh, đi chậm theo hiệu lệnh của cô  sau đó về đội hình 3 hàng 

dọc.( Cho trẻ đi khởi động nhẹ nhàng vào sáng thứ 2) 

- Trọng động: Tập theo nhịp đếm 1 -4. 

+ Hô hấp: Máy bay kêu ù ù... 

+ Tay: Đánh xoay tròn 2 vai 

+ Thân: Ngồi quay người sang 2 bên 

+ Chân: Ngồi nâng 2 chân duỗi thẳng 

+ Bật: Bật sang phải - trái 

- Hồi tĩnh : Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng. 

Trò chuyện  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện  

- Biết tên địa phư-

ơng nơi trẻ sống là 

thôn Cao Lý (Gia 

Bùi) xã Gia Khánh, 

huyện Gia Lộc, tỉnh 

Hải Dương. Biết 

- Phòng học thoáng 

mát, sạch sẽ, đồ 

chơi ở các góc sắp 

đặt gọn gàng, khoa 

học. 

Nội dung dự kiến : 
Cô hướng trẻ đến sự thay đổi của lớp như: Có các bức tranh về 

quê hương Gia khánh. 

- Tên gọi xã, thôn, làng xóm nơi trẻ sinh sống. 

- Một số di tích lịch sử của quê hương: Đình, chùa, miếu, nhà 

tưởng niệm Lê Thanh Nghị... 



địa phương mình có 

miếu Thượng Cốc 

và nhà tưởng niệm 

Lê Thanh Nghị đư-

ợc công nhận là di 

tích lịch sử văn hóa 

...còn có giếng 

Ông, giếng Bà và 

các đình, chùa... 

Trẻ biết lễ hội ngày 

12 tháng giêng. 

Một số nghề ở địa 

phương: nghề may, 

nghề nông....Trẻ 

biết yêu mến quê 

hương, bảo vệ và 

giữ gìn môi trường, 

cảnh quan văn 

hoá... 

- Trẻ trả lời câu hỏi 

của cô to, rõ ràng, 

mạch lạc, phát triển 

óc quan sát, tính 

ham hiểu biết về di 

tích lịch sử xã nhà... 

- Trẻ mạnh dạn trò 

chuyện cùng cô và 

bạn về tên làng, xã, 

các địa danh của 

địa phương. 

- Các công trình công cộng: Uỷ ban nhân dân, trạm y tế, trường 

tiểu học, trường mầm non... 

- Một số phong tục, lễ hội của địa phương. 

- Nghề truyền thống của địa phương: Nghề nông, khâu nón, làm 

mộc... 

Hoạt động học  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 



Âm nhạc: 
NDTT: Dạy 

vận động - 

Yêu Hà Nội 

NDKH: Nghe 

hát - Ai yêu 

Bác Hồ Chí 

Minh hơn 

thiếu niên nhi 

đồng 

T/c: Nghe giai 

điệu đoán tên 

bài hát  

- Trẻ biết tên bài 

học: Vận động theo 

nhạc: Yêu Hà Nội, 

biết tên bài nghe 

hát. Trẻ biết cách 

vận động theo nhạc 

bài hát và biết 

hưởng ứng cùng cô 

bài hát. 

- Rèn kỹ năng vận 

động theo nhạc bài 

hát, hát đúng giai 

điệu, nhớ được vận 

động cơ bản của bài 

hát. Phát triển óc 

quan sát, chú ý, ghi 

nhớ có chủ định. 

- Giáo dục trẻ yêu 

quý và bảo vệ quê 

hương, đất nước 

mìnhvà kính trọng, 

biết ơn Bác Hồ 

- Đàn, nhạc, mũ 

chóp 

  

*/. Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
- Cô cho trẻ xem hình ảnh về thủ đô hà nội. 

- Trò chuyện với trẻ về cảnh đẹp ở hà nội : 

+ Các con có biết đây là đâu không ? 

+ Cảnh của hà nội như thế nào ? 

+ Các con đã được bố mẹ cho đi chơi ở hà nội bao giờ chưa ? 

À, hà nội là thủ đô của nước ta, có nhiều danh lam và di tích lịch 

sử. Có rất nhiều lời văn, lời thơ nói về hà nội và bên cạnh đó cũng 

có những bài hát viết về hà nội rất hay. Và giờ các con chú ý lắng 

nghe xem đây là giai điệu của bài hát gì nhé ! 

- Cô cho nghe giai điệu bài hát „„Yêu hà nội ‟‟ 

- Cho trẻ hát lại bài hát 1 lần. 

*/. Hoạt động 2: Trọng tâm 

+) Dạy vận động: Yêu Hà Nội 
- À, các con ơi để bài hát thêm sinh động, các con có thể vỗ tay, 

múa này. Để biết hát và vận động theo nhạc như thế nào cô mời 

các con hãy chú ý làm thể hiện nhé! 

+ Lần 1 : Không giải thích 

+ Lần 2 : Phân tích động tác (Cô sẽ múa: Cô múa diễn cảm theo 

nội dung của bài hát). 

 => Sau mỗi lần hát múa cô đều sửa sai cho trẻ về cao độ, trường 

độ cũng như các thế vận động của bài hát. 

* Trẻ thực hiện 

- Cả lớp thực hiện 1-2 lần. 

- Tổ, nhóm, cá nhân thực hiện (cô chú ý quan sát và sửa sai cho 

trẻ). 

- Cả lớp thực hiện lại 1 lần. 

+) Nghe hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi 

đồng”. 
Cô có một bài hát nói đến tình cảm củacác cháu 

thiếu niên nhi đồng dành cho Bác Hồ. Để biết bài hát đó như thế 

nào các con chú ý lắng nghe cô hát tặng cho các con bài hát “Ai 



yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” của nhạc sĩ 

Phong Nhã nhé! 

+ Lần 1: Không đàn 

- Để đền đáp công ơn của Bác Hồ các con phải làm gì? 

Giáo dục: Vì vậy các con phải học thật giỏi để đền đáp công ơn 

mà Bác Hồ dành cho các cháu thiếu nhi nhé! 

+ Lần 2: Kết hợp với đàn và trẻ hưởng ứng cùng. 

+) Trò chơi âm nhạc “Nghe giai điệu đoán tên bài hát” 
 + Cách chơi: Cô chia trẻ làm 2 đội, mỗi đội sẽ có 1 bạn đội 

trưởng. Cô sẽ mở nhạc trẻ lắng nghe giai điệu bài hát có tên là gì. 

Khi nghe tín hiệu của cô thì bạn đội trưởng nhanh tay cầm lắc xắc 

xô và đoán tên bài hát. 

+ Luật chơi: Đội nào lắc xắc xô trước sẽ giành quyền trả lời 

trước, đội nào  trả lời đúng thì đội đó sẽ chiến thắng. 

- Trẻ chơi 

- Củng cố: Vừa rồi cô cho các con vận động theo nhạc bài gì? 

- Cô giáo dục trẻ biết yêu tổ quốc, yêu đồng bào... 

*/. Hoạt động 3: Kết thúc 
- Cô cho trẻ hát và vận động theo nhạc bài “Yêu Hà nội”. 

Chơi ngoài trời  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trải nghiệm 

góc chợ quê 

Chơi trò chơi 

– Đi chợ 

CTD  

- Trẻ biết tên, đặc 

điểm, tác dụng của 

chợ quê, trẻ chơi tốt 

trò chơi. 

- Rèn sự ghi nhớ có 

chủ định trong khi 

quan sát, biết sử 

dụng ngôn ngữ của 

mình để diễn đạt ý 

tưởng của mình, 

- Chợ quê, đồ chơi 

bán hàng, siêu thị, 

đồ chơi ngoài trời . 

*/. Hoạt động 1: Hoạt động có mục đích - Trải nghiệm góc 

chợ quê 
- Cho trẻ hát: Cả nhà thương nhau, trò chuyện về nội dung bài 

hát, dẫn dắt vào bài. 

- Hỏi trẻ đây là đâu, chợ quê có những đồ dùng gì? 

- Hỏi ý tưởng trẻ. 

- Cô hướng dẫn và cho trẻ chơi trên ý tưởng của trẻ. 

- Cô chốt lại. 

- Cô giáo dục. 

*/. Hoạt động 2: Chơi trò chơi – Đi chợ 



biết cách chơi trò 

chơi đồ chơi cô dó 

chuẩn bị. 

- Giáo dục trẻ biết 

chơi, biết giữ gìn 

đồ dùng đồ chơi và 

cất đồ chơi đúng 

nơi quy định. 

  

- Cô nêu luật chơi, cách chơi và hướng dẫn trẻ tham gia trò chơi 

*/. Hoạt động 3: Chơi tự do 
- Cô cho trẻ chơi với các đồ chơi cô đã chuẩn bị. 

Hoạt động chơi góc  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

chơi: 
Chơi, hoạt 

động góc  

- Trẻ biết đặc điểm 

và chức năng của 

từng góc chơi, biết 

chơi một số trò chơi 

ở các góc (Xây 

dựng mô hình năng 

Bác, ao cá, bế em, 

tết tóc; chơi bác sĩ, 

nấu ăn, bán hàng, 

mẹ con...) 

- Rèn kỹ năng xếp, 

kỹ năng giao tiếp, 

âm nhạc, tạo 

hình...cho trẻ khi 

chơi ở các góc. 

- Tham gia chơi các 

góc hào hứng, đoàn 

kết, bảo quản cất 

dọn đồ dùng đồ 

chơi đúng nơi quy 

 Đồ dùng đồ chơi ở 

các góc: 

+ Góc phân vai: 

Búp bê, bộ đồ nấu 

ăn, đồ chơi bác sĩ, 

đồ chơi bán hàng,.. 

+ Góc xây dựng: 

Bộ lắp ghép, cây 

xanh, thảm cỏ, cây 

hoa, hàng rào, hột 

hạt, mô hình lăng 

Bác... 

+ Góc nghệ thuật: 

Xắc xô, thanh gõ, 

mũ múa, giấy vẽ, 

sáp màu, đất nặn... 

+ Góc học tập: 

Tranh ảnh về Bác 

Hồ -  thủ đô Hà 

Nội, sách vở 

*/. Trò chuyện: 
- Cô cùng trẻ hát bài hát “Em yêu thủ đô”. 

+ Cháu biết trong bài hát em bé thể hiện tình yêu của mình đối 

với thủ đô như thế nào không? 

+ Còn các cháu thì sao? 

      Đúng rồi trong mỗi con người chúng ta ai cũng có tình yêu 

quê hương đất nước nhưng mỗi con người có cách thể hiện khác 

nhau. 

- Hôm nay cô có rất nhiều đồ chơi ở các góc, các cháu hãy vào 

góc chơi mà mình yêu thích nào? 

+ Cô cho trẻ lấy ký hiệu về góc chơi trẻ thích. Cho trẻ tự phân vai 

chơi tại góc chơi. 

-  Giáo dục trẻ khi chơi phải đoàn kết, không tranh giành đồ dùng 

đồ chơi. 

*/. Trẻ vào góc chơi: 
- Cô đến các góc quan sát trẻ chơi và chơi cùng trẻ: 

+ Góc phân vai: Gia đình, cấp dưỡng, cửa hàng giải khát,... 

+ Góc xây dựng: Xây khu lăng bác, vườn bách thú, khu di tích 

lịch sử... 

+ Góc học tập: Tranh truyện, sách truyện tự tạo, tranh ảnh về quê 



định. 

  

LQVT. Vở, sáp 

màu, bút chì, chữ 

cái, sách truyện …. 

+ Góc thiên nhiên: 

Cây xanh, bộ chăm 

sóc cây, cát, 

nước…. 

hương đất nước và Bác hồ và các em thiếu niên nhi đồng. 

+ Góc nghệ thuật: Hát múa, đọc thơ về quê hương đất nước... 

+ Góc thiên nhiên: Chăn sóc cây xanh… 

( Trong quá trình chơi, cô quan sát giúp đỡ trẻ khi cần thiết, động 

viên, khen ngợi trẻ kịp thời) 

*/. Kết thúc: Cô nhận xét giờ chơi và cho trẻ cất đồ chơi vào nơi 

quy định. 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Ăn, ngủ, vệ 

sinh  

- Trẻ biết một số nề 

nếp, thói quen tốt 

trong các hoạt động 

ăn, ngủ, vệ sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: 

Trẻ tự xúc cơm, 

ngủ 1 giấc vào buổi 

trưa, đi vệ sinh 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ tích cực tham 

gia các hoạt động 

theo yêu cầu của 

cô. 

- Bàn ghế, bát, thìa. 

- Giường ngủ, 

gối,... 

- Xà phòng, khăn... 

* Ăn: 
- Cô hướng dẫn trẻ kê bàn ghế. 

- Giới thiệu món ăn 

- Trước khi ăn mời cô mòi các bạn. 

- Trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn 

- Không đùa, không làm vãi thức ăn. 

- Hướng dẫn trẻ khi vãi cần nhặt cơm rơi vãi bỏ vào đĩa và lau tay 

sạch sẽ... 

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

- Tập luyện nề nếp thói quen trong ăn uống; ăn chín uống 

chín,rửa tay trước khi ăn, lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi 

ăn 

* Ngủ: 
- Tổ chức cho trẻ ngủ 1 buổi trưa (khoảng 150 phút) 

- Giáo dục trẻ khi ngủ không nói chuyện, ngủ ngoan. 

* Vệ sinh: 
- Cho trẻ đi VS khi có nhu cầu. 

- Luyện cho trẻ đi vệ sinh đúng quy định 

Chơi, hoạt động theo ý thích  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

lao động: 

- Trẻ biết lao động 

giúp cô những việc 

- Khăn lau, giá đồ 

chơi. 

*/. Hoạt động 1: Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ. 

*/. Hoạt động 2: Lao động vệ sinh: 



Lao động vệ 

sinh  

nhỏ vừa sức, nhớ 

tên trò chơi, luật 

chơi, cách chơi 

- Biết lau chùi, sắp 

xếp gọn gàng đồ 

chơi cùng cô, chơi 

thành thạo trò chơi 

- Biết giữ gìn đồ 

chơi của lớp, tích 

cực tham gia trò 

chơi 

- Cô chia trẻ ra làm nhiều nhóm. 

- Cô hướng dẫn từng nhóm trẻ lau chùi giá đồ chơi. 

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ chơi và giữ gìn vệ sinh chung. Biết 

lấy và cất đồ chơi đúng quy định. 

- Vệ sinh tay chân cho trẻ. 

*/. Hoạt động 3: Chơi tự chọn 

- Cô cho trẻ vào góc chơi, cô bao quát hướng dẫn trẻ 

Nêu gương cuối ngày  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

đánh giá trẻ 

cuối ngày: 
Nêu gương 

cuối ngày 

(MT72)  

- Trẻ  biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt và 

chưa tốt, nắm 

được luật chơi, 

cách chơi 

- Trẻ biết nhận xét 

về mình, về bạn 

dựa vào gợi ý của 

cô, chơi thành 

thạo trò chơi 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi NX mình, 

bạn. Trẻ vui vẻ 

hát cùng cô, hứng 

thú tham gia trò 

chơi. 

- Cờ, Bảng bé 

ngoan. 
- Cho trẻ chơi trò chơi:Lộn cầu vồng 

- Gợi ý trẻ nhận xét về mình, về bạn trong ngày đã làm được 

việc gì tốt và chưa tốt. 

- Cô mời 2 - 3 trẻ nhận xét. 

- Cô bổ sung nhận xét trẻ. 

+ Lần 1: tặng cờ cho những cháu xuất sắc. 

+ Lần 2: tặng cờ cho những cháu còn lại.( Nếu cháu nào 

nghịch nhiều cô có thể không tặng cờ). 

- Cho trẻ hát bài hòa bình cho bé 



Nêu gương 

cuối tuần  
- Trẻ  biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt và 

chưa tốt, biết tiêu 

chuẩn để nhận bé 

ngoan, 

- Trẻ biết nhận xét 

về mình, về bạn 

dựa vào gợi ý của 

cô, chơi thành 

thạo trò chơi 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi NX mình, 

bạn. Trẻ vui vẻ 

liên hoan văn 

nghệ cùng cô, vui 

mừng khi nhận 

được bé 

ngoan, hứng thú 

tham gia trò chơi. 

- Bé ngoan - Cô cho trẻ chơi trò chơi : Dung dăng dung dẻ. 

- Hôm nay là thứ mấy ? Sẽ được cô tặng cho gì ? 

- Trong tuần có mấy cờ thì nhận được bé ngoan ? 

- Cô kiểm tra xem có bao nhiêu trẻ có 3 cờ trở lên nhận được 

phiếu bé ngoan. Còn bao bạn chưa nhận đủ 3 cờ. 

- Cô  nhận xét chung, nhắc nhở động viên trẻ. 

- Cô tặng phiếu bé ngoan. 

- Con cảm thấy thế nào khi được cầm bé ngoan trên tay? 

- Cho trẻ liên hoan văn nghệ 

Vệ sinh trả trẻ  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Vệ sinh, trả 

trẻ  

- Trẻ được rửa 

tay, rửa mặt sạch 

sẽ bằng nước sạch 

trước khi ra về, trẻ 

ra về có đầy đủ đồ 

dùng cá nhân. 

- Trẻ được rèn các 

- Khăn, xà phòng, 

balo, quần áo của 

trẻ. 

- Đồ chơi các góc 

chơi 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi ở các góc. 

- Nhắc nhở trẻ về chào cô, chào bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 



thao tác rửa mặt 

và tay, rèn thói 

quen vệ sinh cá 

nhân cho trẻ 

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ 

không nghịch đất 

cát. 

Đánh giá/Nhận 

xét 

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

 

 

  



 

 

  



 

 

  



Thứ Hai, ngày 05/05/2025  

Đón trẻ, thể dục sáng  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Đón trẻ, thể 

dục sáng 

(MT1)  

-Trẻ biết tập các 

động tác của bài thể 

dục sáng theo nhịp 

đếm của cô. 

- Trẻ có khả năng 

đi, chạy các kiểu 

theo hiệu lệnh của 

cô, thực hiện tốt bài 

tập thể dục sáng 

theo nhịp đếm cùng 

cô. 

- Trẻ hăng hái tập 

thể dục cùng cô và 

bạn để cơ thể khỏe 

mạnh. 

  

- Sân tập sạch sẽ, 

xắc xô, quần áo, 

trang phục gọn 

gàng. 

* Đón trẻ: 
- Vệ sinh, thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ. 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi 

quy định. 

 - Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ: Sức khỏe, nề nếp, 

tuyên truyền theo chủ đề. 

- Mở nhạc cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề, cho trẻ chơi đồ 

chơi,...cô bao quát trẻ chơi. 

* Thể dục sáng: 

- Cho trẻ nghe và hát quốc ca vào sáng thứ 2. 
- Khởi động: Cô cho trẻ đi các kiểu đi: Đi gót chân, mũi chân, đi 

nhanh, đi chậm theo hiệu lệnh của cô  sau đó về đội hình 3 hàng 

dọc.( Cho trẻ đi khởi động nhẹ nhàng vào sáng thứ 2) 

- Trọng động: Tập theo nhịp đếm 1 -4. 

+ Hô hấp: Máy bay kêu ù ù... 

+ Tay: Đánh xoay tròn 2 vai 

+ Thân: Ngồi quay người sang 2 bên 

+ Chân: Ngồi nâng 2 chân duỗi thẳng 

+ Bật: Bật sang phải - trái 

- Hồi tĩnh : Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng. 

Trò chuyện  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện 

(MT22)  

- Trẻ biết tên gọi 

huyện, tỉnh mình 

đang sống: Huyện 

Gia Lộc, tỉnh Hải 

Dương. Biết một số 

địa danh nổi tiếng 

- Phòng nhóm 

thoáng mát, đồ 

dùng, đồ chơi sắp 

xếp gọn gàng, khoa 

học. 

  

Nội dung dự kiến: 
Cô hướng trẻ đến sự thay đổi của lớp như: Có các bức tranh về 

Gia Lộc – Hải Dương. 

- Một số di tích lịch sử của quê hương: Đình chùa, Đền Quát, Côn 

Sơn – Kiếp Bạc, cung thiếu nhi… 

- Các công trình công cộng: Uỷ ban, bệnh viện, huyện đội, tỉnh 



của quê hương như: 

Đền Quát, Côn 

Sơn- Kiếp Bạc, văn 

miếu Mao Điền.... 

Một số nghề ở địa 

phương: nghề may, 

nghề nông, nghề 

mộc, làm đậu... 

- Trẻ trả lời câu hỏi 

của cô to, rõ ràng, 

mạch lạc, phát triển 

óc quan sát, tính 

ham hiểu biết... 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin trò chuyện cùng 

cô, biết giữ gìn, bảo 

vệ khu di tích lịch 

sử. 

  

đội…. 

- Một số phong tục, lễ hội của địa phương. 

- Nghề truyền thống của địa phương: nghề nông, khâu nón, làm 

mộc... 

Hoạt động học  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Vận động: 
Trèo qua ghế 

dài 1,5 x 

30cm 

Trò chơi : Tạo 

dáng (MT5)  

Trẻ biết trèo qua 

ghế dài 15 x 30cm, 

biết chơi trò chơi. 

Rèn kĩ năng trèo 

qua ghế dài cho trẻ, 

chơi tốt trò chơi. 

Trẻ mạnh dạn tự tin 

khi thực hiện vận 

động, giáo dục trẻ 

tính kiên trì chờ tới 

- Sân tập sạch sẽ, 

an toàn, ghế dài, 

bóng, nhạc bài 

hát... 

*/.Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
- Cô giới thiệu chuyến tham quan trải nghiệm “ Về Côn Sơn”. 

- Kiểm tra sức khỏe trẻ.   

*/. Hoạt động 2: Trọng tâm.           

*  Khởi động. 
- Cho trẻ đi vòng tròn các kiểu đi kết hợp vận động ra hàng. 

- Trọng động: Tập bài tập phát triển chung. 
+ Tay: Hai tay đưa trước sang ngang (Tập 2 lần) 

+ Thân: Hai tay đưa lên cao cúi gập người xuống (Tập 2 lần) 

+ Chân: Ngồi khụy gối (Tập 4 lần) 



lượt. 

  

+ Bật: Bật luân phiên (Tập 4 lần) 

* Vận động cơ bản: Trèo qua ghế dài 1,5 x 30cm 
- Cô làm mẫu lần 1, giới thiệu tên vận động. 

- Cô làm mẫu lần 2 phân tích: Khi có hiệu lệnh chuẩn bị cho trẻ đi 

thường tới sát ghế, 2 tay ôm vào ghế, sát người xuống mặt ghế, 

vắt 1 chân qua ghế, sau đó đưa chân kia theo rồi đứng dậy, đi về 

chỗ. 

- Mời 2 trẻ nhanh nhẹn lên thực hiện vận động. 

- Cho trẻ thực hiện 2 - 3 lần.( Quan sát, sửa sai, động viên trẻ) 

- Mời 2 trẻ tập đẹp lên tập lại. Hỏi trẻ tên bài tập? 

* Trò chơi: Tạo dáng 
- Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi, cách chơi cho trẻ chơi. 

* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng 

*/. Hoạt động 3: Kết thúc. 
- Cô cho trẻ dạo chơi trên sân trường. 

  

Chơi ngoài trời  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện về 

thời tiết buổi 

sáng. 

Trò chơi - 

Chốn mưa. 

CTD (MT61)  

- Trẻ biết đặc điểm 

bầu trời vào buổi 

sáng, cảm nhận 

được thời tiết ngày, 

nhớ tên trò chơi, 

luật chơi. 

- Trẻ có kỹ năng 

quan sát, trả lời câu 

hỏi của cô to, rõ 

ràng, tự tin, chơi tốt 

trò chơi. 

- Trẻ hứng thú tham 

gia hoạt động, biết 

- Sân sạch thoáng, 

nhạc, đồ chơi ngoài 

trời. 

*/. Hoạt động 1: Hoạt động có mục đích. 

Trò chuyện về thời tiết buổi sáng. 
- Cùng trẻ hát bài “Trời nắng, trời mưa” trò chuyện, dẫn dắt vào 

bài. 

- Trò chuyện cùng trẻ về bầu trời. 

- Cho trẻ nêu cảm nhận khi hít sâu và thở ra từ từ. 

- Hỏi trẻ đang là mùa gì? 

- Mùa hè cần mặc quần áo thế nào? Chơi ở đâu?. 

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường giúp cho không khí trong 

lành. 

*/. Hoạt động 2: Trò chơi -  Chốn mưa. 
- Cô nêu luật chơi, cỏch chơi và cho trẻ chơi. 

*/. Hoạt động 3: Chơi tự do. 



giữ gìn vệ sinh 

chung, bảo vệ môi 

trường, chơi đoàn 

kết hòa thuận với 

bạn.  

  

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

Hoạt động chơi góc  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

chơi: 
Chơi, hoạt 

động góc 

(MT48)  

- Trẻ biết tên các 

góc chơi trong lớp, 

biết tên các đồ 

dùng, đồ chơi của 

từng góc chơi, biết 

được chức năng của 

từng góc chơi. 

- Trẻ thể hiện đúng 

vai chơi, nhận đúng 

góc chơi, biết lấy 

và cất đồ chơi đúng 

nơi quy định. 

- Trẻ chủ động thể 

hiện vai chơi, biết 

bảo vệ, giữ gìn đồ 

dùng, đồ chơi trong 

các góc, vui chơi 

đoàn kết. 

- Tranh ảnh treo 

theo chủ đề, đồ 

dùng, đồ chơi trong 

các góc. 

  

+ Góc nghệ thuật: 

Dụng cụ âm nhạc, 

mũ múa, xắc xô, 

quần áo biểu diễn... 

+ Góc học tập: 

Tranh ảnh về cảnh 

đẹp quê hương: : 

Ảnh khu di tích, 

cung thiếu nhi, 

....chữ số, đồ dùng 

học tập. 

+ Góc phân 

vai: Các đồ chơi 

phục vụ cho các trò 

chơi như “Cửa 

hàng ăn, cửa hàng 

chế biến thực 

phẩm, cửa hàng bán 

hoa, cửa hàng thực 

phẩm sạch....” 

+ Góc xây dựng: 

Khối xây dựng, 

thảm cỏ, cây, hoa, 

* Trò chuyện:  
Cho trẻ hát: “ Quê hương tươi đẹp ” và trò chuyện về Gia Lộc -

  Hải Dương. 

- Bài hát núi về điều gì? 

- Gia Lộc - Hải Dương rất đẹp bạn nào muốn thăm quan Thị trấn 

Gia Lộc, thành phố Hải Dương sẽ xem tranh ảnh và tô màu các 

danh lam thắng cảnh ở góc học tập nhé! Ai sẽ chơi ở góc xây 

dựng? Con sẽ chơi gì? Ai làm sẽ làm chủ công trình? Làm chủ 

công trình con sẽ làm gì?Ai sẽ làm các kỹ sư xây dựng? 

- Góc phân vai con sẽ chơi gì? Ai sẽ chơi ở góc phân vai? Ai sẽ 

làm người bán hàng ? Người bán hàng thì làm công việc gì? Ai sẽ 

làm bếp trưởng? công việc của bếp trưởng là gì? Ai sẽ làm phụ 

bếp?... 

- Còn các bạn khác thích chơi ở góc nào? Con sẽ chơi gì ở góc 

nghệ thuật? Khi chơi phải như thế nào? Cô giáo dục trẻ... 

* Trẻ vào góc chơi: 
- Cho trẻ gắn ký hiệu về góc chơi 

- Cô đến các góc quan sát trẻ chơi và chơi cùng trẻ: 

+ Góc phân vai: Gia đình, cấp dưỡng, cửa hàng giải khát,... 

+ Góc xây dựng: Xây khu di tích lịch sử, cung thiếu nhi... 

+ Góc học tập: Tranh truyện, sách truyện tự tạo, tranh ảnh về Gia 

Lộc – Hải Dương 

+ Góc nghệ thuật: Hát múa, đọc thơ về Gia Lộc – Hải Dương 



gạch, bộ đồ chơi 

lắp ghép, sỏi, cát..... 

+ Góc thiên nhiên: 

Cây cảnh, cát, 

nước, khăn lau, 

bình nước.... 

+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh… 

( Trong quá trình chơi, cô quan sát giúp đỡ trẻ khi cần thiết, động 

viên, khen ngợi trẻ kịp thời) 

* Kết thúc: Cô nhận xét giờ chơi và cho trẻ cất đồ chơi vào nơi 

quy định. 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT65)  

- Trẻ biết một số nề 

nếp, thói quen tốt 

trong các hoạt động 

ăn, ngủ, vệ sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: 

Trẻ tự xúc cơm, 

ngủ 1 giấc vào buổi 

trưa, đi vệ sinh 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ tích cực tham 

gia các hoạt động 

theo yêu cầu của 

cô. 

  

- Bàn ghế, bát, thìa. 

- Giường ngủ, 

gối,... 

- Xà phòng, khăn... 

  

* Ăn: 

- Cô hướng dẫn trẻ kê bàn ghế. 

- Giới thiệu món ăn 

- Trước khi ăn mời cô mòi các bạn. 

- Trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn - Không đùa, không làm vãi 

thức ăn. - Hướng dẫn trẻ khi vãi cần nhặt cơm rơi vãi bỏ vào 

đĩa và lau tay sạch sẽ... 

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. - Tập luyện nề nếp thói quen 

trong ăn uống; ăn chín uống chín,rửa tay trước khi ăn, lau mặt, 

lau miệng, uống nước sau khi ăn 

* Phòng ngủ: - Tổ chức cho trẻ ngủ 1 buổi trưa (khoảng 150 phút) 

- Giáo dục trẻ khi ngủ không nói chuyện, ngủ ngoan. 

* Vệ sinh: - Cho trẻ đi VS khi có nhu cầu. 

- Luyện cho trẻ đi vệ sinh đúng quy định - Thực hành rửa tay và 

tập thói quen vệ sinh, văn minh trong ăn uống sinh hoạt. - Môi 

trường vệ sinh: vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. - Giữ sạch 

nguồn nước và  

Chơi, hoạt động theo ý thích  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chơi: 

Nhảy lò cò. 

Trẻ nhớ tên bài hát, 

tên tác giả, nắm 

được luật chơi, 

cách chơi. 

- Phòng âm nhạc, 

nhạc bài hát, xắc 

xô, thanh gõ.. đồ 

chơi trong các góc. 

*/. Hoạt động 1: Trò chơi: Nhảy lò cò. 
- Cô nêu luật chơi, cách chơi và cho trẻ chơi. 

*/. Hoạt động 2: LQ bài hát “Nhớ ơn bác”. 
- Cô hát lần 1 giới thiệu tên bài, tên tác giả. 



HĐ phòng âm 

nhạc: LQ bài 

hát “Nhớ ơn 

bác”. 

CTC (MT55)  

Trẻ hát đúng giai 

điệu bài hát, chơi 

tốt trò chơi. 

Trẻ hứng thú hát 

cùng cô, không 

tranh giành đồ chơi 

với bạn. 

  

- Cô hát lần 2 hỏi trẻ tên bài? Tên tác giả? 

- Cho cả lớp hát, nghe các bạn nhỏ trong tivi hát. 

*/. Hoạt động 3: Chơi tự chọn. 
- Cho trẻ vào các góc lấy đồ chơi ra chơi. 

Nêu gương cuối ngày  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

đánh giá trẻ 

cuối ngày: 
Nêu gương 

cuối ngày 

(MT72)  

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi nhận xét về 

mình về bạn, trẻ vui 

hát cùng cô. 

  

 - Bảng bé ngoan, 

hoa, nhạc. 

 - Cô cho trẻ chơi trò chơi « Tay đẹp » 

- Gợi ý cho trẻ nhận xét về mình về bạn trong ngày đã làm được 

việc gì tốt, việc gì chưa tốt. 

- Cô bổ sung nhận xét của trẻ. 

- Lần 1 : Tặng hoa cho những trẻ xuất sắc. 

- Lần 2 : Tặng hoa cho những trẻ còn lại (Nếu cháu nào nghịch 

nhiều cô có thể không tặng hoa) 

- Cho trẻ hát bài «  Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ» 

  

Vệ sinh trả trẻ  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Vệ sinh trả trẻ 

(MT65)  

- Trẻ được rửa tay, 

rửa mặt sạch sẽ 

bằng nước sạch 

trước khi ra về, trẻ 

ra về có đầy đủ đồ 

dùng cá nhân. 

- Khăn, xà phòng, 

balo, quần áo của 

trẻ. 

- Đồ chơi các góc 

chơi 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi ở các góc. 

- Nhắc nhở trẻ về chào cô, chào bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

  



- Trẻ được rèn các 

thao tác rửa mặt và 

tay, rèn thói quen 

vệ sinh cá nhân cho 

trẻ 

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ không 

nghịch đất cát. 

Đánh giá/Nhận 

xét 

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

 

 

  



Thứ Ba, ngày 06/05/2025  

Đón trẻ, thể dục sáng  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Đón trẻ, thể 

dục sáng 

(MT1)  

-Trẻ biết tập các 

động tác của bài thể 

dục sáng theo nhịp 

đếm của cô. 

- Trẻ có khả năng 

đi, chạy các kiểu 

theo hiệu lệnh của 

cô, thực hiện tốt bài 

tập thể dục sáng 

theo nhịp đếm cùng 

cô. 

- Trẻ hăng hái tập 

thể dục cùng cô và 

bạn để cơ thể khỏe 

mạnh. 

  

- Sân tập sạch sẽ, 

xắc xô, quần áo, 

trang phục gọn 

gàng. 

* Đón trẻ: 
- Vệ sinh, thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ. 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi 

quy định. 

 - Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ: Sức khỏe, nề nếp, 

tuyên truyền theo chủ đề. 

- Mở nhạc cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề, cho trẻ chơi đồ 

chơi,...cô bao quát trẻ chơi. 

* Thể dục sáng: 

- Cho trẻ nghe và hát quốc ca vào sáng thứ 2. 
- Khởi động: Cô cho trẻ đi các kiểu đi: Đi gót chân, mũi chân, đi 

nhanh, đi chậm theo hiệu lệnh của cô  sau đó về đội hình 3 hàng 

dọc.( Cho trẻ đi khởi động nhẹ nhàng vào sáng thứ 2) 

- Trọng động: Tập theo nhịp đếm 1 -4. 

+ Hô hấp: Máy bay kêu ù ù... 

+ Tay: Đánh xoay tròn 2 vai 

+ Thân: Ngồi quay người sang 2 bên 

+ Chân: Ngồi nâng 2 chân duỗi thẳng 

+ Bật: Bật sang phải - trái 

- Hồi tĩnh : Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng. 

Trò chuyện  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện 

(MT22)  

- Trẻ biết tên gọi 

huyện, tỉnh mình 

đang sống: Huyện 

Gia Lộc, tỉnh Hải 

Dương. Biết một số 

địa danh nổi tiếng 

- Phòng nhóm 

thoáng mát, đồ 

dùng, đồ chơi sắp 

xếp gọn gàng, khoa 

học. 

  

Nội dung dự kiến: 
Cô hướng trẻ đến sự thay đổi của lớp như: Có các bức tranh về 

Gia Lộc – Hải Dương. 

- Một số di tích lịch sử của quê hương: Đình chùa, Đền Quát, Côn 

Sơn – Kiếp Bạc, cung thiếu nhi… 

- Các công trình công cộng: Uỷ ban, bệnh viện, huyện đội, tỉnh 



của quê hương như: 

Đền Quát, Côn 

Sơn- Kiếp Bạc, văn 

miếu Mao Điền.... 

Một số nghề ở địa 

phương: nghề may, 

nghề nông, nghề 

mộc, làm đậu... 

- Trẻ trả lời câu hỏi 

của cô to, rõ ràng, 

mạch lạc, phát triển 

óc quan sát, tính 

ham hiểu biết... 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin trò chuyện cùng 

cô, biết giữ gìn, bảo 

vệ khu di tích lịch 

sử. 

  

đội…. 

- Một số phong tục, lễ hội của địa phương. 

- Nghề truyền thống của địa phương: nghề nông, khâu nón, làm 

mộc... 

Hoạt động học  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

tạo hình: 
Vẽ dây cờ ( 

Mẫu) (MT7)  

Trẻ biết cầm bút vẽ, 

tô màu dây cờ, biết 

kết hợp màu sắc tạo 

thành bức tranh 

đẹp. 

Mở rộng vốn từ, 

rèn trẻ nói câu đầy 

đủ, rèn kỹ năng 

ngồi ngay ngắn, 

cầm bút bằng tay 

- Tranh mẫu, vở tạo 

hình, sáp màu..... 
*/. Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
-  Cho trẻ hát bài “ Hòa bình cho bé” trò chuyện và dẫn dắt vào 

bài. 

*/. Hoạt động 2: Trọng tâm. 

*  Quan sát mẫu. 
- Cô đưa mẫu cho trẻ quan sát, nêu nhận xét: 

+ Bức tranh vẽ gì? Màu sắc thế nào?... 

* Cô vẽ mẫu. 
- Cô vừa vẽ vừa hướng dẫn trẻ: Cách cầm bút, kết hợp màu sắc... 

để tạo thành bức tranh đẹp. 



phải, bằng 3 đầu 

ngón tay.... 

Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn sản phẩm 

của mình của bạn.... 

  

* Trẻ thực hiện. 
- Cô cho trẻ vẽ, tô màu. Cô đi quan sát hướng dẫn trẻ, cách vẽ và 

tô màu để có sản phẩm đẹp. 

- Cô giáo dục trẻ. 

* Trưng bày sản phẩm. 
- Cho trẻ nhận xét sản phẩm của mình của bạn? 

- Con thích bài nào nhất? Vì sao? 

*/. Hoạt động 3: Kết thúc. 
- Cho trẻ ra ngoài chơi. 

  

Chơi ngoài trời  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trải nghiệm 

góc thư viện 

Chơi trò chơi 

– Đi chợ. 

CTD (MT62)  

- Trẻ biết tên, đặc 

điểm, chức năng 

của góc thư viện, 

chơi tốt trò chơi. 

- Rèn sự ghi nhớ có 

chủ định trong khi 

quan sát, biết sử 

dụng ngôn ngữ của 

mình để diễn đạt 

những gì mình xem 

được, rèn kĩ năng 

mở sách, chơi tốt 

trò chơi.  

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn đồ dùng đồ 

chơi và cất đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

- Thư viện của bé, 

khu vườn cổ tích . 
*/ Hoạt động 1: Hoạt động có mục đích.  

Trải nghiệm góc thư viện 
- Cho trẻ hát: Em yêu trường em, trò chuyện, dẫn dắt vào bài. 

- Hỏi trẻ đây là đâu? Trong thư viện có gì? Con sẽ chơi gì ở đây? 

Chơi như nào? 

- Cho trẻ lấy sách ngồi vào bàn và xem ( Quan sát, hướng dẫn trẻ) 

- Hỏi trẻ: Trong sách có gì?... 

- Cô chốt lại, giáo dục trẻ. 

*/. Hoạt động 2: Chơi trò chơi – Đi chợ. 
- Cụ nờu luật chơi, cỏch chơi và tổ chức cho trẻ chơi 

*/. Hoạt động 3: Chơi tự do. 
- Cho trẻ chơi ở khu vườn cổ tích. 

Hoạt động chơi góc  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 



Hoạt động 

chơi: 
Chơi, hoạt 

động góc 

(MT48)  

- Trẻ biết tên các 

góc chơi trong lớp, 

biết tên các đồ 

dùng, đồ chơi của 

từng góc chơi, biết 

được chức năng của 

từng góc chơi. 

- Trẻ thể hiện đúng 

vai chơi, nhận đúng 

góc chơi, biết lấy 

và cất đồ chơi đúng 

nơi quy định. 

- Trẻ chủ động thể 

hiện vai chơi, biết 

bảo vệ, giữ gìn đồ 

dùng, đồ chơi trong 

các góc, vui chơi 

đoàn kết. 

- Tranh ảnh treo 

theo chủ đề, đồ 

dùng, đồ chơi trong 

các góc. 

  

+ Góc nghệ thuật: 

Dụng cụ âm nhạc, 

mũ múa, xắc xô, 

quần áo biểu diễn... 

+ Góc học tập: 

Tranh ảnh về cảnh 

đẹp quê hương: : 

Ảnh khu di tích, 

cung thiếu nhi, 

....chữ số, đồ dùng 

học tập. 

+ Góc phân 

vai: Các đồ chơi 

phục vụ cho các trò 

chơi như “Cửa 

hàng ăn, cửa hàng 

chế biến thực 

phẩm, cửa hàng bán 

hoa, cửa hàng thực 

phẩm sạch....” 

+ Góc xây dựng: 

Khối xây dựng, 

thảm cỏ, cây, hoa, 

gạch, bộ đồ chơi 

lắp ghép, sỏi, cát..... 

+ Góc thiên nhiên: 

Cây cảnh, cát, 

nước, khăn lau, 

bình nước.... 

* Trò chuyện:  
Cho trẻ hát: “ Quê hương tươi đẹp ” và trò chuyện về Gia Lộc -

  Hải Dương. 

- Bài hát núi về điều gì? 

- Gia Lộc - Hải Dương rất đẹp bạn nào muốn thăm quan Thị trấn 

Gia Lộc, thành phố Hải Dương sẽ xem tranh ảnh và tô màu các 

danh lam thắng cảnh ở góc học tập nhé! Ai sẽ chơi ở góc xây 

dựng? Con sẽ chơi gì? Ai làm sẽ làm chủ công trình? Làm chủ 

công trình con sẽ làm gì?Ai sẽ làm các kỹ sư xây dựng? 

- Góc phân vai con sẽ chơi gì? Ai sẽ chơi ở góc phân vai? Ai sẽ 

làm người bán hàng ? Người bán hàng thì làm công việc gì? Ai sẽ 

làm bếp trưởng? công việc của bếp trưởng là gì? Ai sẽ làm phụ 

bếp?... 

- Còn các bạn khác thích chơi ở góc nào? Con sẽ chơi gì ở góc 

nghệ thuật? Khi chơi phải như thế nào? Cô giáo dục trẻ... 

* Trẻ vào góc chơi: 
- Cho trẻ gắn ký hiệu về góc chơi 

- Cô đến các góc quan sát trẻ chơi và chơi cùng trẻ: 

+ Góc phân vai: Gia đình, cấp dưỡng, cửa hàng giải khát,... 

+ Góc xây dựng: Xây khu di tích lịch sử, cung thiếu nhi... 

+ Góc học tập: Tranh truyện, sách truyện tự tạo, tranh ảnh về Gia 

Lộc – Hải Dương 

+ Góc nghệ thuật: Hát múa, đọc thơ về Gia Lộc – Hải Dương 

+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh… 

( Trong quá trình chơi, cô quan sát giúp đỡ trẻ khi cần thiết, động 

viên, khen ngợi trẻ kịp thời) 

* Kết thúc: Cô nhận xét giờ chơi và cho trẻ cất đồ chơi vào nơi 

quy định. 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 



Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT65)  

- Trẻ biết một số nề 

nếp, thói quen tốt 

trong các hoạt động 

ăn, ngủ, vệ sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: 

Trẻ tự xúc cơm, 

ngủ 1 giấc vào buổi 

trưa, đi vệ sinh 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ tích cực tham 

gia các hoạt động 

theo yêu cầu của 

cô. 

  

- Bàn ghế, bát, thìa. 

- Giường ngủ, 

gối,... 

- Xà phòng, khăn... 

  

* Ăn: 

- Cô hướng dẫn trẻ kê bàn ghế. 

- Giới thiệu món ăn 

- Trước khi ăn mời cô mòi các bạn. 

- Trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn - Không đùa, không làm vãi 

thức ăn. - Hướng dẫn trẻ khi vãi cần nhặt cơm rơi vãi bỏ vào 

đĩa và lau tay sạch sẽ... 

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. - Tập luyện nề nếp thói quen 

trong ăn uống; ăn chín uống chín,rửa tay trước khi ăn, lau mặt, 

lau miệng, uống nước sau khi ăn 

* Phòng ngủ: - Tổ chức cho trẻ ngủ 1 buổi trưa (khoảng 150 phút) 

- Giáo dục trẻ khi ngủ không nói chuyện, ngủ ngoan. 

* Vệ sinh: - Cho trẻ đi VS khi có nhu cầu. 

- Luyện cho trẻ đi vệ sinh đúng quy định - Thực hành rửa tay và 

tập thói quen vệ sinh, văn minh trong ăn uống sinh hoạt. - Môi 

trường vệ sinh: vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. - Giữ sạch 

nguồn nước và  

Chơi, hoạt động theo ý thích  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chơi: Kéo 

co 

HĐ phòng 

tiếng anh: HĐ 

phòng tiếng 

anh: Làm 

quen 1 số địa 

danh qua tiếng 

anh. 

CTC (MT55)  

Trẻ phát âm được 1 

số địa danh bằng 

tiếng anh, nắm 

được luật chơi, 

cách chơi. 

Luyện phát âm cho 

trẻ, chơi tốt trò 

chơi. 

Trẻ hứng thú tham 

gia vào hoạt động, 

không tranh giành 

đồ chơi với bạn. 

- Phòng tiếng anh, 

hình ảnh 1 số địa 

danh, đồ chơi các 

góc... 

*/. Hoạt động 1: Trò chơi: Kéo co 
- Cô nêu luật chơi, cách chơi và hướng dẫn trẻ chơi. 

*/. Hoạt động 2: HĐ phòng tiếng anh: Làm quen 1 số địa danh 

qua tiếng anh. 
- Cô cùng trẻ hát: Quê hương tươi đẹp, trò chuyện và dẫn vào bài. 

- Cho trẻ kể về 1 số địa danh mà trẻ biết. 

- Cho trẻ quan sát hình ảnh trên ti vi và phát âm bằng tiếng anh 1 

số địa danh đó. 

- Giáo dục trẻ yêu quê hương đất nước... 

*/. Hoạt động 3: Chơi tự chọn. 
- Cô gợi ý trẻ vào các góc lấy đồ chơi ra chơi.        



  

Nêu gương cuối ngày  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

đánh giá trẻ 

cuối ngày: 
Nêu gương 

cuối ngày 

(MT72)  

 - Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi nhận xét về 

mình về bạn, trẻ vui 

hát cùng cô. 

  

 - Bảng bé ngoan, 

hoa, nhạc. 

  

  

- Cô cho trẻ chơi trò chơi « Tay đẹp » 

- Gợi ý cho trẻ nhận xét về mình về bạn trong ngày đã làm được 

việc gì tốt, việc gì chưa tốt. 

- Cô bổ sung nhận xét của trẻ. 

- Lần 1 : Tặng hoa cho những trẻ xuất sắc. 

- Lần 2 : Tặng hoa cho những trẻ còn lại (Nếu cháu nào nghịch 

nhiều cô có thể không tặng hoa) 

- Cho trẻ hát bài «  Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ» 

Vệ sinh trả trẻ  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Vệ sinh trả trẻ 

(MT65)  

- Trẻ được rửa tay, 

rửa mặt sạch sẽ 

bằng nước sạch 

trước khi ra về, trẻ 

ra về có đầy đủ đồ 

dùng cá nhân. 

- Trẻ được rèn các 

thao tác rửa mặt và 

tay, rèn thói quen 

vệ sinh cá nhân cho 

trẻ 

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn vệ sinh cá 

- Khăn, xà phòng, 

balo, quần áo của 

trẻ. 

- Đồ chơi các góc 

chơi 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi ở các góc. 

- Nhắc nhở trẻ về chào cô, chào bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

  



nhân sạch sẽ không 

nghịch đất cát. 

Đánh giá/Nhận 

xét 

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

 

 

  



Thứ Tư, ngày 07/05/2025  

Đón trẻ, thể dục sáng  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Đón trẻ, thể 

dục sáng 

(MT1)  

-Trẻ biết tập các 

động tác của bài thể 

dục sáng theo nhịp 

đếm của cô. 

- Trẻ có khả năng 

đi, chạy các kiểu 

theo hiệu lệnh của 

cô, thực hiện tốt bài 

tập thể dục sáng 

theo nhịp đếm cùng 

cô. 

- Trẻ hăng hái tập 

thể dục cùng cô và 

bạn để cơ thể khỏe 

mạnh. 

  

- Sân tập sạch sẽ, 

xắc xô, quần áo, 

trang phục gọn 

gàng. 

* Đón trẻ: 
- Vệ sinh, thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ. 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi 

quy định. 

 - Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ: Sức khỏe, nề nếp, 

tuyên truyền theo chủ đề. 

- Mở nhạc cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề, cho trẻ chơi đồ 

chơi,...cô bao quát trẻ chơi. 

* Thể dục sáng: 

- Cho trẻ nghe và hát quốc ca vào sáng thứ 2. 
- Khởi động: Cô cho trẻ đi các kiểu đi: Đi gót chân, mũi chân, đi 

nhanh, đi chậm theo hiệu lệnh của cô  sau đó về đội hình 3 hàng 

dọc.( Cho trẻ đi khởi động nhẹ nhàng vào sáng thứ 2) 

- Trọng động: Tập theo nhịp đếm 1 -4. 

+ Hô hấp: Máy bay kêu ù ù... 

+ Tay: Đánh xoay tròn 2 vai 

+ Thân: Ngồi quay người sang 2 bên 

+ Chân: Ngồi nâng 2 chân duỗi thẳng 

+ Bật: Bật sang phải - trái 

- Hồi tĩnh : Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng. 

Trò chuyện  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện 

(MT22)  

- Trẻ biết tên gọi 

huyện, tỉnh mình 

đang sống: Huyện 

Gia Lộc, tỉnh Hải 

Dương. Biết một số 

địa danh nổi tiếng 

- Phòng nhóm 

thoáng mát, đồ 

dùng, đồ chơi sắp 

xếp gọn gàng, khoa 

học. 

  

Nội dung dự kiến: 
Cô hướng trẻ đến sự thay đổi của lớp như: Có các bức tranh về 

Gia Lộc – Hải Dương. 

- Một số di tích lịch sử của quê hương: Đình chùa, Đền Quát, Côn 

Sơn – Kiếp Bạc, cung thiếu nhi… 

- Các công trình công cộng: Uỷ ban, bệnh viện, huyện đội, tỉnh 



của quê hương như: 

Đền Quát, Côn 

Sơn- Kiếp Bạc, văn 

miếu Mao Điền.... 

Một số nghề ở địa 

phương: nghề may, 

nghề nông, nghề 

mộc, làm đậu... 

- Trẻ trả lời câu hỏi 

của cô to, rõ ràng, 

mạch lạc, phát triển 

óc quan sát, tính 

ham hiểu biết... 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin trò chuyện cùng 

cô, biết giữ gìn, bảo 

vệ khu di tích lịch 

sử. 

  

đội…. 

- Một số phong tục, lễ hội của địa phương. 

- Nghề truyền thống của địa phương: nghề nông, khâu nón, làm 

mộc... 

Hoạt động học  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Văn học: 
Kể chuyện: 

Yết Kiêu - 

Truyền thuyết 

(MT58)  

Trẻ nhớ truyện, tên 

tác giả, hiểu nội 

dung.  

Trẻ trả lời câu hỏi 

của cô to, rõ ràng, 

mạch lạc, nói được 

tên truyện,l tên tác 

giả.  

Trẻ tích cực tham 

gia vào hoạt động, 

- Slide truyện, nhạc 

bài hát....... 
*/. Hoạt động 1: Giới thiệu bài. 
- Cho trẻ chơi trò chơi “ Chèo thuyền”, trò chuyện và dẫn dắt vào 

bài. 

*/. Hoạt động 2: Trọng tâm. 
- Cô kể lần 1 giới thiệu tên truyện, thể loại truyện, giảng giải nội 

dung. 

- Cô kể lần 2 và đàm thoại theo nội dung truyện. 

+ Cô vừa kể truyện gì? Thuộc thể loại gì? 

+ Câu chuyện kể về ai? 

+ Yết Kiêu là người như thế nào? Ông có tài gì? 



có ý thức, mạnh 

dạn phát biểu ý 

kiến.  

  

+ ............................................................ 

- Cô kể lại lần 3, giáo dục trẻ. 

*/. Hoạt động 3:  Kết thúc.  
- Cho trẻ đi quan sát tranh. 

Chơi ngoài trời  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
HĐ phòng 

STEAM: HĐ 

phòng 

STEAM: Ô tô 

bằng bóng bay 

Chơi trò chơi 

– Đua xe. 

CTD (MT99)  

- Trẻ biết được cấu 

tạo và chức năng, 

của chiếc ô tô chạy 

bằng bóng bay, biết 

và hiểu nguyên lý 

hoạt động của chiếc 

ô tô chạy bằng 

bóng bay, nhớ tên 

trò chơi, luật chơi. 

- Rèn kĩ năng sử 

dụng băng dính, tô 

màu... kĩ năng quan 

sát, lắng nghe, phán 

đoán phân tích, kĩ 

năng làm việc 

nhóm, kĩ năng 

thuyết trình,  nói to 

rõ ràng luật chơi, 

cách chơi. 

- Trẻ hứng thú tham 

gia vào hoạt động, 

thi đua lên phát 

biểu bài, chú động, 

tự tin, vui vẻ tham 

gia hoạt động, chơi 

- Phòng STEAM, 

bìa kích thước 6x8 

cm, 2 đoạn ống hút 

có kích thước 6cm, 

3 đoạn (Mỗi đoạn 

5cm), bóng bay, 

lịt… đồ chơi ngoài 

trời. 

*/ Hoạt động 1: Hoạt động có mục đích.  

HĐ phòng STEAM: Ô tô bằng bóng bay 

( Giáo án STEAM bài 27) 

*/. Hoạt động 2: Chơi trò chơi – Đua xe. 
- Cô nêu luật chơi, cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi 

*/. Hoạt động 3: Chơi tự do. 
- Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời. 



đoàn kết bạn bè. 

Hoạt động chơi góc  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

chơi: 
Chơi, hoạt 

động góc 

(MT48)  

- Trẻ biết tên các 

góc chơi trong lớp, 

biết tên các đồ 

dùng, đồ chơi của 

từng góc chơi, biết 

được chức năng của 

từng góc chơi. 

- Trẻ thể hiện đúng 

vai chơi, nhận đúng 

góc chơi, biết lấy 

và cất đồ chơi đúng 

nơi quy định. 

- Trẻ chủ động thể 

hiện vai chơi, biết 

bảo vệ, giữ gìn đồ 

dùng, đồ chơi trong 

các góc, vui chơi 

đoàn kết. 

- Tranh ảnh treo 

theo chủ đề, đồ 

dùng, đồ chơi trong 

các góc. 

  

+ Góc nghệ thuật: 

Dụng cụ âm nhạc, 

mũ múa, xắc xô, 

quần áo biểu diễn... 

+ Góc học tập: 

Tranh ảnh về cảnh 

đẹp quê hương: : 

Ảnh khu di tích, 

cung thiếu nhi, 

....chữ số, đồ dùng 

học tập. 

+ Góc phân 

vai: Các đồ chơi 

phục vụ cho các trò 

chơi như “Cửa 

hàng ăn, cửa hàng 

chế biến thực 

phẩm, cửa hàng bán 

hoa, cửa hàng thực 

phẩm sạch....” 

+ Góc xây dựng: 

Khối xây dựng, 

thảm cỏ, cây, hoa, 

gạch, bộ đồ chơi 

lắp ghép, sỏi, cát..... 

+ Góc thiên nhiên: 

Cây cảnh, cát, 

nước, khăn lau, 

* Trò chuyện:  
Cho trẻ hát: “ Quê hương tươi đẹp ” và trò chuyện về Gia Lộc -

  Hải Dương. 

- Bài hát núi về điều gì? 

- Gia Lộc - Hải Dương rất đẹp bạn nào muốn thăm quan Thị trấn 

Gia Lộc, thành phố Hải Dương sẽ xem tranh ảnh và tô màu các 

danh lam thắng cảnh ở góc học tập nhé! Ai sẽ chơi ở góc xây 

dựng? Con sẽ chơi gì? Ai làm sẽ làm chủ công trình? Làm chủ 

công trình con sẽ làm gì?Ai sẽ làm các kỹ sư xây dựng? 

- Góc phân vai con sẽ chơi gì? Ai sẽ chơi ở góc phân vai? Ai sẽ 

làm người bán hàng ? Người bán hàng thì làm công việc gì? Ai sẽ 

làm bếp trưởng? công việc của bếp trưởng là gì? Ai sẽ làm phụ 

bếp?... 

- Còn các bạn khác thích chơi ở góc nào? Con sẽ chơi gì ở góc 

nghệ thuật? Khi chơi phải như thế nào? Cô giáo dục trẻ... 

* Trẻ vào góc chơi: 
- Cho trẻ gắn ký hiệu về góc chơi 

- Cô đến các góc quan sát trẻ chơi và chơi cùng trẻ: 

+ Góc phân vai: Gia đình, cấp dưỡng, cửa hàng giải khát,... 

+ Góc xây dựng: Xây khu di tích lịch sử, cung thiếu nhi... 

+ Góc học tập: Tranh truyện, sách truyện tự tạo, tranh ảnh về Gia 

Lộc – Hải Dương 

+ Góc nghệ thuật: Hát múa, đọc thơ về Gia Lộc – Hải Dương 

+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh… 

( Trong quá trình chơi, cô quan sát giúp đỡ trẻ khi cần thiết, động 

viên, khen ngợi trẻ kịp thời) 

* Kết thúc: Cô nhận xét giờ chơi và cho trẻ cất đồ chơi vào nơi 

quy định. 



bình nước.... 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT65)  

- Trẻ biết một số nề 

nếp, thói quen tốt 

trong các hoạt động 

ăn, ngủ, vệ sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: 

Trẻ tự xúc cơm, 

ngủ 1 giấc vào buổi 

trưa, đi vệ sinh 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ tích cực tham 

gia các hoạt động 

theo yêu cầu của 

cô. 

  

- Bàn ghế, bát, thìa. 

- Giường ngủ, 

gối,... 

- Xà phòng, khăn... 

  

* Ăn: 

- Cô hướng dẫn trẻ kê bàn ghế. 

- Giới thiệu món ăn 

- Trước khi ăn mời cô mòi các bạn. 

- Trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn - Không đùa, không làm vãi 

thức ăn. - Hướng dẫn trẻ khi vãi cần nhặt cơm rơi vãi bỏ vào 

đĩa và lau tay sạch sẽ... 

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. - Tập luyện nề nếp thói quen 

trong ăn uống; ăn chín uống chín,rửa tay trước khi ăn, lau mặt, 

lau miệng, uống nước sau khi ăn 

* Phòng ngủ: - Tổ chức cho trẻ ngủ 1 buổi trưa (khoảng 150 phút) 

- Giáo dục trẻ khi ngủ không nói chuyện, ngủ ngoan. 

* Vệ sinh: - Cho trẻ đi VS khi có nhu cầu. 

- Luyện cho trẻ đi vệ sinh đúng quy định - Thực hành rửa tay và 

tập thói quen vệ sinh, văn minh trong ăn uống sinh hoạt. - Môi 

trường vệ sinh: vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. - Giữ sạch 

nguồn nước và  

Chơi, hoạt động theo ý thích  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chơi – 

Trèo thuyền 

Trò chuyện về 

đền Quát 

CTC (MT58)  

Trẻ biết tên gọi của 

đền Quát, biết đền 

Quát là di tích lịch 

sử quốc gia, là nơi 

người dân đến thắp 

hương... biết chơi 

trò chơi . 

Rèn kỹ năng trả lời 

câu hỏi của cô to, 

- Một số hình ảnh 

về đền Quát... , đồ 

chơi trong các góc. 

*/. Hoạt động 1: Trò chơi – Trèo thuyền 
- Cô nêu luật chơi, cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi. 

*/. Hoạt động 2: Trò chuyện về đền Quát 
- Cô cùng trẻ hát bài “ Quê hương tươi đẹp”, trò chuyện dẫn dắt 

vào bài. 

- Cô cho trẻ xem 1 số hình ảnh về đền quát, hỏi trẻ: 

+ Đây là đâu? Đền quát thờ ai? 

+ Yết Kiêu là ai? Ông đã làm gì?.... 

- Cô chốt lại, giáo dục trẻ. 



rõ ràng,  khéo léo 

khi chơi trò chơi. 

Trẻ hứng thú tham 

gia hoạt động, 

không tranh giành 

đồ chơi với các 

bạn. 

  

*/. Hoạt động 3: Chơi tự chọn. 
- Cho trẻ vào các góc lấy đồ chơi ra chơi. 

  

Nêu gương cuối ngày  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

đánh giá trẻ 

cuối ngày: 
Nêu gương 

cuối ngày 

(MT72)  

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi nhận xét về 

mình về bạn, trẻ vui 

hát cùng cô. 

  

  - Bảng bé ngoan, 

hoa, nhạc. 

 - Cô cho trẻ chơi trò chơi « Tay đẹp » 

- Gợi ý cho trẻ nhận xét về mình về bạn trong ngày đã làm được 

việc gì tốt, việc gì chưa tốt. 

- Cô bổ sung nhận xét của trẻ. 

- Lần 1 : Tặng hoa cho những trẻ xuất sắc. 

- Lần 2 : Tặng hoa cho những trẻ còn lại (Nếu cháu nào nghịch 

nhiều cô có thể không tặng hoa) 

- Cho trẻ hát bài «  Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ» 

Vệ sinh trả trẻ  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Vệ sinh trả trẻ 

(MT65)  

- Trẻ được rửa tay, 

rửa mặt sạch sẽ 

bằng nước sạch 

trước khi ra về, trẻ 

ra về có đầy đủ đồ 

dùng cá nhân. 

- Khăn, xà phòng, 

balo, quần áo của 

trẻ. 

- Đồ chơi các góc 

chơi 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi ở các góc. 

- Nhắc nhở trẻ về chào cô, chào bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

  



- Trẻ được rèn các 

thao tác rửa mặt và 

tay, rèn thói quen 

vệ sinh cá nhân cho 

trẻ 

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ không 

nghịch đất cát. 

Đánh giá/Nhận 

xét 

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

 

 

  



Thứ Năm, ngày 08/05/2025  

Đón trẻ, thể dục sáng  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Đón trẻ, thể 

dục sáng 

(MT1)  

-Trẻ biết tập các 

động tác của bài thể 

dục sáng theo nhịp 

đếm của cô. 

- Trẻ có khả năng 

đi, chạy các kiểu 

theo hiệu lệnh của 

cô, thực hiện tốt bài 

tập thể dục sáng 

theo nhịp đếm cùng 

cô. 

- Trẻ hăng hái tập 

thể dục cùng cô và 

bạn để cơ thể khỏe 

mạnh. 

  

- Sân tập sạch sẽ, 

xắc xô, quần áo, 

trang phục gọn 

gàng. 

* Đón trẻ: 
- Vệ sinh, thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ. 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi 

quy định. 

 - Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ: Sức khỏe, nề nếp, 

tuyên truyền theo chủ đề. 

- Mở nhạc cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề, cho trẻ chơi đồ 

chơi,...cô bao quát trẻ chơi. 

* Thể dục sáng: 

- Cho trẻ nghe và hát quốc ca vào sáng thứ 2. 
- Khởi động: Cô cho trẻ đi các kiểu đi: Đi gót chân, mũi chân, đi 

nhanh, đi chậm theo hiệu lệnh của cô  sau đó về đội hình 3 hàng 

dọc.( Cho trẻ đi khởi động nhẹ nhàng vào sáng thứ 2) 

- Trọng động: Tập theo nhịp đếm 1 -4. 

+ Hô hấp: Máy bay kêu ù ù... 

+ Tay: Đánh xoay tròn 2 vai 

+ Thân: Ngồi quay người sang 2 bên 

+ Chân: Ngồi nâng 2 chân duỗi thẳng 

+ Bật: Bật sang phải - trái 

- Hồi tĩnh : Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng. 

Trò chuyện  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện 

(MT22)  

- Trẻ biết tên gọi 

huyện, tỉnh mình 

đang sống: Huyện 

Gia Lộc, tỉnh Hải 

Dương. Biết một số 

địa danh nổi tiếng 

- Phòng nhóm 

thoáng mát, đồ 

dùng, đồ chơi sắp 

xếp gọn gàng, khoa 

học. 

  

Nội dung dự kiến: 
Cô hướng trẻ đến sự thay đổi của lớp như: Có các bức tranh về 

Gia Lộc – Hải Dương. 

- Một số di tích lịch sử của quê hương: Đình chùa, Đền Quát, Côn 

Sơn – Kiếp Bạc, cung thiếu nhi… 

- Các công trình công cộng: Uỷ ban, bệnh viện, huyện đội, tỉnh 



của quê hương như: 

Đền Quát, Côn 

Sơn- Kiếp Bạc, văn 

miếu Mao Điền.... 

Một số nghề ở địa 

phương: nghề may, 

nghề nông, nghề 

mộc, làm đậu... 

- Trẻ trả lời câu hỏi 

của cô to, rõ ràng, 

mạch lạc, phát triển 

óc quan sát, tính 

ham hiểu biết... 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin trò chuyện cùng 

cô, biết giữ gìn, bảo 

vệ khu di tích lịch 

sử. 

  

đội…. 

- Một số phong tục, lễ hội của địa phương. 

- Nghề truyền thống của địa phương: nghề nông, khâu nón, làm 

mộc... 

Hoạt động học  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Làm quen 

với toán: 
Đếm đến 10, 

nhận biết số 

lượng trong 

phạm vi 10. 

(MT29)  

Trẻ biết đếm đến 

10, nhận biết số 

lượng trong phạm 

vi 10. 

Rèn kỹ năng đếm 

từ trái qua phải, 

phát triển ngôn ngữ 

cho trẻ. 

Giáo dục trẻ có ý 

thức tốt trong hoạt 

- Mỗi trẻ 10 bông 

hoa, đồ chơi trong 

lớp có số lượng từ 1 

đến 10, nhạc bài 

hát... 

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài. 
- Cô cùng trẻ hát bài “Tập đếm” trò chuyện dẫn dắt vào bài. 

* Hoạt động 2: Trọng tâm. 

*/. Ôn số lượng trong phạm vi 9. 
- Cho trẻ chơi trò chơi “Tạo nhóm”: Cho trẻ tạo nhóm có 8 người. 

+ Cô gõ xắc xô chậm cho trẻ đếm số lần gõ xắc xô, số lần dậm 

chân...... 

*/ Đếm đến 10, nhận biết số lượng trong phạm vi 10. 
- Cô tặng mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi, cho trẻ nhận xét đồ chơi trong rổ. 

- Cho trẻ xếp đồ chơi trong rổ thành hàng ngang từ trái qua phải. 



động, tích cực đoàn 

kết tham gia chơi. 

  

- Cho trẻ đếm và thêm để tạo thành nhóm mới. 

(Cho lớp đếm, tổ, nhóm, cá nhân đếm). 

- Cho trẻ tìm xung quanh lớp xem những đồ dùng, đồ chơi gì có 

số lượng trong phạm vi 9. 

*/. Luyện tập: Trò chơi – Thi xem ai nhanh. 
- Cô nêu luật chơi, cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi. 

*/.Hoạt động 3: Kết thúc.  
- Cô cùng trẻ ra ngoài dạo chơi. 

Chơi ngoài trời  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Chơi với phấn 

Trò chơi: Kéo 

co 

CTD (MT7)  

- Trẻ biết dùng 

phấn để vẽ phong 

cảnh quê hương, 

nhớ tên trò chơi, 

cách chơi, luật 

chơi. 

- Rèn kĩ năng cầm 

phấn vẽ các nét tạo 

thành bức tranh có 

nghĩa...., chơi trò 

chơi đúng cách. 

- Trẻ hứng thú tham 

gia vào hoạt động, 

mạnh dạn trả lời 

câu hỏi của cô, chơi 

đoàn kết với bạn. 

  

- Địa điểm sạch sẽ, 

thoáng mát, phấn, 

khu phát triển thể 

chất và trí tuệ... 

*/ Hoạt động 1: Hoạt động có mục đích.  

Chơi với phấn 
- Cô cùng trẻ hát “ Quê hương tươi đẹp”, trò chuyện và dẫn dắt 

vào bài. 

- Cô đưa viên phấn hỏi trẻ: Đây là gì? Có màu gì? Dùng để làm 

gì? 

- Hỏi trẻ ý tưởng vẽ của mình? 

- Cô hướng trẻ vẽ phong cảnh quê hương. 

- Cho trẻ vẽ ( Quan sát, hướng dẫn trẻ), hỏi trẻ: 

+ Con vẽ gì? Vẽ như thế nào?.... 

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh .... 

*/ Hoạt động 2: Trò chơi: Kéo co 
- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi, cho trẻ chơi . 

*/ Hoạt động 3: Chơi tự do. 
- Cho trẻ chơi ở khu phát triển thể chất và trí tuệ. 

Hoạt động chơi góc  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

chơi: 

- Trẻ biết tên các 

góc chơi trong lớp, 

+ Góc nghệ thuật: 

Dụng cụ âm nhạc, 
* Trò chuyện:  
Cho trẻ hát: “ Quê hương tươi đẹp ” và trò chuyện về Gia Lộc -



Chơi, hoạt 

động góc 

(MT48)  

biết tên các đồ 

dùng, đồ chơi của 

từng góc chơi, biết 

được chức năng của 

từng góc chơi. 

- Trẻ thể hiện đúng 

vai chơi, nhận đúng 

góc chơi, biết lấy 

và cất đồ chơi đúng 

nơi quy định. 

- Trẻ chủ động thể 

hiện vai chơi, biết 

bảo vệ, giữ gìn đồ 

dùng, đồ chơi trong 

các góc, vui chơi 

đoàn kết. 

- Tranh ảnh treo 

theo chủ đề, đồ 

dùng, đồ chơi trong 

các góc. 

  

mũ múa, xắc xô, 

quần áo biểu diễn... 

+ Góc học tập: 

Tranh ảnh về cảnh 

đẹp quê hương: : 

Ảnh khu di tích, 

cung thiếu nhi, 

....chữ số, đồ dùng 

học tập. 

+ Góc phân 

vai: Các đồ chơi 

phục vụ cho các trò 

chơi như “Cửa 

hàng ăn, cửa hàng 

chế biến thực 

phẩm, cửa hàng bán 

hoa, cửa hàng thực 

phẩm sạch....” 

+ Góc xây dựng: 

Khối xây dựng, 

thảm cỏ, cây, hoa, 

gạch, bộ đồ chơi 

lắp ghép, sỏi, cát..... 

+ Góc thiên nhiên: 

Cây cảnh, cát, 

nước, khăn lau, 

bình nước.... 

  Hải Dương. 

- Bài hát núi về điều gì? 

- Gia Lộc - Hải Dương rất đẹp bạn nào muốn thăm quan Thị trấn 

Gia Lộc, thành phố Hải Dương sẽ xem tranh ảnh và tô màu các 

danh lam thắng cảnh ở góc học tập nhé! Ai sẽ chơi ở góc xây 

dựng? Con sẽ chơi gì? Ai làm sẽ làm chủ công trình? Làm chủ 

công trình con sẽ làm gì?Ai sẽ làm các kỹ sư xây dựng? 

- Góc phân vai con sẽ chơi gì? Ai sẽ chơi ở góc phân vai? Ai sẽ 

làm người bán hàng ? Người bán hàng thì làm công việc gì? Ai sẽ 

làm bếp trưởng? công việc của bếp trưởng là gì? Ai sẽ làm phụ 

bếp?... 

- Còn các bạn khác thích chơi ở góc nào? Con sẽ chơi gì ở góc 

nghệ thuật? Khi chơi phải như thế nào? Cô giáo dục trẻ... 

* Trẻ vào góc chơi: 
- Cho trẻ gắn ký hiệu về góc chơi 

- Cô đến các góc quan sát trẻ chơi và chơi cùng trẻ: 

+ Góc phân vai: Gia đình, cấp dưỡng, cửa hàng giải khát,... 

+ Góc xây dựng: Xây khu di tích lịch sử, cung thiếu nhi... 

+ Góc học tập: Tranh truyện, sách truyện tự tạo, tranh ảnh về Gia 

Lộc – Hải Dương 

+ Góc nghệ thuật: Hát múa, đọc thơ về Gia Lộc – Hải Dương 

+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh… 

( Trong quá trình chơi, cô quan sát giúp đỡ trẻ khi cần thiết, động 

viên, khen ngợi trẻ kịp thời) 

* Kết thúc: Cô nhận xét giờ chơi và cho trẻ cất đồ chơi vào nơi 

quy định. 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

- Trẻ biết một số nề 

nếp, thói quen tốt 

- Bàn ghế, bát, thìa. 

- Giường ngủ, 

* Ăn: 

- Cô hướng dẫn trẻ kê bàn ghế. 



sinh cá nhân: 
Ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT65)  

trong các hoạt động 

ăn, ngủ, vệ sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: 

Trẻ tự xúc cơm, 

ngủ 1 giấc vào buổi 

trưa, đi vệ sinh 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ tích cực tham 

gia các hoạt động 

theo yêu cầu của 

cô. 

  

gối,... 

- Xà phòng, khăn... 

  

- Giới thiệu món ăn 

- Trước khi ăn mời cô mòi các bạn. 

- Trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn - Không đùa, không làm vãi 

thức ăn. - Hướng dẫn trẻ khi vãi cần nhặt cơm rơi vãi bỏ vào 

đĩa và lau tay sạch sẽ... 

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. - Tập luyện nề nếp thói quen 

trong ăn uống; ăn chín uống chín,rửa tay trước khi ăn, lau mặt, 

lau miệng, uống nước sau khi ăn 

* Phòng ngủ: - Tổ chức cho trẻ ngủ 1 buổi trưa (khoảng 150 phút) 

- Giáo dục trẻ khi ngủ không nói chuyện, ngủ ngoan. 

* Vệ sinh: - Cho trẻ đi VS khi có nhu cầu. 

- Luyện cho trẻ đi vệ sinh đúng quy định - Thực hành rửa tay và 

tập thói quen vệ sinh, văn minh trong ăn uống sinh hoạt. - Môi 

trường vệ sinh: vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. - Giữ sạch 

nguồn nước và  

Chơi, hoạt động theo ý thích  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chơi –Kéo 

co. 

Bé kể về Gia 

Lộc – Hải 

Dương quê bé 

CTC (MT49)  

Trẻ biết đặt tên cho 

bức tranh, hiểu nội 

dung bức tranh, 

chơi tốt trò chơi. 

Trẻ trả lời tốt câu 

hỏi của cô, chơi trò 

chơi đúng luật. 

Trẻ chú ý lắng nghe 

và mạnh dạn đưa ra 

ý kiến của mình, 

biết giữ gìn, bảo vệ 

những di sản văn 

hóa của dân tộc, 

đoàn kết khi chơi . 

- Tranh ảnh vẽ, 

chụp về quê hương 

như: Cung thiếu 

nhi, thư viện tỉnh 

HD, Công viên 

Bạch Đằng,  đồ 

chơi ngoài trời. 

*/. Hoạt động 1: Trò chơi –Kéo co. 
- Cô nêu luật chơi, cách chơi và cho trẻ chơi. 

*/. Hoạt động 2: Bé kể về Gia Lộc – Hải Dương quê bé 
- Cô chia trẻ thành 3 nhóm, quan sát  và thảo luận 

- Đại diện nhóm lên trình bày về nội dung trong tranh: 

+ Bức tranh vẽ gì? Đó là quang cảnh ở đâu? 

+ Hoạt động gì đang diễn ra?......... 

- Nhóm bạn bổ sung. 

- Cô chốt lại,  giáo dục trẻ. 

*/. Hoạt động 3: Chơi tự chọn. 
- Cô gợi ý trẻ vào các góc lấy đồ chơi ra chơi. 



  

Nêu gương cuối ngày  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

đánh giá trẻ 

cuối ngày: 
Nêu gương 

cuối ngày 

(MT72)  

 - Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi nhận xét về 

mình về bạn, trẻ vui 

hát cùng cô. 

  

- Bảng bé ngoan, 

hoa, nhạc. 

  

  

- Cô cho trẻ chơi trò chơi « Tay đẹp » 

- Gợi ý cho trẻ nhận xét về mình về bạn trong ngày đã làm được 

việc gì tốt, việc gì chưa tốt. 

- Cô bổ sung nhận xét của trẻ. 

- Lần 1 : Tặng hoa cho những trẻ xuất sắc. 

- Lần 2 : Tặng hoa cho những trẻ còn lại (Nếu cháu nào nghịch 

nhiều cô có thể không tặng hoa) 

- Cho trẻ hát bài «  Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ» 

Vệ sinh trả trẻ  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Vệ sinh trả trẻ 

(MT65)  

- Trẻ được rửa tay, 

rửa mặt sạch sẽ 

bằng nước sạch 

trước khi ra về, trẻ 

ra về có đầy đủ đồ 

dùng cá nhân. 

- Trẻ được rèn các 

thao tác rửa mặt và 

tay, rèn thói quen 

vệ sinh cá nhân cho 

trẻ 

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn vệ sinh cá 

- Khăn, xà phòng, 

balo, quần áo của 

trẻ. 

- Đồ chơi các góc 

chơi 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi ở các góc. 

- Nhắc nhở trẻ về chào cô, chào bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

  



nhân sạch sẽ không 

nghịch đất cát. 

Đánh giá/Nhận 

xét 

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

 

 

  



Thứ Sáu, ngày 09/05/2025  

Đón trẻ, thể dục sáng  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Đón trẻ, thể 

dục sáng 

(MT1)  

-Trẻ biết tập các 

động tác của bài thể 

dục sáng theo nhịp 

đếm của cô. 

- Trẻ có khả năng 

đi, chạy các kiểu 

theo hiệu lệnh của 

cô, thực hiện tốt bài 

tập thể dục sáng 

theo nhịp đếm cùng 

cô. 

- Trẻ hăng hái tập 

thể dục cùng cô và 

bạn để cơ thể khỏe 

mạnh. 

  

- Sân tập sạch sẽ, 

xắc xô, quần áo, 

trang phục gọn 

gàng. 

* Đón trẻ: 
- Vệ sinh, thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ. 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi 

quy định. 

 - Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ: Sức khỏe, nề nếp, 

tuyên truyền theo chủ đề. 

- Mở nhạc cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề, cho trẻ chơi đồ 

chơi,...cô bao quát trẻ chơi. 

* Thể dục sáng: 

- Cho trẻ nghe và hát quốc ca vào sáng thứ 2. 
- Khởi động: Cô cho trẻ đi các kiểu đi: Đi gót chân, mũi chân, đi 

nhanh, đi chậm theo hiệu lệnh của cô  sau đó về đội hình 3 hàng 

dọc.( Cho trẻ đi khởi động nhẹ nhàng vào sáng thứ 2) 

- Trọng động: Tập theo nhịp đếm 1 -4. 

+ Hô hấp: Máy bay kêu ù ù... 

+ Tay: Đánh xoay tròn 2 vai 

+ Thân: Ngồi quay người sang 2 bên 

+ Chân: Ngồi nâng 2 chân duỗi thẳng 

+ Bật: Bật sang phải - trái 

- Hồi tĩnh : Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng. 

Trò chuyện  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện 

(MT22)  

- Trẻ biết tên gọi 

huyện, tỉnh mình 

đang sống: Huyện 

Gia Lộc, tỉnh Hải 

Dương. Biết một số 

địa danh nổi tiếng 

- Phòng nhóm 

thoáng mát, đồ 

dùng, đồ chơi sắp 

xếp gọn gàng, khoa 

học. 

  

Nội dung dự kiến: 
Cô hướng trẻ đến sự thay đổi của lớp như: Có các bức tranh về 

Gia Lộc – Hải Dương. 

- Một số di tích lịch sử của quê hương: Đình chùa, Đền Quát, Côn 

Sơn – Kiếp Bạc, cung thiếu nhi… 

- Các công trình công cộng: Uỷ ban, bệnh viện, huyện đội, tỉnh 



của quê hương như: 

Đền Quát, Côn 

Sơn- Kiếp Bạc, văn 

miếu Mao Điền.... 

Một số nghề ở địa 

phương: nghề may, 

nghề nông, nghề 

mộc, làm đậu... 

- Trẻ trả lời câu hỏi 

của cô to, rõ ràng, 

mạch lạc, phát triển 

óc quan sát, tính 

ham hiểu biết... 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin trò chuyện cùng 

cô, biết giữ gìn, bảo 

vệ khu di tích lịch 

sử. 

  

đội…. 

- Một số phong tục, lễ hội của địa phương. 

- Nghề truyền thống của địa phương: nghề nông, khâu nón, làm 

mộc... 

Hoạt động học  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Âm nhạc: 
NDC: Dạy 

hát: Nhớ ơn 

bác. 

Sáng tác: 

Phan Huỳnh 

Điểu 

NDKH: Nghe 

hát: Em mơ 

gặp Bác Hồ 

Trẻ nhớ tên bài hát, 

tên tác giả, thuộc 

bài hát, nhớ tên trò 

chơi, cách chơi. 

Trẻ hát đúng giai 

điệu bài hát, thể 

hiện cảm xúc tự 

nhiên, vui tươi, 

chơi thành thạo trò 

chơi. 

- Xắc xô, thanh gõ, 

nhạc... 
*/. Hoạt động 1:Giới thiệu bài 
- Cô cùng trẻ trò chuyện về Bác Hồ, dẫn dắt vào bài. 

*/. Hoạt động 2: Trọng tâm.  

* Dạy hát: 
- Cô hát lần 1 giới thiệu tên bài hát, tên tác giả. 

- Cô hát lần 2 và đàm thoại theo nội dung bài hát: 

+ Cô hát bài gì? Do ai sáng tác? 

+ Bài hát nói về ai? 

+ Những hình ảnh nào xuất hiện trong bài hát?... 

- Cô dạy cả lớp hát 3 - 4 lần theo các hình thức khác nhau. 



Sáng tác: 

Xuân Giao 

Trò chơi: 

Khiêu vũ. 

(MT72)  

Trẻ mạnh dạn, chú 

ý hát cùng cô, tích 

cực tham gia trò 

chơi. 

  

- Cô tổ chức cho tổ, nhóm, cá nhân hát. 

(Cô chú ý sửa sai sửa ngọng cho trẻ. Nếu trẻ đã thuộc cô cho trẻ 

hát dưới hình thức nâng cao) 

- Cô giáo dục trẻ 

* Nghe hát: Em mơ gặp Bác Hồ. 
- Cô hát bài hát lần 1, giới thiệu tên bài, tên tác giả. 

- Cô hát lần 2 kèm động tác minh hoạ( Khuyến khích trẻ hưởng 

ứng cùng cô) 

*Trò chơi: Khiêu vũ. 
- Cô nêu luật chơi, cách chơi và cho trẻ chơi. 

*/. Hoạt động 3: Kết thúc. 
- Cho dạo chơi xung quanh lớp quan sát tranh. 

Chơi ngoài trời  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Quan sát tranh 

ảnh về quê 

hương Hải 

Dương 

Chơi trò chơi: 

Kéo co. 

CTD (MT55)  

  */. Hoạt động 1: Hoạt động có mục đích. 

Quan sát tranh ảnh về quê hương Hải Dương 
- Cô cùng trẻ hát “ Quê hương tươi đẹp”, trò chuyện dẫn dắt vào 

bài. 

- Cô cho trẻ tạo thành 3 nhóm. Tặng mỗi nhóm 1 hộp quà. Cho 

trẻ khám phá và thảo luận. 

- Mời các nhóm lên trình bày bức tranh của đội mình. 

- Nhóm 1: Tranh cung thiếu nhi 

- Nhóm 2: Tranh công viên Bạch Đằng 

- Nhóm 3: Tranh Thư viện tỉnh Hải Dương 

- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ... 

- Cho trẻ kể tên những địa danh khác ở Hải Dương mà trẻ biết 

(Cô có thể cho trẻ xem những hình ảnh) 

- Nhận xét tuyên dương các nhóm 

*/. Hoạt động 2: Chơi trò chơi: Kéo co. 
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi, cho trẻ chơi. 

* Hoạt động 3: Chơi tự do. 



- Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời. 

Hoạt động chơi góc  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

chơi: 
Chơi, hoạt 

động góc 

(MT48)  

- Trẻ biết tên các 

góc chơi trong lớp, 

biết tên các đồ 

dùng, đồ chơi của 

từng góc chơi, biết 

được chức năng của 

từng góc chơi. 

- Trẻ thể hiện đúng 

vai chơi, nhận đúng 

góc chơi, biết lấy 

và cất đồ chơi đúng 

nơi quy định. 

- Trẻ chủ động thể 

hiện vai chơi, biết 

bảo vệ, giữ gìn đồ 

dùng, đồ chơi trong 

các góc, vui chơi 

đoàn kết. 

- Tranh ảnh treo 

theo chủ đề, đồ 

dùng, đồ chơi trong 

các góc. 

  

+ Góc nghệ thuật: 

Dụng cụ âm nhạc, 

mũ múa, xắc xô, 

quần áo biểu diễn... 

+ Góc học tập: 

Tranh ảnh về cảnh 

đẹp quê hương: : 

Ảnh khu di tích, 

cung thiếu nhi, 

....chữ số, đồ dùng 

học tập. 

+ Góc phân 

vai: Các đồ chơi 

phục vụ cho các trò 

chơi như “Cửa 

hàng ăn, cửa hàng 

chế biến thực 

phẩm, cửa hàng bán 

hoa, cửa hàng thực 

phẩm sạch....” 

+ Góc xây dựng: 

Khối xây dựng, 

thảm cỏ, cây, hoa, 

gạch, bộ đồ chơi 

lắp ghép, sỏi, cát..... 

+ Góc thiên nhiên: 

Cây cảnh, cát, 

nước, khăn lau, 

* Trò chuyện:  
Cho trẻ hát: “ Quê hương tươi đẹp ” và trò chuyện về Gia Lộc -

  Hải Dương. 

- Bài hát núi về điều gì? 

- Gia Lộc - Hải Dương rất đẹp bạn nào muốn thăm quan Thị trấn 

Gia Lộc, thành phố Hải Dương sẽ xem tranh ảnh và tô màu các 

danh lam thắng cảnh ở góc học tập nhé! Ai sẽ chơi ở góc xây 

dựng? Con sẽ chơi gì? Ai làm sẽ làm chủ công trình? Làm chủ 

công trình con sẽ làm gì?Ai sẽ làm các kỹ sư xây dựng? 

- Góc phân vai con sẽ chơi gì? Ai sẽ chơi ở góc phân vai? Ai sẽ 

làm người bán hàng ? Người bán hàng thì làm công việc gì? Ai sẽ 

làm bếp trưởng? công việc của bếp trưởng là gì? Ai sẽ làm phụ 

bếp?... 

- Còn các bạn khác thích chơi ở góc nào? Con sẽ chơi gì ở góc 

nghệ thuật? Khi chơi phải như thế nào? Cô giáo dục trẻ... 

* Trẻ vào góc chơi: 
- Cho trẻ gắn ký hiệu về góc chơi 

- Cô đến các góc quan sát trẻ chơi và chơi cùng trẻ: 

+ Góc phân vai: Gia đình, cấp dưỡng, cửa hàng giải khát,... 

+ Góc xây dựng: Xây khu di tích lịch sử, cung thiếu nhi... 

+ Góc học tập: Tranh truyện, sách truyện tự tạo, tranh ảnh về Gia 

Lộc – Hải Dương 

+ Góc nghệ thuật: Hát múa, đọc thơ về Gia Lộc – Hải Dương 

+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh… 

( Trong quá trình chơi, cô quan sát giúp đỡ trẻ khi cần thiết, động 

viên, khen ngợi trẻ kịp thời) 

* Kết thúc: Cô nhận xét giờ chơi và cho trẻ cất đồ chơi vào nơi 

quy định. 



bình nước.... 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT65)  

- Trẻ biết một số nề 

nếp, thói quen tốt 

trong các hoạt động 

ăn, ngủ, vệ sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: 

Trẻ tự xúc cơm, 

ngủ 1 giấc vào buổi 

trưa, đi vệ sinh 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ tích cực tham 

gia các hoạt động 

theo yêu cầu của 

cô. 

  

- Bàn ghế, bát, thìa. 

- Giường ngủ, 

gối,... 

- Xà phòng, khăn... 

  

* Ăn: 

- Cô hướng dẫn trẻ kê bàn ghế. 

- Giới thiệu món ăn 

- Trước khi ăn mời cô mòi các bạn. 

- Trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn - Không đùa, không làm vãi 

thức ăn. - Hướng dẫn trẻ khi vãi cần nhặt cơm rơi vãi bỏ vào 

đĩa và lau tay sạch sẽ... 

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. - Tập luyện nề nếp thói quen 

trong ăn uống; ăn chín uống chín,rửa tay trước khi ăn, lau mặt, 

lau miệng, uống nước sau khi ăn 

* Phòng ngủ: - Tổ chức cho trẻ ngủ 1 buổi trưa (khoảng 150 phút) 

- Giáo dục trẻ khi ngủ không nói chuyện, ngủ ngoan. 

* Vệ sinh: - Cho trẻ đi VS khi có nhu cầu. 

- Luyện cho trẻ đi vệ sinh đúng quy định - Thực hành rửa tay và 

tập thói quen vệ sinh, văn minh trong ăn uống sinh hoạt. - Môi 

trường vệ sinh: vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. - Giữ sạch 

nguồn nước và  

Chơi, hoạt động theo ý thích  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

lao động: 
Lao động vệ 

sinh  

- Trẻ biết lau chùi 

giá đồ dùng đồ chơi 

trong lớp. 

- Rèn kĩ năng lao 

động, kĩ năng làm 

việc nhóm cho trẻ 

- Trẻ tích cực tham 

gia vào hoạt động, 

có ý thức giữ gìn đồ 

 - Giá đồ dùng, thau 

nước, khăn lau... 

  

  

 - Cô phân công từng việc cho từng nhóm trẻ. 

- Hướng dẫn từng nhóm trẻ cách thực hiện. 

- Cô cùng sắp xếp, lau dọn giá đồ chơi. 

- Giáo dục trẻ biết giữ vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi... 

- Sau khi lao động xong cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng. 

  



dùng đồ chơi. 

  

Nêu gương cuối ngày  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

đánh giá trẻ 

cuối ngày: 
Nêu gương 

cuối ngày 

(MT72)  

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi nhận xét về 

mình về bạn, trẻ vui 

hát cùng cô. 

  

 - Bảng bé ngoan, 

hoa, nhạc. 

 - Cô cho trẻ chơi trò chơi « Tay đẹp » 

- Gợi ý cho trẻ nhận xét về mình về bạn trong ngày đã làm được 

việc gì tốt, việc gì chưa tốt. 

- Cô bổ sung nhận xét của trẻ. 

- Lần 1 : Tặng hoa cho những trẻ xuất sắc. 

- Lần 2 : Tặng hoa cho những trẻ còn lại (Nếu cháu nào nghịch 

nhiều cô có thể không tặng hoa) 

- Cho trẻ hát bài «  Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ» 

Nêu gương 

cuối tuần 

(MT72)  

-Trẻ biết nhận xét 

việc làm tốt, chưa 

tốt của mình, của 

bạn trong giờ nêu 

gương. 

- Trẻ mạnh dạn tự 

tin khi nhận xét về 

mình về bạn. 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi NX mình, 

bạn. Trẻ vui vẻ liên 

hoan văn nghệ cùng 

cô, vui mừng khi 

nhận được bé 

 - Bảng bé ngoan, 

hoa, bé ngoan 

- Cô cho trẻ chơi trò chơi “ Tay đẹp” và hỏi trẻ 

- Hôm nay là thứ mấy? Thứ 6 sẽ được gì? 

- Trong tuần được mấy hoa thì được phiếu bé ngoan? 

- Cô cùng trẻ kiểm tra xem có bao nhiêu trẻ có 3 hoa trở lên, bao 

nhiêu trẻ chưa có 3 hoa. 

- Cô tặng bé ngoan cho trẻ và hỏi trẻ cảm nhận thế nào khi được 

nhận phiếu bộ ngoan. 

- Cô cho trẻ hát múa các bài hát trong chủ đề. 



ngoan, hứng thú 

tham gia trò chơi. 

  

Vệ sinh trả trẻ  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Vệ sinh trả trẻ 

(MT65)  

- Trẻ được rửa tay, 

rửa mặt sạch sẽ 

bằng nước sạch 

trước khi ra về, trẻ 

ra về có đầy đủ đồ 

dùng cá nhân. 

- Trẻ được rèn các 

thao tác rửa mặt và 

tay, rèn thói quen 

vệ sinh cá nhân cho 

trẻ 

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ không 

nghịch đất cát. 

- Khăn, xà phòng, 

balo, quần áo của 

trẻ. 

- Đồ chơi các góc 

chơi 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi ở các góc. 

- Nhắc nhở trẻ về chào cô, chào bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

  

Đánh giá/Nhận 

xét 

  

  

  

Chỉnh sửa 
  

  



  

 

 

  



 

 

  



 

 

  



Thứ Hai, ngày 12/05/2025  

Đón trẻ, thể dục sáng  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Đón trẻ, thể 

dục sáng 

(MT1)  

   

Trò chuyện  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện 

(MT22)  

-  Trẻ biết Bác Hồ 

là vị lãnh tụ của dân 

tộc Việt Nam, biết 

được ngày sinh của 

Bác Hồ. Biết được 

nơi sinh của Bác ở 

Kim Liên Nam Đàn 

Nghệ An. Biết Bác 

Hồ đang yên nghỉ 

tại thủ đô Hà Nội, 

biết mọi người rất 

yêu quý và muốn 

thăm Bác. 

- Trẻ trả lời được 

câu hỏi của cô như: 

Bác Hồ sinh ngày 

nào? Nơi Bác sinh 

ở đâu? Hiện nay 

bác yên nghỉ ở đâu? 

Tình cảm của mọi 

người đối với Bác 

- Phòng nhóm 

thoáng mát, đồ 

dùng, đồ chơi sắp 

xếp gọn gàng, khoa 

học. 

Nội dung dự kiến : 
- Cô hướng trẻ đến sự thay đổi của lớp như: Có các bức tranh về 

bác Hồ và các cháu thiếu nhi. 

- Tên gọi, quê quán, ngày sinh, tình cảm của bác với mọi người. 

- Một số hình ảnh về di tích lịch sử gắn liền với Bác : Làng sen, 

làng thiên trù, nhà sàn, ao cá, lăng bác, quảng trường, bác với 

thiếu niên nhi đồng.... 

- Tình cảm của bác với các cháu thiếu niên nhi đồng. 

- Tình cảm của nhân dân với Bác, tình cảm của các cháu đối với 

Bác. 



như thế nào? Trẻ 

nói rõ ràng mạch 

lạc. 

- Trẻ biết yêu quý 

và tôn trọng Bác 

Hồ. 

  

Hoạt động học  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Vận động: 
- HĐ phòng 

GDTC: Ném 

trúng đích 

thẳng đứng 

bằng 1 tay 

Trò chơi: 

Nhảy bao bố 

(MT4)  

Trẻ biết ném trúng 

đích thẳng đứng 

bằng 1 tay , nhớ tên 

trò chơi, cách chơi, 

luật chơi. 

Rèn luyện kỹ năng 

phối hợp tay, mắt 

để ném trúng đích, 

khả năng định 

hướng, chơi trò 

chơi thành thạo. 

Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi thực hiện 

vận động, có ý thức 

tổ chức kỷ luật, 

tuân theo hiệu lệnh 

của cô. 

  

- Phòng GDTC, 2 

đích đứng cao 0,8 - 

0,9 m, đường kính 

vòng đích 0,4m, đặt 

đích xa 1m, 50 

*/.Hoạt động 1: giới thiệu bài 
- Cô giới thiệu chương trình “ Bé tài năng”, giới thiệu các phần 

chơi, các đội chơi. 

- Kiểm tra sức khỏe trẻ.   

*/. Hoạt động 2: Trọng tâm          

*  Khởi động. 
- Cô cho trẻ đi vòng tròn thực hiện các kiểu đi, kết hợp vận động 

ra hàng. 

* Trọng động: Tập BTPTC.( Đồng diễn) 
- Tay: Hai tay đưa trước lên cao (Tập 4 lần) 

- Thân: Hai tay đưa lên cao cúi gập người ( 4 lần) 

- Chân: Hai tay đưa ra trước khụy gối (Tập 2 lần) 

- Bật: Bật tiến về trước (Tập 2 lần) 

* Vận động cơ bản: Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay ( Bé 

khỏe). 
- Cô làm mẫu lần 1, giới thiệu tên vận động. 

- Cô làm mẫu, lần 2 phân tích vận động. 

- Cô mời 2 trẻ lên làm thử 

- Cho trẻ thực hiện 2 - 3 lần. (Quan sát, sửa sai) 

- Mời 2 trẻ tập đẹp lên tập lại, hỏi trẻ tên bài tập. 

* Trò chơi: Nhảy bao bố 
- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi, cho trẻ chơi. 



* Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng 

*/. Hoạt động 3: Kết thúc. 
- Cho trẻ làm động tác pha nước chanh đường 

Chơi ngoài trời  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện về 

một số địa 

danh của đất 

nước 

Trò chơi: Tìm 

đúng địa 

danh. 

CTD (MT58)  

- Trẻ biết tên gọi, 

địa danh, ý nghĩa 

của địa danh, nhớ 

tên trò chơi, cách 

chơi, luật chơi. 

- Trẻ lắng nghe và 

trả lời theo câu hỏi, 

nói rõ ràng đủ câu, 

biết chơi trò chơi. : 

- Trẻ có ý thức bảo 

vệ môi trường, chơi 

đoàn kết với các 

bạn trong lớp. 

- Địa điểm sạch sẽ, 

thoáng mát, 1 hộp 

quà, 4 bức tranh(Hồ 

Gươm, Hạ Long,Sa 

pa, phố cổ Hội An 

), lô tô 4 địa danh 

đủ cho trẻ chơi, đồ 

chơi ngoài trời. 

*/. Hoạt động 1: Hoạt động có mục đích. 

Trò chuyện về một số địa danh của đất nước 
- Cho trẻ khám phá hộp quà ( bức tranh vịnh Hạ Long, Hồ hoàn 

kiếm, Sa pa, phố cổ Hội An ) 

- Cho trẻ tạo 4 nhóm thảo luận nội dung bức tranh. Mời đại nhóm 

trình bày, các nhóm khác bổ sung 

- Trò chuyện đàm thoại lần lượt về nội dung các bức tranh: Tên 

gọi? Địa danh ? vẻ đẹp và ý nghĩa của địa danh đó?( Cô gọi nhiều 

trẻ trả lời theo ý của trẻ). 

- Cô khái quát lại, giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn bảo vệ môi 

trường xung quanh, …. khi đến thăm quan. 

*/. Hoạt động 2: Trò chơi: Tìm đúng địa danh. 
- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi, cho trẻ chơi 

*/. Hoạt động 3: Chơi tự do. 
- Cho trẻ chơi vơi đồ chơi ngoài 

trời.                                                             

Hoạt động chơi góc  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

chơi: 
Chơi, hoạt 

động góc 

(MT61)  

- Trẻ biết tên các 

góc chơi trong lớp, 

biết tên các đồ dùng 

đồ chơi trong góc 

chơi, biết được 

chức năng của từng 

góc chơi. 

- Trẻ biết chọn và 

+ Góc nghệ thuật: 

Dụng cụ âm nhạc, 

mũ múa, xắc xô, 

quần áo biểu diễn... 

+ Góc học tập: 

Tranh ảnh về bác 

Hồ như: Ảnh Bác, 

ảnh khu di tích nhà 

*/. Trò chuyện: 
- Cô cùng trẻ hát bài hát “Em yêu thủ đô”. 

+ Trong bài hát em bé thể hiện tình yêu của mình đối với thủ đô 

như thế nào không? 

+ Còn các con thì sao? 

- Đúng rồi trong mỗi con người chúng ta ai cũng có tình yêu quê 

hương đất nước nhưng mỗi con người có cách thể hiện khác nhau. 

- Hôm nay cô có rất nhiều đồ chơi ở các góc, các con hãy vào góc 



về các góc trẻ thích. 

- Trẻ chơi đoàn kết 

cùng các bạn, biết 

đổi góc chơi khi 

các bạn đồng ý. 

- Tranh ảnh treo 

theo chủ đề, đồ 

dùng, đồ chơi trong 

các góc. 

  

sàn, làng sen, làng 

thiên trù, lăng bác, 

ảnh bác và các cháu 

thiếu niên nhi 

đồng....chữ số, đồ 

dùng học tập. 

+ Góc phân 

vai: Các đồ chơi 

phục vụ cho các trò 

chơi như “Cửa 

hàng ăn, cửa hàng 

chế biến thực 

phẩm, cửa hàng bán 

hoa, cửa hàng thực 

phẩm sạch....” 

+ Góc xây dựng: 

Khối xây dựng, 

thảm cỏ, cây, hoa, 

gạch, bộ đồ chơi 

lắp ghép, sỏi, cát..... 

chơi mà mình yêu thích nào? 

+ Cô cho trẻ lấy ký hiệu về góc chơi trẻ thích. Cho trẻ tự phân vai 

chơi tại góc chơi. 

-  Giáo dục trẻ khi chơi phải đoàn kết, không tranh giành đồ dùng 

đồ chơi. 

*/. Trẻ vào góc chơi: 
- Cô đến các góc quan sát trẻ chơi và chơi cùng trẻ: 

+ Góc phân vai: Gia đình, cấp dưỡng, cửa hàng giải khát,... 

+ Góc xây dựng: Xây khu lăng bác, vườn bách thú, khu di tích 

lịch sử... 

+ Góc học tập: Tranh truyện, sách truyện tự tạo, tranh ảnh về quê 

hương đất nước và Bác hồ và các em thiếu niên nhi đồng. 

+ Góc nghệ thuật: Hát múa, đọc thơ về quê hương đất nước, Bác 

Hồ... 

+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh… 

( Trong quá trình chơi, cô quan sát giúp đỡ trẻ khi cần thiết, động 

viên, khen ngợi trẻ kịp thời) 

*/. Kết thúc: Cô nhận xét giờ chơi và cho trẻ cất đồ chơi vào nơi 

quy định. 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT65)  

- Trẻ biết một số nề 

nếp, thói quen tốt 

trong các hoạt động 

ăn, ngủ, vệ sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: 

Trẻ tự xúc cơm, 

ngủ 1 giấc vào buổi 

trưa, đi vệ sinh 

- Bàn ghế, bát, thìa. 

- Giường ngủ, 

gối,... 

- Xà phòng, khăn... 

  

  

* Ăn: 

- Cô hướng dẫn trẻ kê bàn ghế. 

- Giới thiệu món ăn 

- Trước khi ăn mời cô mòi các bạn. 

- Trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn - Không đùa, không làm vãi 

thức ăn. - Hướng dẫn trẻ khi vãi cần nhặt cơm rơi vãi bỏ vào 

đĩa và lau tay sạch sẽ... 

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. - Tập luyện nề nếp thói quen 

trong ăn uống; ăn chín uống chín,rửa tay trước khi ăn, lau mặt, 



đúng nơi quy định. 

- Trẻ tích cực tham 

gia các hoạt động 

theo yêu cầu của 

cô. 

  

lau miệng, uống nước sau khi ăn 

* Phòng ngủ: - Tổ chức cho trẻ ngủ 1 buổi trưa (khoảng 150 phút) 

- Giáo dục trẻ khi ngủ không nói chuyện, ngủ ngoan. 

* Vệ sinh: - Cho trẻ đi VS khi có nhu cầu. 

- Luyện cho trẻ đi vệ sinh đúng quy định - Thực hành rửa tay và 

tập thói quen vệ sinh, văn minh trong ăn uống sinh hoạt. - Môi 

trường vệ sinh: vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. - Giữ sạch 

nguồn nước và xử lý rác thải 

  

Chơi, hoạt động theo ý thích  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chơi: nu 

na nu nống. 

LQ truyện “ 

Quả táo của 

BH”  

CTC (MT61)  

Trẻ nhớ tên truyện, 

tên nhân vật trong 

truyện, nhớ tên trò 

chơi, luật chơi, 

cách chơi. 

Phát triển khả năng 

ghi nhớ có chủ 

đích, mở rông vốn 

từ cho trẻ, biết phối 

hợp với nhau trong 

các trò chơi. 

Trẻ hứng thú học 

bài cùng cô và bạn, 

không tranh giành 

đồ chơi với bạn 

trong giờ chơi. 

  

- Tranh truyện, đồ 

chơi các góc, bảng 

bé ngoan, hoa. 

*/ Hoạt động 1:  Trò chơi: nu na nu nống. 

- Cô nêu luật chơi, cách chơi, cho trẻ chơi. 

*/. Hoạt động 2: LQ truyện “ Quả táo của BH”  

- Cô kể lần 1, giới thiệu tên truyện, tên người kể. - Cô kể lần 2 kết 

hợp tranh và hỏi trẻ. 

+ Cô vừa kể câu truyện gì? Câu truyện do ai kể? 

+ Câu truyện nói về điều gì? 

- Cô kể lại 1 lần, giáo dục trẻ. 

*/. Hoạt động 3: Chơi tự chọn. 
- Cho trẻ vào các góc lấy đồ chơi ra chơi. 

Nêu gương cuối ngày  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 



Hoạt động 

đánh giá trẻ 

cuối ngày: 
Nêu gương 

cuối ngày 

(MT72)  

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi nhận xét về 

mình về bạn, trẻ vui 

hát cùng cô. 

  

- Bảng bé ngoan, 

hoa, nhạc. 

  

  

 - Cô cho trẻ chơi trò chơi « Tay đẹp » 

- Gợi ý cho trẻ nhận xét về mình về bạn trong ngày đã làm được 

việc gì tốt, việc gì chưa tốt. 

- Cô bổ sung nhận xét của trẻ. 

- Lần 1 : Tặng hoa cho những trẻ xuất sắc. 

- Lần 2 : Tặng hoa cho những trẻ còn lại (Nếu cháu nào nghịch 

nhiều cô có thể không tặng hoa) 

- Cho trẻ hát bài «  Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ» 

Vệ sinh trả trẻ  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Vệ sinh trả trẻ 

(MT65)  

- Trẻ được rửa tay, 

rửa mặt sạch sẽ 

bằng nước sạch 

trước khi ra về, trẻ 

ra về có đầy đủ đồ 

dùng cá nhân. 

- Trẻ được rèn các 

thao tác rửa mặt và 

tay, rèn thói quen 

vệ sinh cá nhân cho 

trẻ 

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ không 

nghịch đất cát. 

 - Khăn, xà phòng, 

balo, quần áo của 

trẻ. 

- Đồ chơi các góc 

chơi 

  

  

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi ở các góc. 

- Nhắc nhở trẻ về chào cô, chào bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 



Đánh giá/Nhận 

xét 

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

 

 

  



Thứ Ba, ngày 13/05/2025  

Đón trẻ, thể dục sáng  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Đón trẻ, thể 

dục sáng 

(MT1)  

   

Trò chuyện  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện 

(MT22)  

-  Trẻ biết Bác Hồ 

là vị lãnh tụ của dân 

tộc Việt Nam, biết 

được ngày sinh của 

Bác Hồ. Biết được 

nơi sinh của Bác ở 

Kim Liên Nam Đàn 

Nghệ An. Biết Bác 

Hồ đang yên nghỉ 

tại thủ đô Hà Nội, 

biết mọi người rất 

yêu quý và muốn 

thăm Bác. 

- Trẻ trả lời được 

câu hỏi của cô như: 

Bác Hồ sinh ngày 

nào? Nơi Bác sinh 

ở đâu? Hiện nay 

bác yên nghỉ ở đâu? 

Tình cảm của mọi 

người đối với Bác 

- Phòng nhóm 

thoáng mát, đồ 

dùng, đồ chơi sắp 

xếp gọn gàng, khoa 

học. 

Nội dung dự kiến : 
- Cô hướng trẻ đến sự thay đổi của lớp như: Có các bức tranh về 

bác Hồ và các cháu thiếu nhi. 

- Tên gọi, quê quán, ngày sinh, tình cảm của bác với mọi người. 

- Một số hình ảnh về di tích lịch sử gắn liền với Bác : Làng sen, 

làng thiên trù, nhà sàn, ao cá, lăng bác, quảng trường, bác với 

thiếu niên nhi đồng.... 

- Tình cảm của bác với các cháu thiếu niên nhi đồng. 

- Tình cảm của nhân dân với Bác, tình cảm của các cháu đối với 

Bác. 



như thế nào? Trẻ 

nói rõ ràng mạch 

lạc. 

- Trẻ biết yêu quý 

và tôn trọng Bác 

Hồ. 

  

Hoạt động học  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

tạo hình: 
Cắt dán ao cá 

Bác hồ (Mẫu) 

(MT92)  

Trẻ biết cầm kéo 

cắt dán ao cá Bác 

Hồ. 

Rèn kĩ năng cầm 

kéo cắt, kĩ năng 

phết hồ và dán. 

Trẻ tích cực tham 

gia vào các hoạt 

động, biết bỏ rác 

đúng nơi quy định. 

  

-  Bàn ghế, vở tạo 

hình, tranh mẫu, 

kéo, giấy, hồ dán… 

*/. Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
- Cô cùng trẻ hát bài “Nhớ ơn Bác”, trò chuyện, dẫn dắt vào bài. 

*/. Hoạt động 2: Trọng tâm 

* Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu. 
- Cô đưa tranh mẫu cho trẻ quan sát và nhận xét: 

+ Cô có bức tranh gì đây? Con cá có màu gì? 

+ Tranh con cá được cô làm như thế nào? 

+ Cô cắt những hình gì để tạo thành hình con cá? 

+ Cô dán hình con cá như thế nào? 

* Cô làm mẫu. 
- Để cắt dán được con cá, trước tiên cô chuẩn bị 3 tờ giấy hình 

vuông có kích cỡ to nhỏ khác nhau. Trước tiên cô gấp chéo lần 

lượt các tờ giấy hình vuông, sau đó cô cắt đôi các tờ giấy theo 

đường chéo để được các hình tam giác. ….. Như vậy là cô đã tạo 

được hình con cá rồi, bây giờ cô dùng bút vẽ 1 hình tròn ở phần 

đầu cá để làm mắt cá nhé. Thế là cô đã cắt dán xong ao cá Bác Hồ 

rồi 

* Trẻ thực hiện. 
- Cô cho trẻ cắt, dán vào vở. Cô đi quan sát hướng dẫn trẻ vẽ, tô, 

nhắc trẻ cách dùng kéo, phết hồ... 

* Trưng bày sản phẩm. 
- Cho trẻ trưng bày sản phẩm theo tổ. 



- Cô vừa cho các con làm gì? 

- Con thích bài nào nhất? Vì sao? 

-Cô nhận xét chung, động viên, khuyến khích, giáo dục trẻ biết 

giữ gìn sản phẩm mình và bạn làm ra. 

*/. Hoạt động 3: Kết thúc: 
- Cho trẻ vào góc xây dựng chơi 

Chơi ngoài trời  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Hoạt động có 

mục đích: Trò 

chuyện về Bác 

Hồ với các 

cháu TNNĐ 

Trò chơi: Lộn 

cầu vồng. 

CTD (MT58)  

-Trẻ biết trò chuyện 

cùng cô về Bác Hồ 

với các cháu thiếu 

niên nhi đồng, biết 

chơi trò chơi. 

-Rèn luyện, phát 

triển ở trẻ khả năng 

ghi nhớ có chủ 

đích, cung cấp thêm 

vốn từ cho trẻ, mở 

rộng vốn hiểu biết 

của trẻ. 

- Giáo dục trẻ biết 

yêu quý, kính trọng 

và biết ơn Bác...... 

- Địa điểm sạch sẽ, 

thoáng mát, tranh 

ảnh về Bác Hồ với 

các cháu thiếu niên 

nhi đồng,… đồ chơi 

ngoài trời. 

*/.  Hoạt động 1: Hoạt động có mục đích:  Trò chuyện về Bác 

Hồ với các cháu TNNĐ 
- Cho trẻ hát bài “ Em mơ gặp Bác hồ” trò chuyện, dẫn dắt vào 

bài. 

- Cô giới thiệu hộp quà, cho trẻ khám phá, hỏi trẻ: 

+ Cô có gì? Bức tranh vẽ gì? 

- Cho trẻ quan sát, nhận xét về bức tranh. 

- Cô khái quát lại, giáo dục trẻ biết yêu quý, kính trọng và biết ơn 

Bác Hồ 

*/ Hoạt động 2: Trò chơi: Lộn cầu vồng. 
- Cô nêu luật chơi, cách chơi, cho trẻ  chơi 

*/. Hoạt động 3: Chơi tự do. 
- Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời.    

Hoạt động chơi góc  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

chơi: 
Chơi, hoạt 

động góc 

(MT61)  

- Trẻ biết tên các 

góc chơi trong lớp, 

biết tên các đồ dùng 

đồ chơi trong góc 

chơi, biết được 

chức năng của từng 

+ Góc nghệ thuật: 

Dụng cụ âm nhạc, 

mũ múa, xắc xô, 

quần áo biểu diễn... 

+ Góc học tập: 

Tranh ảnh về bác 

*/. Trò chuyện: 
- Cô cùng trẻ hát bài hát “Em yêu thủ đô”. 

+ Trong bài hát em bé thể hiện tình yêu của mình đối với thủ đô 

như thế nào không? 

+ Còn các con thì sao? 

- Đúng rồi trong mỗi con người chúng ta ai cũng có tình yêu quê 



góc chơi. 

- Trẻ biết chọn và 

về các góc trẻ thích. 

- Trẻ chơi đoàn kết 

cùng các bạn, biết 

đổi góc chơi khi 

các bạn đồng ý. 

- Tranh ảnh treo 

theo chủ đề, đồ 

dùng, đồ chơi trong 

các góc. 

  

Hồ như: Ảnh Bác, 

ảnh khu di tích nhà 

sàn, làng sen, làng 

thiên trù, lăng bác, 

ảnh bác và các cháu 

thiếu niên nhi 

đồng....chữ số, đồ 

dùng học tập. 

+ Góc phân 

vai: Các đồ chơi 

phục vụ cho các trò 

chơi như “Cửa 

hàng ăn, cửa hàng 

chế biến thực 

phẩm, cửa hàng bán 

hoa, cửa hàng thực 

phẩm sạch....” 

+ Góc xây dựng: 

Khối xây dựng, 

thảm cỏ, cây, hoa, 

gạch, bộ đồ chơi 

lắp ghép, sỏi, cát..... 

hương đất nước nhưng mỗi con người có cách thể hiện khác nhau. 

- Hôm nay cô có rất nhiều đồ chơi ở các góc, các con hãy vào góc 

chơi mà mình yêu thích nào? 

+ Cô cho trẻ lấy ký hiệu về góc chơi trẻ thích. Cho trẻ tự phân vai 

chơi tại góc chơi. 

-  Giáo dục trẻ khi chơi phải đoàn kết, không tranh giành đồ dùng 

đồ chơi. 

*/. Trẻ vào góc chơi: 
- Cô đến các góc quan sát trẻ chơi và chơi cùng trẻ: 

+ Góc phân vai: Gia đình, cấp dưỡng, cửa hàng giải khát,... 

+ Góc xây dựng: Xây khu lăng bác, vườn bách thú, khu di tích 

lịch sử... 

+ Góc học tập: Tranh truyện, sách truyện tự tạo, tranh ảnh về quê 

hương đất nước và Bác hồ và các em thiếu niên nhi đồng. 

+ Góc nghệ thuật: Hát múa, đọc thơ về quê hương đất nước, Bác 

Hồ... 

+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh… 

( Trong quá trình chơi, cô quan sát giúp đỡ trẻ khi cần thiết, động 

viên, khen ngợi trẻ kịp thời) 

*/. Kết thúc: Cô nhận xét giờ chơi và cho trẻ cất đồ chơi vào nơi 

quy định. 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT65)  

- Trẻ biết một số nề 

nếp, thói quen tốt 

trong các hoạt động 

ăn, ngủ, vệ sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: 

Trẻ tự xúc cơm, 

- Bàn ghế, bát, thìa. 

- Giường ngủ, 

gối,... 

- Xà phòng, khăn... 

  

  

* Ăn: 

- Cô hướng dẫn trẻ kê bàn ghế. 

- Giới thiệu món ăn 

- Trước khi ăn mời cô mòi các bạn. 

- Trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn - Không đùa, không làm vãi 

thức ăn. - Hướng dẫn trẻ khi vãi cần nhặt cơm rơi vãi bỏ vào 

đĩa và lau tay sạch sẽ... 



ngủ 1 giấc vào buổi 

trưa, đi vệ sinh 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ tích cực tham 

gia các hoạt động 

theo yêu cầu của 

cô. 

  

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. - Tập luyện nề nếp thói quen 

trong ăn uống; ăn chín uống chín,rửa tay trước khi ăn, lau mặt, 

lau miệng, uống nước sau khi ăn 

* Phòng ngủ: - Tổ chức cho trẻ ngủ 1 buổi trưa (khoảng 150 phút) 

- Giáo dục trẻ khi ngủ không nói chuyện, ngủ ngoan. 

* Vệ sinh: - Cho trẻ đi VS khi có nhu cầu. 

- Luyện cho trẻ đi vệ sinh đúng quy định - Thực hành rửa tay và 

tập thói quen vệ sinh, văn minh trong ăn uống sinh hoạt. - Môi 

trường vệ sinh: vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. - Giữ sạch 

nguồn nước và xử lý rác thải 

  

Chơi, hoạt động theo ý thích  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chơi: lộn 

cầu vồng 

Xem video 

BH với các 

cháu TN 

CTC (MT58)  

Trẻ biết trò chuyện 

cùng cô, biết chơi 

trò chơi theo gợi ý 

của cô. 

Rèn kỹ năng nói đủ 

câu, trả lời câu hỏi 

của cô to, rõ ràng, 

chơi tốt trò chơi. 

Trẻ hứng thú tham 

gia hoạt động, 

không tranh giành 

đồ chơi với các 

bạn. 

  

  

- Slide Bác Hồ với 

các cháu thiếu nhi, 

đồ chơi các góc, 

bảng bé ngoan, hoa. 

*/ Hoạt động 1:  Trò chơi: lộn cầu vồng 

- Cô nêu luật chơi, cách chơi, cho trẻ chơi 

*/.Hoạt động 2: Xem video BH với các cháu TN 
- Cô mở video Bác Hồ với các cháu thiếu nhi cho trẻ xem và trò 

chuyện về nội dung có trong video. 

- Cho trẻ kể về những gì trẻ vừa được xem. 

- Cho trẻ kể về những việc làm tốt mà trẻ làm được hàng ngày. 

- Cô cùng trẻ hát bài «  Nhớ ơn Bác », giáo dục trẻ. 

*/ Hoạt động 3:  Chơi tự chọn: 
- Cho trẻ vào các góc lấy đồ chơi ra chơi 

Nêu gương cuối ngày  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 



Hoạt động 

đánh giá trẻ 

cuối ngày: 
Nêu gương 

cuối ngày 

(MT72)  

 - Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi nhận xét về 

mình về bạn, trẻ vui 

hát cùng cô. 

  

 - Bảng bé ngoan, 

hoa, nhạc. 

 - Cô cho trẻ chơi trò chơi « Tay đẹp » 

- Gợi ý cho trẻ nhận xét về mình về bạn trong ngày đã làm được 

việc gì tốt, việc gì chưa tốt. 

- Cô bổ sung nhận xét của trẻ. 

- Lần 1 : Tặng hoa cho những trẻ xuất sắc. 

- Lần 2 : Tặng hoa cho những trẻ còn lại (Nếu cháu nào nghịch 

nhiều cô có thể không tặng hoa) 

- Cho trẻ hát bài «  Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ» 

Vệ sinh trả trẻ  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Vệ sinh trả trẻ 

(MT65)  

- Trẻ được rửa tay, 

rửa mặt sạch sẽ 

bằng nước sạch 

trước khi ra về, trẻ 

ra về có đầy đủ đồ 

dùng cá nhân. 

- Trẻ được rèn các 

thao tác rửa mặt và 

tay, rèn thói quen 

vệ sinh cá nhân cho 

trẻ 

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ không 

nghịch đất cát. 

 - Khăn, xà phòng, 

balo, quần áo của 

trẻ. 

- Đồ chơi các góc 

chơi 

  

  

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi ở các góc. 

- Nhắc nhở trẻ về chào cô, chào bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 



Đánh giá/Nhận 

xét 

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

 

 

  



Thứ Tư, ngày 14/05/2025  

Đón trẻ, thể dục sáng  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Đón trẻ, thể 

dục sáng 

(MT1)  

   

Trò chuyện  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện 

(MT22)  

-  Trẻ biết Bác Hồ 

là vị lãnh tụ của dân 

tộc Việt Nam, biết 

được ngày sinh của 

Bác Hồ. Biết được 

nơi sinh của Bác ở 

Kim Liên Nam Đàn 

Nghệ An. Biết Bác 

Hồ đang yên nghỉ 

tại thủ đô Hà Nội, 

biết mọi người rất 

yêu quý và muốn 

thăm Bác. 

- Trẻ trả lời được 

câu hỏi của cô như: 

Bác Hồ sinh ngày 

nào? Nơi Bác sinh 

ở đâu? Hiện nay 

bác yên nghỉ ở đâu? 

Tình cảm của mọi 

người đối với Bác 

- Phòng nhóm 

thoáng mát, đồ 

dùng, đồ chơi sắp 

xếp gọn gàng, khoa 

học. 

Nội dung dự kiến : 
- Cô hướng trẻ đến sự thay đổi của lớp như: Có các bức tranh về 

bác Hồ và các cháu thiếu nhi. 

- Tên gọi, quê quán, ngày sinh, tình cảm của bác với mọi người. 

- Một số hình ảnh về di tích lịch sử gắn liền với Bác : Làng sen, 

làng thiên trù, nhà sàn, ao cá, lăng bác, quảng trường, bác với 

thiếu niên nhi đồng.... 

- Tình cảm của bác với các cháu thiếu niên nhi đồng. 

- Tình cảm của nhân dân với Bác, tình cảm của các cháu đối với 

Bác. 



như thế nào? Trẻ 

nói rõ ràng mạch 

lạc. 

- Trẻ biết yêu quý 

và tôn trọng Bác 

Hồ. 

  

Hoạt động học  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Văn học: 
Kể chuyện : 

Quả táo của 

Bác hồ. 

(MT59)  

Trẻ nhớ tên câu 

chuyện, tên người 

kể, hiểu nội dung 

câu chuyện. 

Trẻ trả lời câu hỏi 

của cô to, rõ ràng, 

đủ ý, rèn kỹ năng 

trả lời và mở rộng 

vốn từ cho trẻ.  

Trẻ chú ý nghe cô 

kể truyện, chăm 

ngoan, học giỏi, 

nghe lời ông bà, bố 

mẹ, cô giáo, giúp 

đỡ nhau trong khi 

chơi. 

  

- Slide truyện, 

nhạc... 
*/. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài. 
- Cho trẻ hát bài “Nhớ ơn Bác” trò chuyện, dẫn dắt vào bài. 

*/. Hoạt động 2: Trọng tâm. 
- Cô kể lần 1 giới thiệu tên truyện, tên tác giả, giảng giải nội 

dung. 

- Cô kể lần 2 và đàm thoại theo nội dung câu chuyện. 

+ Cô vừa kể truyện gì? Do ai sáng tác? 

+ Trong câu chuyện có những nhân vật nào? 

+ Bác đã đem quả táo cho ai? 

+ Bạn nhỏ đã làm gì khi nhận được quả táo? 

+ Qua đó em thấy tình cảm của bác với các em bé như thế nào? 

- Cô kể chuyện diễn cảm lần 3. 

- Cô giáo dục trẻ.                 

*/. Hoạt động 3:  Kết thúc.  
- Cho trẻ chơi trò chơi « Nhảy lò cò ». 

Chơi ngoài trời  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
HĐ phòng 

- Trẻ biết cắt dán và 

ghép các chi tiết 

thành khung ảnh, 

- Phòng STEAM, 

bìa, giấy màu, hồ 

dán, kéo… khu 

*/. Hoạt động 1 : Hoạt động có mục đích 

HĐ phòng STAM: Làm khung ảnh Bác Hồ 
- Cho trẻ hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, 



STEAM: HĐ 

phòng STAM: 

Làm khung 

ảnh Bác Hồ 

Trò chơi: Leo 

núi 

CTD (MT92)  

biết tên trò chơi, 

cách chơi. 

- Rèn kĩ năng cầm 

kéo cắt, dán, tạo 

thành sản phẩm 

đẹp, chơi thành 

thạo trò chơi. 

- Trẻ biết bảo vệ 

giữ gìn sản phẩm 

mình làm ra, giáo 

dục trẻ đoàn kết, 

gắn bó khi chơi. 

  

vườn cổ tích. trò chuyện và dẫn dắt vào bài. 

- Cho trẻ quan sát mẫu và nhận xét. 

- Cô giới thiệu nguyên liệu. 

- Cô làm mẫu, hướng dẫn trẻ. 

- Cho trẻ về nhóm thực hiện ( Quan sát, hướng dẫn trẻ) 

- Cho trẻ lên giới thiệu sản phẩm của nhóm mình. 

- Cô chốt lại giáo dục trẻ. 

*/. Hoạt động 2: Trò chơi: Leo núi 
- Cô nêu luật chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 

*/. Hoạt động 3: Chơi tự do 
- Cho trẻ chơi ở khu vườn cô tích 

Hoạt động chơi góc  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

chơi: 
Chơi, hoạt 

động góc 

(MT61)  

- Trẻ biết tên các 

góc chơi trong lớp, 

biết tên các đồ dùng 

đồ chơi trong góc 

chơi, biết được 

chức năng của từng 

góc chơi. 

- Trẻ biết chọn và 

về các góc trẻ thích. 

- Trẻ chơi đoàn kết 

cùng các bạn, biết 

đổi góc chơi khi 

các bạn đồng ý. 

- Tranh ảnh treo 

theo chủ đề, đồ 

dùng, đồ chơi trong 

+ Góc nghệ thuật: 

Dụng cụ âm nhạc, 

mũ múa, xắc xô, 

quần áo biểu diễn... 

+ Góc học tập: 

Tranh ảnh về bác 

Hồ như: Ảnh Bác, 

ảnh khu di tích nhà 

sàn, làng sen, làng 

thiên trù, lăng bác, 

ảnh bác và các cháu 

thiếu niên nhi 

đồng....chữ số, đồ 

dùng học tập. 

+ Góc phân 

vai: Các đồ chơi 

*/. Trò chuyện: 
- Cô cùng trẻ hát bài hát “Em yêu thủ đô”. 

+ Trong bài hát em bé thể hiện tình yêu của mình đối với thủ đô 

như thế nào không? 

+ Còn các con thì sao? 

- Đúng rồi trong mỗi con người chúng ta ai cũng có tình yêu quê 

hương đất nước nhưng mỗi con người có cách thể hiện khác nhau. 

- Hôm nay cô có rất nhiều đồ chơi ở các góc, các con hãy vào góc 

chơi mà mình yêu thích nào? 

+ Cô cho trẻ lấy ký hiệu về góc chơi trẻ thích. Cho trẻ tự phân vai 

chơi tại góc chơi. 

-  Giáo dục trẻ khi chơi phải đoàn kết, không tranh giành đồ dùng 

đồ chơi. 

*/. Trẻ vào góc chơi: 
- Cô đến các góc quan sát trẻ chơi và chơi cùng trẻ: 

+ Góc phân vai: Gia đình, cấp dưỡng, cửa hàng giải khát,... 



các góc. 

  

phục vụ cho các trò 

chơi như “Cửa 

hàng ăn, cửa hàng 

chế biến thực 

phẩm, cửa hàng bán 

hoa, cửa hàng thực 

phẩm sạch....” 

+ Góc xây dựng: 

Khối xây dựng, 

thảm cỏ, cây, hoa, 

gạch, bộ đồ chơi 

lắp ghép, sỏi, cát..... 

+ Góc xây dựng: Xây khu lăng bác, vườn bách thú, khu di tích 

lịch sử... 

+ Góc học tập: Tranh truyện, sách truyện tự tạo, tranh ảnh về quê 

hương đất nước và Bác hồ và các em thiếu niên nhi đồng. 

+ Góc nghệ thuật: Hát múa, đọc thơ về quê hương đất nước, Bác 

Hồ... 

+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh… 

( Trong quá trình chơi, cô quan sát giúp đỡ trẻ khi cần thiết, động 

viên, khen ngợi trẻ kịp thời) 

*/. Kết thúc: Cô nhận xét giờ chơi và cho trẻ cất đồ chơi vào nơi 

quy định. 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT65)  

- Trẻ biết một số nề 

nếp, thói quen tốt 

trong các hoạt động 

ăn, ngủ, vệ sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: 

Trẻ tự xúc cơm, 

ngủ 1 giấc vào buổi 

trưa, đi vệ sinh 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ tích cực tham 

gia các hoạt động 

theo yêu cầu của 

cô. 

  

- Bàn ghế, bát, thìa. 

- Giường ngủ, 

gối,... 

- Xà phòng, khăn... 

  

  

* Ăn: 

- Cô hướng dẫn trẻ kê bàn ghế. 

- Giới thiệu món ăn 

- Trước khi ăn mời cô mòi các bạn. 

- Trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn - Không đùa, không làm vãi 

thức ăn. - Hướng dẫn trẻ khi vãi cần nhặt cơm rơi vãi bỏ vào 

đĩa và lau tay sạch sẽ... 

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. - Tập luyện nề nếp thói quen 

trong ăn uống; ăn chín uống chín,rửa tay trước khi ăn, lau mặt, 

lau miệng, uống nước sau khi ăn 

* Phòng ngủ: - Tổ chức cho trẻ ngủ 1 buổi trưa (khoảng 150 phút) 

- Giáo dục trẻ khi ngủ không nói chuyện, ngủ ngoan. 

* Vệ sinh: - Cho trẻ đi VS khi có nhu cầu. 

- Luyện cho trẻ đi vệ sinh đúng quy định - Thực hành rửa tay và 

tập thói quen vệ sinh, văn minh trong ăn uống sinh hoạt. - Môi 

trường vệ sinh: vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. - Giữ sạch 

nguồn nước và xử lý rác thải 



  

Chơi, hoạt động theo ý thích  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chơi: Kéo 

co 

HĐ phòng 

tiếng anh: 

Làm quen 1 

số địa danh 

qua tiếng anh. 

CTC (MT55)  

Trẻ phát âm được 1 

số địa danh bằng 

tiếng anh, nắm 

được luật chơi, 

cách chơi. 

Luyện phát âm cho 

trẻ, chơi tốt trò 

chơi. 

Trẻ hứng thú tham 

gia vào hoạt động, 

không tranh giành 

đồ chơi với bạn. 

  

- Phòng tiếng anh.. 

đồ chơi trong các 

góc. 

*/. Hoạt động 1: Trò chơi: Kéo co 
- Cô nêu luật chơi, cách chơi và hướng dẫn trẻ chơi. 

*/. Hoạt động 2: HĐ phòng tiếng anh: Làm quen 1 số địa danh 

qua tiếng anh. 
- Cô cùng trẻ hát: Quê hương tươi đẹp, trò chuyện và dẫn vào bài. 

- Cho trẻ kể về 1 số địa danh mà trẻ biết. 

- Cho trẻ quan sát hình ảnh trên ti vi và phát âm bằng tiếng anh 1 

số địa danh đó. 

- Giáo dục trẻ yêu quê hương đất nước... 

*/. Hoạt động 3: Chơi tự chọn. 
- Cô gợi ý trẻ vào các góc lấy đồ chơi ra chơi.        

Nêu gương cuối ngày  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

đánh giá trẻ 

cuối ngày: 
Nêu gương 

cuối ngày 

(MT72)  

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi nhận xét về 

mình về bạn, trẻ vui 

hát cùng cô. 

 - Bảng bé ngoan, 

hoa, nhạc. 

  

  

 - Cô cho trẻ chơi trò chơi « Tay đẹp » 

- Gợi ý cho trẻ nhận xét về mình về bạn trong ngày đã làm được 

việc gì tốt, việc gì chưa tốt. 

- Cô bổ sung nhận xét của trẻ. 

- Lần 1 : Tặng hoa cho những trẻ xuất sắc. 

- Lần 2 : Tặng hoa cho những trẻ còn lại (Nếu cháu nào nghịch 

nhiều cô có thể không tặng hoa) 

- Cho trẻ hát bài «  Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ» 



  

Vệ sinh trả trẻ  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Vệ sinh trả trẻ 

(MT65)  

- Trẻ được rửa tay, 

rửa mặt sạch sẽ 

bằng nước sạch 

trước khi ra về, trẻ 

ra về có đầy đủ đồ 

dùng cá nhân. 

- Trẻ được rèn các 

thao tác rửa mặt và 

tay, rèn thói quen 

vệ sinh cá nhân cho 

trẻ 

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ không 

nghịch đất cát. 

 - Khăn, xà phòng, 

balo, quần áo của 

trẻ. 

- Đồ chơi các góc 

chơi 

  

  

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi ở các góc. 

- Nhắc nhở trẻ về chào cô, chào bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

Đánh giá/Nhận 

xét 

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  



 

 

  



Thứ Năm, ngày 15/05/2025  

Đón trẻ, thể dục sáng  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Đón trẻ, thể 

dục sáng 

(MT1)  

   

Trò chuyện  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện 

(MT22)  

-  Trẻ biết Bác Hồ 

là vị lãnh tụ của dân 

tộc Việt Nam, biết 

được ngày sinh của 

Bác Hồ. Biết được 

nơi sinh của Bác ở 

Kim Liên Nam Đàn 

Nghệ An. Biết Bác 

Hồ đang yên nghỉ 

tại thủ đô Hà Nội, 

biết mọi người rất 

yêu quý và muốn 

thăm Bác. 

- Trẻ trả lời được 

câu hỏi của cô như: 

Bác Hồ sinh ngày 

nào? Nơi Bác sinh 

ở đâu? Hiện nay 

bác yên nghỉ ở đâu? 

Tình cảm của mọi 

người đối với Bác 

- Phòng nhóm 

thoáng mát, đồ 

dùng, đồ chơi sắp 

xếp gọn gàng, khoa 

học. 

Nội dung dự kiến : 
- Cô hướng trẻ đến sự thay đổi của lớp như: Có các bức tranh về 

bác Hồ và các cháu thiếu nhi. 

- Tên gọi, quê quán, ngày sinh, tình cảm của bác với mọi người. 

- Một số hình ảnh về di tích lịch sử gắn liền với Bác : Làng sen, 

làng thiên trù, nhà sàn, ao cá, lăng bác, quảng trường, bác với 

thiếu niên nhi đồng.... 

- Tình cảm của bác với các cháu thiếu niên nhi đồng. 

- Tình cảm của nhân dân với Bác, tình cảm của các cháu đối với 

Bác. 



như thế nào? Trẻ 

nói rõ ràng mạch 

lạc. 

- Trẻ biết yêu quý 

và tôn trọng Bác 

Hồ. 

  

Hoạt động học  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Làm quen 

với toán: 
- Tách một 

nhóm đối 

tượng thành 2 

nhóm nhỏ 

hơn. (MT31)  

Củng cố đếm đến 5, 

nhận biết chữ số 5, 

biết cách tách 1 

nhóm 5 đối tượng 

thành 2 nhóm nhỏ 

hơn.(1 và 4, 2 và 

3). 

Có kỹ năng xếp và 

đếm, phát triển khả 

năng tư duy, khả 

năng kết hợp trong 

nhóm chơi. 

Giáo dục trẻ có ý 

thức tốt trong hoạt 

động, tích cực đoàn 

kết tham gia trò 

chơi. 

  

-  1 cây Táo, vườn 

cây ăn quả (5 quả 

Xoài, 5 quả Táo, 5 

quả Thị), mỗi trẻ 1 

rổ lô tô gồm 5  táo 

quả, thẻ số1 – 2 – 3 

– 4 – 5… 

*/. Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
- Cô giới thiệu hộp quà, hỏi trẻ: Trong hộp có gì?  

* /. Hoạt động 2: Trọng tâm. 

* Ôn đếm đến 5, nhận biết số 5. 
- Cô xếp số táo( Xoài, cam) thành hàng ngang và 

cho trẻ đếm(cho trẻ đếm, chọn thẻ số tương ứng).  

- Cho trẻ tìm xem giỏ quả nào có 5 quả ?  

- Số quả táo, xoài, cam như nào với nhau? Bằng mấy? 

*Tách một nhóm đối tượng thành 2 nhóm nhỏ hơn trong phạm 

vi 5 
 Chia tách mẫu: 

- Cô tách 5 quả táo thành 2 phần bằng cách sau: 

+ Cô tách một phần có 1 quả táo, 1 phần có 4 quả táo (cho trẻ 

đếm từng phần, đặt thẻ số). 

+ Cô vừa tách nhóm có 5 quả táo thành 2 phần theo cách 1:4 

- Ai có cách tách 5 quả táo này thành 2 phần khác cách tách của 

cô? (gọi 1 - 2 trẻ trả lời) 

- Ngoài cách cô vừa tách còn có cách tách khác (2 : 3) 

- Cô tách một phần có 2 quả táo, 1 phần có 3 quả táo (cho trẻ đếm 

từng phần, đặt thẻ số). 

Trẻ thực hiện: 
- Phát rổ có chứa quả và thẻ số 



- Cho trẻ xếp số táo thành hàng ngang, đếm, gắn thẻ số 

- Cho trẻ tách số táo thành 2 phần( gộp) lại theo yêu cầu của cô. 

(1:4, 2:3, Kiểm tra kết quả, động viên trẻ ) 

-  Có mấy cách tách nhóm 5 quả táo thành 2 phần? 

- Cô củng cố  lại  

* Luyện tập:  Trò chơi: Trồng hoa. 
- Cô giới thiệu trò chơi, tổ chức cho trẻ chơi. 

*/.Hoạt động 3: Kết thúc: Cho trẻ ra ngoài 

Chơi ngoài trời  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Dạy trẻ gấp 

hoa sen 

Trò chơi: Cắm 

hoa. 

CTD (MT99)  

- Trẻ nêu được đặc 

điểm của tờ giấy, 

biết cách gấp hoa 

sen, biết tên trò 

chơi cách chơi. 

- Rèn sự khéo léo 

của đôi bàn tay, 

ngón tay, biết cách 

trò chơi. 

-Giáo dục trẻ biết 

bảo vệ môi trường 

xung quanh. 

  

- Sân chơi đảm bảo 

an toàn, giấy…đồ 

chơi ngoài trời. 

*/.  Hoạt động 1: Hoạt động có mục đích: 

Dạy trẻ gấp hoa sen 
- Cho trẻ hát «  Múa với bạn tây nguyên », trò chuyện và dẫn dắt 

vào bài. 

- Cô đưa bông hoa sen cho trẻ quan sát và nhận xét : Cô có gì ? 

Ai có nhận xét gì về bông hoa sen ?... Các con có muốn gấp được 

bông hoa sen giống thế này không ? 

- Cô gấp mẫu ( Vừa gấp vừa hướng dẫn trẻ) 

- Cho trẻ gấp ( Quan sát, hướng dẫn trẻ) 

- Giáo dục trẻ. 

*/ Hoạt động 2: Trò chơi: Cắm hoa. 
- Cô nêu cách chơi, luật chơi, cho trẻ chơi. 

*/ Hoạt động 3: Chơi tự do: 

- Cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời. 

Hoạt động chơi góc  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

chơi: 
Chơi, hoạt 

động góc 

(MT61)  

- Trẻ biết tên các 

góc chơi trong lớp, 

biết tên các đồ dùng 

đồ chơi trong góc 

chơi, biết được 

+ Góc nghệ thuật: 

Dụng cụ âm nhạc, 

mũ múa, xắc xô, 

quần áo biểu diễn... 

+ Góc học tập: 

*/. Trò chuyện: 
- Cô cùng trẻ hát bài hát “Em yêu thủ đô”. 

+ Trong bài hát em bé thể hiện tình yêu của mình đối với thủ đô 

như thế nào không? 

+ Còn các con thì sao? 



chức năng của từng 

góc chơi. 

- Trẻ biết chọn và 

về các góc trẻ thích. 

- Trẻ chơi đoàn kết 

cùng các bạn, biết 

đổi góc chơi khi 

các bạn đồng ý. 

- Tranh ảnh treo 

theo chủ đề, đồ 

dùng, đồ chơi trong 

các góc. 

  

Tranh ảnh về bác 

Hồ như: Ảnh Bác, 

ảnh khu di tích nhà 

sàn, làng sen, làng 

thiên trù, lăng bác, 

ảnh bác và các cháu 

thiếu niên nhi 

đồng....chữ số, đồ 

dùng học tập. 

+ Góc phân 

vai: Các đồ chơi 

phục vụ cho các trò 

chơi như “Cửa 

hàng ăn, cửa hàng 

chế biến thực 

phẩm, cửa hàng bán 

hoa, cửa hàng thực 

phẩm sạch....” 

+ Góc xây dựng: 

Khối xây dựng, 

thảm cỏ, cây, hoa, 

gạch, bộ đồ chơi 

lắp ghép, sỏi, cát..... 

- Đúng rồi trong mỗi con người chúng ta ai cũng có tình yêu quê 

hương đất nước nhưng mỗi con người có cách thể hiện khác nhau. 

- Hôm nay cô có rất nhiều đồ chơi ở các góc, các con hãy vào góc 

chơi mà mình yêu thích nào? 

+ Cô cho trẻ lấy ký hiệu về góc chơi trẻ thích. Cho trẻ tự phân vai 

chơi tại góc chơi. 

-  Giáo dục trẻ khi chơi phải đoàn kết, không tranh giành đồ dùng 

đồ chơi. 

*/. Trẻ vào góc chơi: 
- Cô đến các góc quan sát trẻ chơi và chơi cùng trẻ: 

+ Góc phân vai: Gia đình, cấp dưỡng, cửa hàng giải khát,... 

+ Góc xây dựng: Xây khu lăng bác, vườn bách thú, khu di tích 

lịch sử... 

+ Góc học tập: Tranh truyện, sách truyện tự tạo, tranh ảnh về quê 

hương đất nước và Bác hồ và các em thiếu niên nhi đồng. 

+ Góc nghệ thuật: Hát múa, đọc thơ về quê hương đất nước, Bác 

Hồ... 

+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh… 

( Trong quá trình chơi, cô quan sát giúp đỡ trẻ khi cần thiết, động 

viên, khen ngợi trẻ kịp thời) 

*/. Kết thúc: Cô nhận xét giờ chơi và cho trẻ cất đồ chơi vào nơi 

quy định. 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT65)  

- Trẻ biết một số nề 

nếp, thói quen tốt 

trong các hoạt động 

ăn, ngủ, vệ sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: 

- Bàn ghế, bát, thìa. 

- Giường ngủ, 

gối,... 

- Xà phòng, khăn... 

  

  

* Ăn: 

- Cô hướng dẫn trẻ kê bàn ghế. 

- Giới thiệu món ăn 

- Trước khi ăn mời cô mòi các bạn. 

- Trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn - Không đùa, không làm vãi 

thức ăn. - Hướng dẫn trẻ khi vãi cần nhặt cơm rơi vãi bỏ vào 



Trẻ tự xúc cơm, 

ngủ 1 giấc vào buổi 

trưa, đi vệ sinh 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ tích cực tham 

gia các hoạt động 

theo yêu cầu của 

cô. 

  

đĩa và lau tay sạch sẽ... 

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. - Tập luyện nề nếp thói quen 

trong ăn uống; ăn chín uống chín,rửa tay trước khi ăn, lau mặt, 

lau miệng, uống nước sau khi ăn 

* Phòng ngủ: - Tổ chức cho trẻ ngủ 1 buổi trưa (khoảng 150 phút) 

- Giáo dục trẻ khi ngủ không nói chuyện, ngủ ngoan. 

* Vệ sinh: - Cho trẻ đi VS khi có nhu cầu. 

- Luyện cho trẻ đi vệ sinh đúng quy định - Thực hành rửa tay và 

tập thói quen vệ sinh, văn minh trong ăn uống sinh hoạt. - Môi 

trường vệ sinh: vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. - Giữ sạch 

nguồn nước và xử lý rác thải 

  

Chơi, hoạt động theo ý thích  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Chơi trò chơi 

– Lộn cầu 

vồng 

Học vở LQVT 

CTC (MT7)  

- Trẻgọi tên được 

các bức tranh trong 

ngày, biết nối tranh 

theo hướng 

dẫn, nắm được luật 

chơi, cách chơi. 

- Rèn kĩ cầm bút 

cho trẻ, nói được 

đúng luật chơi, 

cách chơi. 

- Trẻ chú ý học bài 

cùng cô và bạn, 

không tranh giành 

đồ chơi với các 

bạn. 

- Vở LQVT, sáp 

màu, đồ chơi các 

góc... 

*/. Hoạt động 1: Chơi trò chơi – Lộn cầu vồng 
- Cô nêu luật chơi, cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi. 

(Cô bao quát, khuyến khích trẻ tham gia trò chơi). 

*/. Hoạt động 2: Học vở LQVT: Nhận biết sáng, trưa, chiều, tối. 
- Cô đưa lần lượt các bức tranh: cho trẻ gọi tên các bức tranh. 

- Cho trẻ nối hình ảnh ở cột bên trái với hình ảnh ở cột bên phải 

cho phù hợp. 

- Giáo dục trẻ. 

*/. Hoạt động 3: Chơi tự chọn. 
- Cho trẻ vào các góc lấy đồ chơi ra chơi.(Cô bao quát lớp) 

Nêu gương cuối ngày  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 



Hoạt động 

đánh giá trẻ 

cuối ngày: 
Nêu gương 

cuối ngày 

(MT72)  

 - Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi nhận xét về 

mình về bạn, trẻ vui 

hát cùng cô. 

  

 - Bảng bé ngoan, 

hoa, nhạc. 

- Cô cho trẻ chơi trò chơi « Tay đẹp » 

- Gợi ý cho trẻ nhận xét về mình về bạn trong ngày đã làm được 

việc gì tốt, việc gì chưa tốt. 

- Cô bổ sung nhận xét của trẻ. 

- Lần 1 : Tặng hoa cho những trẻ xuất sắc. 

- Lần 2 : Tặng hoa cho những trẻ còn lại (Nếu cháu nào nghịch 

nhiều cô có thể không tặng hoa) 

- Cho trẻ hát bài «  Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ» 

Vệ sinh trả trẻ  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Vệ sinh trả trẻ 

(MT65)  

- Trẻ được rửa tay, 

rửa mặt sạch sẽ 

bằng nước sạch 

trước khi ra về, trẻ 

ra về có đầy đủ đồ 

dùng cá nhân. 

- Trẻ được rèn các 

thao tác rửa mặt và 

tay, rèn thói quen 

vệ sinh cá nhân cho 

trẻ 

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ không 

nghịch đất cát. 

 - Khăn, xà phòng, 

balo, quần áo của 

trẻ. 

- Đồ chơi các góc 

chơi 

  

  

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi ở các góc. 

- Nhắc nhở trẻ về chào cô, chào bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 



Đánh giá/Nhận 

xét 

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

 

 

  



Thứ Sáu, ngày 16/05/2025  

Đón trẻ, thể dục sáng  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Đón trẻ, thể 

dục sáng 

(MT1)  

   

Trò chuyện  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện 

(MT22)  

-  Trẻ biết Bác Hồ 

là vị lãnh tụ của dân 

tộc Việt Nam, biết 

được ngày sinh của 

Bác Hồ. Biết được 

nơi sinh của Bác ở 

Kim Liên Nam Đàn 

Nghệ An. Biết Bác 

Hồ đang yên nghỉ 

tại thủ đô Hà Nội, 

biết mọi người rất 

yêu quý và muốn 

thăm Bác. 

- Trẻ trả lời được 

câu hỏi của cô như: 

Bác Hồ sinh ngày 

nào? Nơi Bác sinh 

ở đâu? Hiện nay 

bác yên nghỉ ở đâu? 

Tình cảm của mọi 

người đối với Bác 

- Phòng nhóm 

thoáng mát, đồ 

dùng, đồ chơi sắp 

xếp gọn gàng, khoa 

học. 

Nội dung dự kiến : 
- Cô hướng trẻ đến sự thay đổi của lớp như: Có các bức tranh về 

bác Hồ và các cháu thiếu nhi. 

- Tên gọi, quê quán, ngày sinh, tình cảm của bác với mọi người. 

- Một số hình ảnh về di tích lịch sử gắn liền với Bác : Làng sen, 

làng thiên trù, nhà sàn, ao cá, lăng bác, quảng trường, bác với 

thiếu niên nhi đồng.... 

- Tình cảm của bác với các cháu thiếu niên nhi đồng. 

- Tình cảm của nhân dân với Bác, tình cảm của các cháu đối với 

Bác. 



như thế nào? Trẻ 

nói rõ ràng mạch 

lạc. 

- Trẻ biết yêu quý 

và tôn trọng Bác 

Hồ. 

  

Hoạt động học  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Âm nhạc: 
HĐ phòng âm 

nhạc: 

NDC: Dạy 

hát: Em mơ 

gặp Bác Hồ 

Sáng tác: 

Xuân Giao 

NDKH: Nghe 

hát: Nhớ 

giọng hát Bác 

Hồ 

Nhạc: Thanh 

Phúc  

Lời: Tạ Hữu 

Yên 

Trò chơi: 

Nhảy theo 

nhạc (MT88)  

Trẻ nhớ tên bài hát, 

tên tác giả, thuộc 

bài hát, nhớ tên trò 

chơi, cách chơi. 

Trẻ hát đúng giai 

điệu bài hát, biết 

thể hiện cảm xúc tự 

nhiên, vui tươi, trẻ 

chơi thành thạo trò 

chơi. 

Trẻ mạnh dạn, chú 

ý hát cùng cô, tích 

cực tham gia trò 

chơi. 

  

- Nhạc, xắc xô, 

thanh gõ… 
*/. Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
- Cô cùng trẻ trò chuyện về Bác Hồ. 

*/. Hoạt động 2: Trọng tâm 

* Dạy hát: 
- Cô hát lần một giới thiệu tên bài hát, tên tác giả. 

- Cô hát lần 2 và đàm thoại theo nội dung bài hát: 

+ Cô hát bài gì? Do ai sáng tác? 

+ Bài hát nói về điều gì? 

+ Những hình ảnh nào xuất hiện trong bài hát?... 

- Cô dạy cả lớp hát 3 - 4 lần . 

- Cô tổ chức cho tổ, nhóm, cá nhân hát. 

(Cô chú ý sửa sai sửa ngọng cho trẻ. Nếu trẻ đã thuộc cô cho trẻ 

hát dưới hình thức nâng cao) 

- Cô giáo dục trẻ biết yêu quê hương đất nước..... 

* Nghe hát: Nhớ giọng hát Bác Hồ 
- Cô hát lần 1, giới thiệu tên bài, tên tác giả 

- Cô hát lần 2 kèm động tác minh hoạ( Khuyến khích trẻ hưởng 

ứng cùng cô) 

*Trò chơi: Nhảy theo nhạc. 
- Cô nêu luật chơi, cách chơi, cho trẻ chơi. 

*/. Hoạt động 3: Kết thúc. 
- Cho dạo chơi xung quanh lớp quan sát tranh.  



Chơi ngoài trời  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Cắt dán tranh 

ảnh Bác Hồ 

với các cháu 

TNNĐ làm 

ambun. 

Trò chơi – Thi 

gắn tranh 

CTD (MT87)  

- Trẻ biết dùng kéo 

để cắt hình ảnh Bác 

hồ với các cháu 

TNNĐ dán thành 

ambun, nhớ luật 

chơi, cách chơi. 

- Rèn kỹ năng quan 

sát ghi nhớ chú ý có 

chủ định và sự khéo 

léo để cắt được 

hình ảnh và dán vào 

thành quyển 

ambun, chơi thành 

thạo trò chơi. 

- Trẻ có ý thức khi 

sử dụng kéo và keo, 

giữ gìn vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ, đoàn 

kết, gắn bó chơi 

cùng nhau. 

  

- Địa điểm thoáng 

mát, tranh ảnh , hoạ 

báo, kéo keo đủ cho 

trẻ hoạt động, đồ 

chơi ngoài trời. 

*/. Hoạt động 1 : Hoạt động có mục đích  

 Cắt dán tranh ảnh Bác Hồ với các cháu TNNĐ làm ambun. 
- Cho trẻ hát “ Em mơ gặp Bác Hồ”, dẫn dắt vào bài. 

- Cho trẻ xem 1 số hình ảnh về Bác Hồ với các cháu TNNĐ, trò 

chuyện. 

- Cô cho trẻ tạo thành 3 nhóm và cắt những hình ảnh đó dán vào 

quyển làm ambun. 

- Giáo dục trẻ cách sử dụng kéo... 

- Cô đi quan sát các nhóm trò chuyện, hướng dẫn trẻ. 

- Đại diện nhóm giới thiệu sản phẩm của nhóm mình. 

- Cô nhận xét các nhóm và tuyên dương trẻ. 

*/. Hoạt động 2 : Trò chơi – Thi gắn tranh 
- Cô nêu luật chơi, cách chơi và cho trẻ chơi. 

*/. Hoạt động 3 : Chơi tự do 
- Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời. 

Hoạt động chơi góc  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

chơi: 
Chơi, hoạt 

động góc 

(MT61)  

- Trẻ biết tên các 

góc chơi trong lớp, 

biết tên các đồ dùng 

đồ chơi trong góc 

chơi, biết được 

chức năng của từng 

+ Góc nghệ thuật: 

Dụng cụ âm nhạc, 

mũ múa, xắc xô, 

quần áo biểu diễn... 

+ Góc học tập: 

Tranh ảnh về bác 

*/. Trò chuyện: 
- Cô cùng trẻ hát bài hát “Em yêu thủ đô”. 

+ Trong bài hát em bé thể hiện tình yêu của mình đối với thủ đô 

như thế nào không? 

+ Còn các con thì sao? 

- Đúng rồi trong mỗi con người chúng ta ai cũng có tình yêu quê 



góc chơi. 

- Trẻ biết chọn và 

về các góc trẻ thích. 

- Trẻ chơi đoàn kết 

cùng các bạn, biết 

đổi góc chơi khi 

các bạn đồng ý. 

- Tranh ảnh treo 

theo chủ đề, đồ 

dùng, đồ chơi trong 

các góc. 

  

Hồ như: Ảnh Bác, 

ảnh khu di tích nhà 

sàn, làng sen, làng 

thiên trù, lăng bác, 

ảnh bác và các cháu 

thiếu niên nhi 

đồng....chữ số, đồ 

dùng học tập. 

+ Góc phân 

vai: Các đồ chơi 

phục vụ cho các trò 

chơi như “Cửa 

hàng ăn, cửa hàng 

chế biến thực 

phẩm, cửa hàng bán 

hoa, cửa hàng thực 

phẩm sạch....” 

+ Góc xây dựng: 

Khối xây dựng, 

thảm cỏ, cây, hoa, 

gạch, bộ đồ chơi 

lắp ghép, sỏi, cát..... 

hương đất nước nhưng mỗi con người có cách thể hiện khác nhau. 

- Hôm nay cô có rất nhiều đồ chơi ở các góc, các con hãy vào góc 

chơi mà mình yêu thích nào? 

+ Cô cho trẻ lấy ký hiệu về góc chơi trẻ thích. Cho trẻ tự phân vai 

chơi tại góc chơi. 

-  Giáo dục trẻ khi chơi phải đoàn kết, không tranh giành đồ dùng 

đồ chơi. 

*/. Trẻ vào góc chơi: 
- Cô đến các góc quan sát trẻ chơi và chơi cùng trẻ: 

+ Góc phân vai: Gia đình, cấp dưỡng, cửa hàng giải khát,... 

+ Góc xây dựng: Xây khu lăng bác, vườn bách thú, khu di tích 

lịch sử... 

+ Góc học tập: Tranh truyện, sách truyện tự tạo, tranh ảnh về quê 

hương đất nước và Bác hồ và các em thiếu niên nhi đồng. 

+ Góc nghệ thuật: Hát múa, đọc thơ về quê hương đất nước, Bác 

Hồ... 

+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh… 

( Trong quá trình chơi, cô quan sát giúp đỡ trẻ khi cần thiết, động 

viên, khen ngợi trẻ kịp thời) 

*/. Kết thúc: Cô nhận xét giờ chơi và cho trẻ cất đồ chơi vào nơi 

quy định. 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT65)  

- Trẻ biết một số nề 

nếp, thói quen tốt 

trong các hoạt động 

ăn, ngủ, vệ sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: 

Trẻ tự xúc cơm, 

- Bàn ghế, bát, thìa. 

- Giường ngủ, 

gối,... 

- Xà phòng, khăn... 

  

  

* Ăn: 

- Cô hướng dẫn trẻ kê bàn ghế. 

- Giới thiệu món ăn 

- Trước khi ăn mời cô mòi các bạn. 

- Trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn - Không đùa, không làm vãi 

thức ăn. - Hướng dẫn trẻ khi vãi cần nhặt cơm rơi vãi bỏ vào 

đĩa và lau tay sạch sẽ... 



ngủ 1 giấc vào buổi 

trưa, đi vệ sinh 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ tích cực tham 

gia các hoạt động 

theo yêu cầu của 

cô. 

  

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. - Tập luyện nề nếp thói quen 

trong ăn uống; ăn chín uống chín,rửa tay trước khi ăn, lau mặt, 

lau miệng, uống nước sau khi ăn 

* Phòng ngủ: - Tổ chức cho trẻ ngủ 1 buổi trưa (khoảng 150 phút) 

- Giáo dục trẻ khi ngủ không nói chuyện, ngủ ngoan. 

* Vệ sinh: - Cho trẻ đi VS khi có nhu cầu. 

- Luyện cho trẻ đi vệ sinh đúng quy định - Thực hành rửa tay và 

tập thói quen vệ sinh, văn minh trong ăn uống sinh hoạt. - Môi 

trường vệ sinh: vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. - Giữ sạch 

nguồn nước và xử lý rác thải 

  

Chơi, hoạt động theo ý thích  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

lao động: 
Lao động vệ 

sinh  

- Trẻ biết lau chùi 

giá đồ dùng đồ chơi 

trong lớp. 

- Rèn kĩ năng lao 

động, kĩ năng làm 

việc nhóm cho trẻ 

- Trẻ tích cực tham 

gia vào hoạt động, 

có ý thức giữ gìn đồ 

dùng đồ chơi. 

  

 - Giá đồ dùng, thau 

nước, khăn lau... 

 - Cô phân công từng việc cho từng nhóm trẻ. 

- Hướng dẫn từng nhóm trẻ cách thực hiện. 

- Cô cùng sắp xếp, lau dọn giá đồ chơi. 

- Giáo dục trẻ biết giữ vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi... 

- Sau khi lao động xong cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng. 

  

Nêu gương cuối ngày  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

đánh giá trẻ 

cuối ngày: 
Nêu gương 

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Bảng bé ngoan, 

hoa, nhạc. 

  

  

- Cô cho trẻ chơi trò chơi « Tay đẹp » 

- Gợi ý cho trẻ nhận xét về mình về bạn trong ngày đã làm được 

việc gì tốt, việc gì chưa tốt. 

- Cô bổ sung nhận xét của trẻ. 



cuối ngày 

(MT72)  

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi nhận xét về 

mình về bạn, trẻ vui 

hát cùng cô. 

- Lần 1 : Tặng hoa cho những trẻ xuất sắc. 

- Lần 2 : Tặng hoa cho những trẻ còn lại (Nếu cháu nào nghịch 

nhiều cô có thể không tặng hoa) 

- Cho trẻ hát bài «  Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ» 

  

Nêu gương 

cuối tuần 

(MT72)  

-Trẻ biết nhận xét 

việc làm tốt, chưa 

tốt của mình, của 

bạn trong giờ nêu 

gương. 

- Trẻ mạnh dạn tự 

tin khi nhận xét về 

mình về bạn. 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi NX mình, 

bạn. Trẻ vui vẻ liên 

hoan văn nghệ cùng 

cô, vui mừng khi 

nhận được bé 

ngoan, hứng thú 

tham gia trò chơi. 

  

 - Bảng bé ngoan, 

hoa, bé ngoan 

  

  

- Cô cho trẻ chơi trò chơi “ Tay đẹp” và hỏi trẻ 

- Hôm nay là thứ mấy? Thứ 6 sẽ được gì? 

- Trong tuần được mấy hoa thì được phiếu bé ngoan? 

- Cô cùng trẻ kiểm tra xem có bao nhiêu trẻ có 3 hoa trở lên, bao 

nhiêu trẻ chưa có 3 hoa. 

- Cô tặng bé ngoan cho trẻ và hỏi trẻ cảm nhận thế nào khi được 

nhận phiếu bộ ngoan. 

- Cô cho trẻ hát múa các bài hát trong chủ đề. 

Vệ sinh trả trẻ  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Vệ sinh trả trẻ 

- Trẻ được rửa tay, 

rửa mặt sạch sẽ 

bằng nước sạch 

trước khi ra về, trẻ 

 - Khăn, xà phòng, 

balo, quần áo của 

trẻ. 

- Đồ chơi các góc 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi ở các góc. 

- Nhắc nhở trẻ về chào cô, chào bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 



(MT65)  ra về có đầy đủ đồ 

dùng cá nhân. 

- Trẻ được rèn các 

thao tác rửa mặt và 

tay, rèn thói quen 

vệ sinh cá nhân cho 

trẻ 

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ không 

nghịch đất cát. 

chơi 

  

  

Đánh giá/Nhận 

xét 

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

 

 

  



 

 

  



 

 

  



Thứ Hai, ngày 19/05/2025  

Đón trẻ, thể dục sáng  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Đón trẻ, thể 

dục sáng 

(MT1)  

- Trẻ biết tập các 

động tác tay, thân 

chân, bật ghép lời 

ca bài « Em yêu thủ 

đô ». 

- Trẻ biết các động 

tác nhịp nhàng theo 

lời bài hát  «  Em 

yêu thủ đô » 

- Trẻ thích tập thể 

dục giúp cơ thể 

khỏe mạnh, tinh 

thần sảng khoái. 

  

- Sân tập sạch sẽ, 

xắc xô, quần áo, 

trang phục gọn 

gàng. 

* Đón trẻ: 
-   Thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ. 

 -   Nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ. 

 -  Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

* Thể dục sáng: 

- Cho trẻ nghe và hát quốc ca vào sáng thứ 2. 
- Khởi động: Cô cho trẻ đi các kiểu đi: Đi gót chân, mũi chân, đi 

nhanh, đi chậm theo hiệu lệnh của cô  sau đó về đội hình 3 hàng 

dọc.( Cho trẻ đi khởi động nhẹ nhàng vào sáng thứ 2) 

- Trọng động: Tập theo nhạc và lời bài hát «  Em yêu thủ đô » 

+ Hô hấp: Máy bay kêu ù ù… 

+ Tay: Đánh xoay tròn 2 vai (Yêu Hà Nội, cháu yêu Hà Nội). 

+ Thân: Ngồi quay người sang 2 bên (Yêu mẹ cha, yêu mái nhà 

thân thiết). 

+ Chân: Ngồi nâng 2 chân duỗi thẳng (Bạn bè vui cô giáo hiền) 

+ Bật: Bật sang phải - trái (Nơi đây có bao nhiêu người cháu yêu). 

- Hồi tĩnh : Cho trẻ đi nhẹ nhàng hít thở 1 – 2 vòng. 

Trò chuyện  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện 

(MT22)  

-  Trẻ biết tên đất n-

ước Việt nam, dân 

tộc sinh sống nhiều 

nhất ở đất nước 

Việt Nam là dân tộc 

kinh, biết được đất 

nước Việt Nam có 

nhiều rừng rậm và 

nhiều bãi biển đẹp, 

- Phòng nhóm 

thoáng mát, sạch 

sẽ, đồ chơi ở các 

góc sắp đặt gọn 

gàng, khoa học. 

- Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề: 

- Cô trò chuyện  với trẻ về đất nước: 

+ Tên nước la nước Việt Nam hình dạng đất nước hình chữ  S . 

+ Tên thủ đô: Hà nội. 

+ Tên  quốc ca và lá cờ tổ quốc 

+ Một số địa danh, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của đất 

nước, của hà nội 

+ Danh nam đất nước ta 

=> Giáo dục trẻ yêu quê hương đất nước. 



thủ đô Hà Nội có 

nhiều khu di tích 

lịch sử như hồ 

Hoàn Kiếm, Sông 

Tô lịch và là thủ đô 

của nước Việt Nam 

- Trẻ trả lời được 

các câu hỏi của cô 

như : Đất nước của 

chúng ta có tên là 

gì ? Chúng ta thuộc 

dân tộc nào. 

- Trẻ biết yêu quý 

và bảo vệ quê h-

ương đất nước 

  

Hoạt động học  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Vận động: 
- Bò bằng bàn 

tay và bàn 

chân 3 - 4m 

Trò chơi: Thi 

đi nhanh 

(MT5)  

Trẻ biết tên bài tập, 

biết bò bằng bàn 

chân bàn tay, biết 

chơi trò chơi. 

Rèn kỹ năng bò cao 

cho trẻ, chơi tốt trò 

chơi. 

Trẻ mạnh dạn tự tin 

khi thực hiện vận 

động. 

  

- Sân tập sạch sẽ, 

an toàn, vạch 

chuẩn, đích, nhạc 

bài hát... 

*/.Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
- Cô giới thiệu “ Hành trình về cội nguồn”. 

- Kiểm tra sức khỏe trẻ.   

*/. Hoạt ng 2: Trọng tâm.              

*  Khởi động. 
- Cô cho trẻ đi vòng tròn thực hiện các kiểu đi, kết hợp vận động 

ra hàng. 

* Trọng động: Tập BTPTC. 
- Tay: Hai tay đưa trước lên cao (Tập 4 lần) 

- Thân: Hai tay đưa lên cao cúi gập người (Tập 2 lần) 

- Chân: Hai tay đưa ra trước khụy gối (Tập 4 lần) 

- Bật: Bật tách kép (Tập 4 lần) 

* VĐCB: Bò bằng bàn tay, bàn chân 3 -4m 



- Cô làm mẫu lần 1, giới thiệu tên vận động. 

- Cô làm mẫu, lần 2 phân tích vận động: Tư thế chuẩn bị: các con 

chống 2 tay sát mép vạch xuất phát, người nhổm cao. Khi có hiệu 

lệnh “Bắt đầu” các con sẽ dùng 2 bàn tay, 2 bàn chân bò về phía 

trước (chân nọ - tay kia), mắt nhìn thẳng về phía trước, đến đích 

các con đứng dậy và đi về cuối hàng đứng. Sau đó bạn tiếp theo 

sẽ lên thực hiện. 

- Cô mời 2 trẻ lên làm thử ( Quan sát, sửa sai cho trẻ) 

- Trẻ thực hiện 2 - 3 lần. 

- Mời 2 trẻ tập đẹp lên thực hiện lại, hỏi trẻ tên bài tập. 

* Trò chơi: Thi đi nhanh 
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi, cho trẻ chơi. 

* Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng 

*/. Hoạt động 3: Kết thúc. 
- Cô cho trẻ dạo chơi trên sân trường. 

Chơi ngoài trời  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Chơi với cát, 

sỏi 

Chơi trò chơi 

- Mèo đuổi 

chuột. 

CTD (MT93)  

- Trẻ biết chơi với 

cát sỏi, nhớ tên trò 

chơi, luật chơi. 

- Trẻ có kỹ năng 

cầm nắm, xếp đặt, 

trả lời câu hỏi của 

cô to, rõ ràng, tự 

tin, trẻ chơi tốt trò 

chơi. 

- Giáo dục trẻ hứng 

thú tham gia hoạt 

động, biết giữ gìn 

vệ sinh chung, biết 

bảo vệ môi trường, 

- Sân sạch thoáng, 

nhạc, cát sỏi đồ 

chơi ngoài trời. 

*/. Hoạt động 1: Hoạt động có mục đích. 

Chơi với cát, sỏi 
- Cho trẻ hát “Khúc hát dạo chơi” trò chuyện, dẫn dắt vào bài. 

- Đây là gì? Cát , sỏi dùng để làm gì? 

- Chúng mình sẽ chơi gì với cát, sỏi. 

- Cô cho trẻ chơi theo ý tưởng. 

- Cô quan sát, động viên hướng dẫn trẻ chơi. 

- Cô giáo dục trẻ trong khi chơi không được ném cát... 

*/. Hoạt động 2: Chơi trò chơi -  Mèo đuổi chuột. 
- Cô nêu luật chơi, cách chơi và hướng dẫn trẻ chơi. 

*/. Hoạt động 3: Chơi tự do. 
- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời. 



chơi đoàn kết hòa 

thuận với bạn trong 

khi chơi. 

  

Hoạt động chơi góc  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

chơi: 
Chơi, hoạt 

động góc 

(MT63)  

- Trẻ biết tên các 

góc chơi trong lớp, 

biết tên các đồ dùng 

đồ chơi trong góc 

chơi, biết đợc chức 

năng của từng góc. 

- Trẻ biết chọn và 

về các góc chơi trẻ 

thích. 

- Trẻ chủ động thể 

hiện vai chơi, biết 

bảo vệ, giữ gìn đồ 

dùng, đồ chơi trong 

các góc, vui chơi 

đoàn kết. 

- Tranh theo chủ đề, 

đồ dùng đồ chơi ở 

các góc: 

  

 + Góc nghệ thuật: 

mũ múa, xắc xô, 

khăn múa. 

+ Góc phân vai: đồ 

chơi có liên quan 

đến chủ đề ... 

+ Góc xây dựng: đồ 

chơi lắp ghép, hàng 

rào, hoa, sỏi. 

+ Góc học tập: 

Tranh ảnh, sách 

báo, lôtô chủ đề: 

Quê hương - Đất n-

ước - Bác Hồ. 

+ Góc thiên nhiên: 

Cây cảnh, cát, nư-

ớc, khăn lau, bình 

nước... 

*/. Trò chuyện: 

Cho trẻ nghe bài hát: “ Quê hương tươi đẹp” trò chuyện về bài 

hát: 

+ Bài hát nói về điều gì? 

+ Cho trẻ kể về cảnh đẹp quê hương…. 

*/. Trẻ vào góc chơi.          
Trẻ chơi: Cô quan sát hướng dẫn gợi ý cho trẻ chơi, Thể hiện 

đúng vai chơi trong các góc, phù hợp với chủ đề, khuyến khích 

trẻ chơi sáng tạo, quá trình trẻ chơi cô quan sát, nhận xét và hư-

ớng dẫn trẻ chơi. 

+ Góc XD: Xây khu di tích, bể bơi, khu công viên. 

+ Góc PV:Gia đình  nấu ăn, đi du lịch, thăm quan bán 1 số đặc 

sản của quê hương. 

+ Góc NT:  Hát mùa những bài hát trong chủ đề, Vẽ côn sơn- 

kiếp bạc, vẽ sản phẩm của 1 số nghề.... 

+ Góc học tập: Xem tranh ảnh sách  báo về di tích hải dương, 

nghề truyền thống.... 

+ Góc TN: Chơi vật nổi chìm, chăm sóc cây. 

- Hết giờ cô hát bài hát “bạn ơi hết giờ rồi” cho trẻ cất đồ dùng đồ 

chơi. 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 

- Trẻ biết một số 

nề nếp, thói quen 

- Bàn ghế, bát, 

thìa. 

* Ăn: 

- Cô hướng dẫn trẻ kê bàn ghế. 

- Giới thiệu món ăn 



Ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT65)  
tốt trong các hoạt 

động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: 

Trẻ tự xúc cơm, 

ngủ 1 giấc vào 

buổi trưa, đi vệ 

sinh đúng nơi quy 

định. 

- Trẻ tích cực 

tham gia các hoạt 

động theo yêu cầu 

của cô. 

  

- Giường ngủ, 

gối,... 

- Xà phòng, 

khăn... 

- Trước khi ăn mời cô mòi các bạn. 

- Trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn - Không đùa, không làm vãi 

thức ăn. - Hướng dẫn trẻ khi vãi cần nhặt cơm rơi vãi bỏ vào 

đĩa và lau tay sạch sẽ... 

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. - Tập luyện nề nếp thói quen 

trong ăn uống; ăn chín uống chín,rửa tay trước khi ăn, lau mặt, 

lau miệng, uống nước sau khi ăn 

* Phòng ngủ: - Tổ chức cho trẻ ngủ 1 buổi trưa (khoảng 150 phút) 

- Giáo dục trẻ khi ngủ không nói chuyện, ngủ ngoan. 

* Vệ sinh: - Cho trẻ đi VS khi có nhu cầu. 

- Luyện cho trẻ đi vệ sinh đúng quy định - Thực hành rửa tay và 

tập thói quen vệ sinh, văn minh trong ăn uống sinh hoạt. - Môi 

trường vệ sinh: vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. - Giữ sạch 

nguồn nước và xử lý rác thải 

  

Chơi, hoạt động theo ý thích  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chơi: lộn 

cầu vồng 

LQ bài thơ: 

Sáng tháng 

năm 

CTC (MT57)  

Biết tên, hiểu nội 

dung bài thơ, biết 

tên trò chơi, đồ 

chơi. 

Rèn kĩ năng đọc 

thơ rõ ràng, diễn 

cảm, biết phối hợp 

với nhau trong các 

trò chơi. 

Biết tỏ lòng biết ơn 

của mình tới Bác 

Hồ, biết lấy và cất 

đồ chơi đúng nơi 

- Tranh thơ, đồ chơi 

các góc... 

*/ Hoạt động 1:  Trò chơi: lộn cầu vồng 

- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi, cho trẻ chơi 

*/ Hoạt động 2: LQ bài thơ: Sáng tháng năm 
- Cô đọc lần 1 và giới thiệu tên bài, tên tác giả. 

- Cô đọc lần 2 hỏi trẻ: 

+ Cô vừa đọc cho cả lớp nghe bài thơ gì? 

+ Do ai sáng tác? Bài thơ nói về điều gì? 

- Cô cho cả lớp đọc 2- 3 lần. 

- Chia tổ đọc, nhóm, cá nhân đọc. 

(Cô quan sát và động viên trẻ hát. Chú ý sửa sai, sửa ngọng cho 

trẻ ) 

 */ Hoạt động 3:  Chơi tự chọn: 

- Cô hướng trẻ về các góc chơi, quan sát trẻ chơi   



quy định. 

  

Nêu gương cuối ngày  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

đánh giá trẻ 

cuối ngày: 
Nêu gương 

cuối ngày 

(MT72)  

 - Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi nhận xét về 

mình về bạn, trẻ vui 

hát cùng cô. 

 - Bảng bé ngoan, 

hoa, nhạc. 

 - Cô cho trẻ chơi trò chơi « Tay đẹp » 

- Gợi ý cho trẻ nhận xét về mình về bạn trong ngày đã làm được 

việc gì tốt, việc gì chưa tốt. 

- Cô bổ sung nhận xét của trẻ. 

- Lần 1 : Tặng hoa cho những trẻ xuất sắc. 

- Lần 2 : Tặng hoa cho những trẻ còn lại (Nếu cháu nào nghịch 

nhiều cô có thể không tặng hoa) 

- Cho trẻ hát bài «  Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ» 

Vệ sinh trả trẻ  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Vệ sinh trả trẻ 

(MT65)  

- Trẻ được rửa tay, 

rửa mặt sạch sẽ 

bằng nước sạch 

trước khi ra về, trẻ 

ra về có đầy đủ đồ 

dùng cá nhân. 

- Trẻ được rèn các 

thao tác rửa mặt và 

tay, rèn thói quen 

vệ sinh cá nhân cho 

trẻ 

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn vệ sinh cá 

- Khăn, xà phòng, 

balo, quần áo của 

trẻ. 

- Đồ chơi các góc 

chơi 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi ở các góc. 

- Nhắc nhở trẻ về chào cô, chào bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 



nhân sạch sẽ không 

nghịch đất cát. 

Đánh giá/Nhận 

xét 

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

 

 

  



Thứ Ba, ngày 20/05/2025  

Đón trẻ, thể dục sáng  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Đón trẻ, thể 

dục sáng 

(MT1)  

- Trẻ biết tập các 

động tác tay, thân 

chân, bật ghép lời 

ca bài « Em yêu thủ 

đô ». 

- Trẻ biết các động 

tác nhịp nhàng theo 

lời bài hát  «  Em 

yêu thủ đô » 

- Trẻ thích tập thể 

dục giúp cơ thể 

khỏe mạnh, tinh 

thần sảng khoái. 

  

- Sân tập sạch sẽ, 

xắc xô, quần áo, 

trang phục gọn 

gàng. 

* Đón trẻ: 
-   Thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ. 

 -   Nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ. 

 -  Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

* Thể dục sáng: 

- Cho trẻ nghe và hát quốc ca vào sáng thứ 2. 
- Khởi động: Cô cho trẻ đi các kiểu đi: Đi gót chân, mũi chân, đi 

nhanh, đi chậm theo hiệu lệnh của cô  sau đó về đội hình 3 hàng 

dọc.( Cho trẻ đi khởi động nhẹ nhàng vào sáng thứ 2) 

- Trọng động: Tập theo nhạc và lời bài hát «  Em yêu thủ đô » 

+ Hô hấp: Máy bay kêu ù ù… 

+ Tay: Đánh xoay tròn 2 vai (Yêu Hà Nội, cháu yêu Hà Nội). 

+ Thân: Ngồi quay người sang 2 bên (Yêu mẹ cha, yêu mái nhà 

thân thiết). 

+ Chân: Ngồi nâng 2 chân duỗi thẳng (Bạn bè vui cô giáo hiền) 

+ Bật: Bật sang phải - trái (Nơi đây có bao nhiêu người cháu yêu). 

- Hồi tĩnh : Cho trẻ đi nhẹ nhàng hít thở 1 – 2 vòng. 

Trò chuyện  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện 

(MT22)  

-  Trẻ biết tên đất n-

ước Việt nam, dân 

tộc sinh sống nhiều 

nhất ở đất nước 

Việt Nam là dân tộc 

kinh, biết được đất 

nước Việt Nam có 

nhiều rừng rậm và 

nhiều bãi biển đẹp, 

- Phòng nhóm 

thoáng mát, sạch 

sẽ, đồ chơi ở các 

góc sắp đặt gọn 

gàng, khoa học. 

- Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề: 

- Cô trò chuyện  với trẻ về đất nước: 

+ Tên nước la nước Việt Nam hình dạng đất nước hình chữ  S . 

+ Tên thủ đô: Hà nội. 

+ Tên  quốc ca và lá cờ tổ quốc 

+ Một số địa danh, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của đất 

nước, của hà nội 

+ Danh nam đất nước ta 

=> Giáo dục trẻ yêu quê hương đất nước. 



thủ đô Hà Nội có 

nhiều khu di tích 

lịch sử như hồ 

Hoàn Kiếm, Sông 

Tô lịch và là thủ đô 

của nước Việt Nam 

- Trẻ trả lời được 

các câu hỏi của cô 

như : Đất nước của 

chúng ta có tên là 

gì ? Chúng ta thuộc 

dân tộc nào. 

- Trẻ biết yêu quý 

và bảo vệ quê h-

ương đất nước 

  

Hoạt động học  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Khám phá: 
Trò chuyện về 

đất nước Việt 

nam yêu dấu 

(MT49)  

- Trẻ biết được tên 

đất nước Việt Nam, 

biết quốc kỳ của 

nước Việt Nam, 

biết Hà Nội là thủ 

đô của đất nước, 

biết một số danh 

lam thắng cảnh của 

đất nước: Hồ 

Gươm, Lăng Bác, 

Chùa Một Cột…, 

biết một số lễ hội 

truyền thống: Ngày 

- Hình ảnh về quôc 

kỳ Việt Nam, một 

số danh lam thắng 

cảnh của thủ đô Hà 

Nội: Văn Miếu 

Quốc Tử Giám, Hồ 

Gươm, Lăng Bác, 

Chùa Một Cột, 

ngày tết nguyên 

đán, ngày tết trung 

thu, một số lễ hội 

truyền thống, mảnh 

ghép tranh một số 

*/. Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
-  Cô giới thiệu chương trình “ Hành trình văn hóa”, giới thiệu các 

phần chơi. 

*/. Hoạt động 2: Trọng tâm. 

Phần 1: Du lịch qua màn ảnh nhỏ 
*Quan sát bản đồ Việt Nam, hỏi trẻ: Đây là gì? Có dạng hình 

gì?.... 

- Cô chốt lại. 

*Quan sát quốc kì, ngày tết nguyên đán, hình ảnh thủ đô Hà Nội.( 

Cô làm tương tự) 

- Giáo dục trẻ biết yêu quý trân trọng các truyền thống, nét văn 

hóa lâu đời của dân tộc… 

Phần 2 : (Thử tài bé yêu) Luyện tập, củng cố. 



quốc khánh, ngày 

giỗ tổ Hùng Vương, 

có một số hiểu biết 

về quê hương mình.  

- Trẻ có kỹ năng trả 

lời được một số câu 

hỏi, chơi được một 

số trò chơi của cô, 

phát triển óc quan 

sát, tính tò mò, ham 

hiểu biết ở trẻ, phát 

triển khả năng chú 

ý, ghi nhớ có chủ 

định ở trẻ.  

- Giáo dục trẻ tình 

yêu quê hương đất 

nước, trân trọng các 

truyền thống dân 

tộc, có ý thức giữ 

gìn cảnh quan thiên 

nhiên, không vứt 

rác bừa bãi.  

  

địa danh (Chùa Một 

Cột, Lăng Bác, 

Hồ  Gươm), 3 hộp 

quà. 

* Trò chơi 1: Ai thông minh nhất: cô bật đến hình ảnh nào thì trẻ 

nói tên hình ảnh đó. 

* Trò chơi 2: Chung sức: Cô chia trẻ thành 3 nhóm. Các nhóm có 

nhiệm vụ bật qua 3 vòng liên tiếp lấy các mảnh nghép xếp cho 

thành một bức tranh  

Phần 3: Trao giải 
- Tất cả các đội chơi đều xứng đáng nhận quà của chương trình 

xin mời đại diện 3 đội lên nhận quà. 

*/. Hoạt động 3: Kết thúc. 
- Chương trình “Hành trình văn hóa” đến đây là kết thúc. Cô 

cùng trẻ hát “Em yêu thủ đô”   

Chơi ngoài trời  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Quan sát bồn 

hoa của lớp 

Chơi trò chơi 

– Cướp cờ. 

- Trẻ biết tên, đặc 

điểm, tên gọi của 1 

số cây hoa trong 

bồn, chơi tốt trò 

chơi. 

- Rèn sự ghi nhớ có 

- Bồn hoa, cờ, đồ 

chơi ngoài trời... 
*/ Hoạt động 1: Hoạt động có mục đích.  

Quan sát bồn hoa của lớp 
- Cho trẻ hát: “Ra chơi vườn hoa”, trò chuyện, dẫn dắt vào bài. 

- Hỏi trẻ đây là đâu? Trong bồn hoa có những cây gì? 

- Cho trẻ nhận xét về, tên gọi đặc điểm, màu sắc...của các cây hoa 

trong vườn. 



CTD (MT61)  chủ định trong khi 

quan sát, biết sử 

dụng ngôn ngữ của 

mình để diễn đạt ý 

tưởng của mình, 

biết cách chơi trò 

chơi đồ chơi cô đã 

chuẩn bị. T 

- Giáo dục trẻ biết 

chăm sóc, bảo vệ 

cây, chơi đoàn kết. 

  

- Hoa có ích lời gì với cuộc sống của chúng mình? 

- Cô chốt lại, giáo dục trẻ. 

*/. Hoạt động 2: Chơi trò chơi – Cướp cờ. 
- Cô nêu luật chơi, cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi 

*/. Hoạt động 3: Chơi tự do. 
- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời. 

Hoạt động chơi góc  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

chơi: 
Chơi, hoạt 

động góc 

(MT63)  

- Trẻ biết tên các 

góc chơi trong lớp, 

biết tên các đồ dùng 

đồ chơi trong góc 

chơi, biết đợc chức 

năng của từng góc. 

- Trẻ biết chọn và 

về các góc chơi trẻ 

thích. 

- Trẻ chủ động thể 

hiện vai chơi, biết 

bảo vệ, giữ gìn đồ 

dùng, đồ chơi trong 

các góc, vui chơi 

đoàn kết. 

- Tranh theo chủ đề, 

đồ dùng đồ chơi ở 

 + Góc nghệ thuật: 

mũ múa, xắc xô, 

khăn múa. 

+ Góc phân vai: đồ 

chơi có liên quan 

đến chủ đề ... 

+ Góc xây dựng: đồ 

chơi lắp ghép, hàng 

rào, hoa, sỏi. 

+ Góc học tập: 

Tranh ảnh, sách 

báo, lôtô chủ đề: 

Quê hương - Đất n-

ước - Bác Hồ. 

+ Góc thiên nhiên: 

Cây cảnh, cát, nư-

ớc, khăn lau, bình 

*/. Trò chuyện: 

Cho trẻ nghe bài hát: “ Quê hương tươi đẹp” trò chuyện về bài 

hát: 

+ Bài hát nói về điều gì? 

+ Cho trẻ kể về cảnh đẹp quê hương…. 

*/. Trẻ vào góc chơi.          
Trẻ chơi: Cô quan sát hướng dẫn gợi ý cho trẻ chơi, Thể hiện 

đúng vai chơi trong các góc, phù hợp với chủ đề, khuyến khích 

trẻ chơi sáng tạo, quá trình trẻ chơi cô quan sát, nhận xét và hư-

ớng dẫn trẻ chơi. 

+ Góc XD: Xây khu di tích, bể bơi, khu công viên. 

+ Góc PV:Gia đình  nấu ăn, đi du lịch, thăm quan bán 1 số đặc 

sản của quê hương. 

+ Góc NT:  Hát mùa những bài hát trong chủ đề, Vẽ côn sơn- 

kiếp bạc, vẽ sản phẩm của 1 số nghề.... 

+ Góc học tập: Xem tranh ảnh sách  báo về di tích hải dương, 

nghề truyền thống.... 



các góc: 

  

nước... + Góc TN: Chơi vật nổi chìm, chăm sóc cây. 

- Hết giờ cô hát bài hát “bạn ơi hết giờ rồi” cho trẻ cất đồ dùng đồ 

chơi. 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT65)  

- Trẻ biết một số 

nề nếp, thói quen 

tốt trong các hoạt 

động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: 

Trẻ tự xúc cơm, 

ngủ 1 giấc vào 

buổi trưa, đi vệ 

sinh đúng nơi quy 

định. 

- Trẻ tích cực 

tham gia các hoạt 

động theo yêu cầu 

của cô. 

  

- Bàn ghế, bát, 

thìa. 

- Giường ngủ, 

gối,... 

- Xà phòng, 

khăn... 

* Ăn: 

- Cô hướng dẫn trẻ kê bàn ghế. 

- Giới thiệu món ăn 

- Trước khi ăn mời cô mòi các bạn. 

- Trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn - Không đùa, không làm vãi 

thức ăn. - Hướng dẫn trẻ khi vãi cần nhặt cơm rơi vãi bỏ vào 

đĩa và lau tay sạch sẽ... 

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. - Tập luyện nề nếp thói quen 

trong ăn uống; ăn chín uống chín,rửa tay trước khi ăn, lau mặt, 

lau miệng, uống nước sau khi ăn 

* Phòng ngủ: - Tổ chức cho trẻ ngủ 1 buổi trưa (khoảng 150 phút) 

- Giáo dục trẻ khi ngủ không nói chuyện, ngủ ngoan. 

* Vệ sinh: - Cho trẻ đi VS khi có nhu cầu. 

- Luyện cho trẻ đi vệ sinh đúng quy định - Thực hành rửa tay và 

tập thói quen vệ sinh, văn minh trong ăn uống sinh hoạt. - Môi 

trường vệ sinh: vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. - Giữ sạch 

nguồn nước và xử lý rác thải 

  

Chơi, hoạt động theo ý thích  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chơi: 

Cướp cờ 

Học vở Bé 

Trẻ biết cách cầm 

bút tô màu và làm 

theo hướng dẫn, 

biết tên chơi trò 

chơi, đồ chơi cô 

- Vở LQVT, sáp 

màu, bàn ghế, đồ 

chơi các góc..., 

bảng bé ngoan, hoa. 

*/ Hoạt động 1:  Trò chơi: Cướp cờ 
- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi, cho trẻ chơi. 

*/ Hoạt động 2: Học vở Bé LQVT 
- Cô cho trẻ ngồi vào bàn và trò chuyện về bài học 

- Cho trẻ gọi tên, tô màu bức tranh và nối … 



LQVT 

CTC (MT7)  

chuẩn bị. 

Rèn kĩ năng cầm 

bút và tư thế ngồi 

cho trẻ, biết cách 

chơi trò chơi đồ 

chơi. 

Biết giữ gìn sách 

vởi đồ dùng các 

nhân, đoàn kết khi 

chơi trò chơi, 

không quăng ném 

đồ chơi 

  

( Quan sát hướng dẫn trẻ) 

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng học tập… 

*/ Hoạt động 3:  Chơi tự chọn: 
- Cô hướng trẻ về các góc chơi và quan sát trẻ chơi 

Nêu gương cuối ngày  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

đánh giá trẻ 

cuối ngày: 
Nêu gương 

cuối ngày 

(MT72)  

 - Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi nhận xét về 

mình về bạn, trẻ vui 

hát cùng cô. 

 - Bảng bé ngoan, 

hoa, nhạc. 

  

  

 - Cô cho trẻ chơi trò chơi « Tay đẹp » 

- Gợi ý cho trẻ nhận xét về mình về bạn trong ngày đã làm được 

việc gì tốt, việc gì chưa tốt. 

- Cô bổ sung nhận xét của trẻ. 

- Lần 1 : Tặng hoa cho những trẻ xuất sắc. 

- Lần 2 : Tặng hoa cho những trẻ còn lại (Nếu cháu nào nghịch 

nhiều cô có thể không tặng hoa) 

- Cho trẻ hát bài «  Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ» 

Vệ sinh trả trẻ  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

- Trẻ được rửa tay, 

rửa mặt sạch sẽ 

- Khăn, xà phòng, 

balo, quần áo của 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi ở các góc. 



sinh cá nhân: 
Vệ sinh trả trẻ 

(MT65)  

bằng nước sạch 

trước khi ra về, trẻ 

ra về có đầy đủ đồ 

dùng cá nhân. 

- Trẻ được rèn các 

thao tác rửa mặt và 

tay, rèn thói quen 

vệ sinh cá nhân cho 

trẻ 

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ không 

nghịch đất cát. 

trẻ. 

- Đồ chơi các góc 

chơi 

- Nhắc nhở trẻ về chào cô, chào bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

Đánh giá/Nhận 

xét 

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

 

 

  



Thứ Tư, ngày 21/05/2025  

Đón trẻ, thể dục sáng  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Đón trẻ, thể 

dục sáng 

(MT1)  

- Trẻ biết tập các 

động tác tay, thân 

chân, bật ghép lời 

ca bài « Em yêu thủ 

đô ». 

- Trẻ biết các động 

tác nhịp nhàng theo 

lời bài hát  «  Em 

yêu thủ đô » 

- Trẻ thích tập thể 

dục giúp cơ thể 

khỏe mạnh, tinh 

thần sảng khoái. 

  

- Sân tập sạch sẽ, 

xắc xô, quần áo, 

trang phục gọn 

gàng. 

* Đón trẻ: 
-   Thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ. 

 -   Nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ. 

 -  Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

* Thể dục sáng: 

- Cho trẻ nghe và hát quốc ca vào sáng thứ 2. 
- Khởi động: Cô cho trẻ đi các kiểu đi: Đi gót chân, mũi chân, đi 

nhanh, đi chậm theo hiệu lệnh của cô  sau đó về đội hình 3 hàng 

dọc.( Cho trẻ đi khởi động nhẹ nhàng vào sáng thứ 2) 

- Trọng động: Tập theo nhạc và lời bài hát «  Em yêu thủ đô » 

+ Hô hấp: Máy bay kêu ù ù… 

+ Tay: Đánh xoay tròn 2 vai (Yêu Hà Nội, cháu yêu Hà Nội). 

+ Thân: Ngồi quay người sang 2 bên (Yêu mẹ cha, yêu mái nhà 

thân thiết). 

+ Chân: Ngồi nâng 2 chân duỗi thẳng (Bạn bè vui cô giáo hiền) 

+ Bật: Bật sang phải - trái (Nơi đây có bao nhiêu người cháu yêu). 

- Hồi tĩnh : Cho trẻ đi nhẹ nhàng hít thở 1 – 2 vòng. 

Trò chuyện  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện 

(MT22)  

-  Trẻ biết tên đất n-

ước Việt nam, dân 

tộc sinh sống nhiều 

nhất ở đất nước 

Việt Nam là dân tộc 

kinh, biết được đất 

nước Việt Nam có 

nhiều rừng rậm và 

nhiều bãi biển đẹp, 

- Phòng nhóm 

thoáng mát, sạch 

sẽ, đồ chơi ở các 

góc sắp đặt gọn 

gàng, khoa học. 

- Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề: 

- Cô trò chuyện  với trẻ về đất nước: 

+ Tên nước la nước Việt Nam hình dạng đất nước hình chữ  S . 

+ Tên thủ đô: Hà nội. 

+ Tên  quốc ca và lá cờ tổ quốc 

+ Một số địa danh, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của đất 

nước, của hà nội 

+ Danh nam đất nước ta 

=> Giáo dục trẻ yêu quê hương đất nước. 



thủ đô Hà Nội có 

nhiều khu di tích 

lịch sử như hồ 

Hoàn Kiếm, Sông 

Tô lịch và là thủ đô 

của nước Việt Nam 

- Trẻ trả lời được 

các câu hỏi của cô 

như : Đất nước của 

chúng ta có tên là 

gì ? Chúng ta thuộc 

dân tộc nào. 

- Trẻ biết yêu quý 

và bảo vệ quê h-

ương đất nước 

  

Hoạt động học  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Văn học: 
Thơ: Sáng 

tháng năm 

Sáng tác: Tố 

Hữu (MT57)  

Trẻ  nhớ tên bài 

thơ, tên tác giả, 

hiểu nội dung bài 

thơ. 

Trẻ trả lời câu hỏi 

của cô to, rõ ràng, 

mạch lạc, nói được 

tên bài thơ, tên tác 

giả.  

Trẻ hứng thú đọc 

thơ cùng cô, có ý 

thức, mạnh dạn 

phát biểu ý kiến. 

-  Slide thơ… */. Hoạt động 1: Giới thiệu bài. 
- Cô cùng trẻ hát “ Em mơ gặp Bác Hồ”, trò chuyện và dẫn dắt 

vào bài. 

*/.Hoạt động 2:  Trọng tâm 
- Cô đọc lần 1 giới thiệu tên bài, tên tác giả, giảng giải nội dung 

bài thơ. 

- Cô đọc bài thơ lần 2 và đàm thoại: 

+ Cô đọc bài thơ gì? Do ai sáng tác? 

+ Bài thơ nói về điều gì? 

+ Các hình ảnh nào được xuất hiện trong bài thơ. 

+ Em có cảm nhận gì khi đọc bài thơ. 

.................................................................. 

- Cô dạy cả lớp đọc 3- 4 lần. 



  - Cô cho tổ, nhóm, cá nhân đọc thơ. 

( Cô chú ý sửa sai sửa ngọng cho trẻ. Nếu trẻ đã thuộc cho trẻ đọc 

dưới hình thức nâng cao) 

- Cô giáo dục trẻ. 

- Cô đọc diễn cảm lần 3. 

*/. Hoạt động 3:  Kết thúc 
- Cô cho trẻ vào góc xây dựng xây lăng bác 

Chơi ngoài trời  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
HĐ phòng 

STEAM: HĐ 

phòng 

STEAM : Hoa 

nở trong 

nước. 

Trò chơi: Mèo 

đuổi chuột 

CTD (MT92)  

- Trẻ biết cách cắt 

hoa, tô màu, gấp…, 

biết tên trò chơi 

cách chơi. 

- Rèn kĩ năng cầm 

kéo, tô màu... cho 

trẻ, biết cách chơi 

trò chơi đồ chơi cô 

chuẩn bị. 

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn sản phẩm 

của mình, của bạn, 

chơi đoàn kết. 

- Phòng STEAM, 

kéo, giấy, sáp 

màu…, đồ chơi 

ngoài trời. 

*/ Hoạt động 1: Hoạt động có mục đích:  

HĐ phòng STEAM : Hoa nở trong nước. 
- Cô cùng trẻ hát “ Ra chơi vườn hoa”, trò chuyện và dẫn dắt vào 

bài. 

- Cho trẻ quan sát và nhận xét mẫu. 

- Cô giới thiệu nguyên liệu. 

- Cô làm mẫu ( Cho trẻ lên làm cùng) 

- Cho trẻ về nhóm thực hiện ( Quan sát, hướng dẫn trẻ) 

- Cho trẻ lên thuyết trình và thi đua. 

- Cô chốt lại, giáo dục trẻ. 

*/. Hoạt động 2: Trò chơi: Mèo đuổi chuột 
- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi, cho trẻ chơi. 

*/. Hoạt động 3: Chơi tự do: 

- Cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời. 

Hoạt động chơi góc  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

chơi: 
Chơi, hoạt 

động góc 

(MT63)  

- Trẻ biết tên các 

góc chơi trong lớp, 

biết tên các đồ dùng 

đồ chơi trong góc 

chơi, biết đợc chức 

năng của từng góc. 

 + Góc nghệ thuật: 

mũ múa, xắc xô, 

khăn múa. 

+ Góc phân vai: đồ 

chơi có liên quan 

đến chủ đề ... 

*/. Trò chuyện: 

Cho trẻ nghe bài hát: “ Quê hương tươi đẹp” trò chuyện về bài 

hát: 

+ Bài hát nói về điều gì? 

+ Cho trẻ kể về cảnh đẹp quê hương…. 

*/. Trẻ vào góc chơi.          



- Trẻ biết chọn và 

về các góc chơi trẻ 

thích. 

- Trẻ chủ động thể 

hiện vai chơi, biết 

bảo vệ, giữ gìn đồ 

dùng, đồ chơi trong 

các góc, vui chơi 

đoàn kết. 

- Tranh theo chủ đề, 

đồ dùng đồ chơi ở 

các góc: 

  

+ Góc xây dựng: đồ 

chơi lắp ghép, hàng 

rào, hoa, sỏi. 

+ Góc học tập: 

Tranh ảnh, sách 

báo, lôtô chủ đề: 

Quê hương - Đất n-

ước - Bác Hồ. 

+ Góc thiên nhiên: 

Cây cảnh, cát, nư-

ớc, khăn lau, bình 

nước... 

Trẻ chơi: Cô quan sát hướng dẫn gợi ý cho trẻ chơi, Thể hiện 

đúng vai chơi trong các góc, phù hợp với chủ đề, khuyến khích 

trẻ chơi sáng tạo, quá trình trẻ chơi cô quan sát, nhận xét và hư-

ớng dẫn trẻ chơi. 

+ Góc XD: Xây khu di tích, bể bơi, khu công viên. 

+ Góc PV:Gia đình  nấu ăn, đi du lịch, thăm quan bán 1 số đặc 

sản của quê hương. 

+ Góc NT:  Hát mùa những bài hát trong chủ đề, Vẽ côn sơn- 

kiếp bạc, vẽ sản phẩm của 1 số nghề.... 

+ Góc học tập: Xem tranh ảnh sách  báo về di tích hải dương, 

nghề truyền thống.... 

+ Góc TN: Chơi vật nổi chìm, chăm sóc cây. 

- Hết giờ cô hát bài hát “bạn ơi hết giờ rồi” cho trẻ cất đồ dùng đồ 

chơi. 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT65)  

- Trẻ biết một số 

nề nếp, thói quen 

tốt trong các hoạt 

động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: 

Trẻ tự xúc cơm, 

ngủ 1 giấc vào 

buổi trưa, đi vệ 

sinh đúng nơi quy 

định. 

- Trẻ tích cực 

tham gia các hoạt 

- Bàn ghế, bát, 

thìa. 

- Giường ngủ, 

gối,... 

- Xà phòng, 

khăn... 

* Ăn: 

- Cô hướng dẫn trẻ kê bàn ghế. 

- Giới thiệu món ăn 

- Trước khi ăn mời cô mòi các bạn. 

- Trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn - Không đùa, không làm vãi 

thức ăn. - Hướng dẫn trẻ khi vãi cần nhặt cơm rơi vãi bỏ vào 

đĩa và lau tay sạch sẽ... 

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. - Tập luyện nề nếp thói quen 

trong ăn uống; ăn chín uống chín,rửa tay trước khi ăn, lau mặt, 

lau miệng, uống nước sau khi ăn 

* Phòng ngủ: - Tổ chức cho trẻ ngủ 1 buổi trưa (khoảng 150 phút) 

- Giáo dục trẻ khi ngủ không nói chuyện, ngủ ngoan. 

* Vệ sinh: - Cho trẻ đi VS khi có nhu cầu. 

- Luyện cho trẻ đi vệ sinh đúng quy định - Thực hành rửa tay và 

tập thói quen vệ sinh, văn minh trong ăn uống sinh hoạt. - Môi 



động theo yêu cầu 

của cô. 

  

trường vệ sinh: vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. - Giữ sạch 

nguồn nước và xử lý rác thải 

  

Chơi, hoạt động theo ý thích  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Chơi trò chơi 

– Mèo đuổi 

chuột 

HĐ phòng âm 

nhạc: Ôn 1 số 

bài hát trong 

chủ đề 

CTC (MT88)  

Trẻ nhớ tên bài, tên 

tác giả, biết chơi trò 

chơi theo gợi ý của 

cô. 

Rèn kỹ năng hát 

đúng nhạc cho trẻ, 

trả lời câu hỏi của 

cô to, rõ ràng, chơi 

tốt trò chơi. 

Trẻ hứng thú tham 

gia hoạt động, 

không tranh giành 

đồ chơi với các 

bạn. 

  

- Phòng âm nhạc, 

nhạc bài hát, đồ 

chơi trong các 

góc...  

*/. Hoạt động 1: Chơi trò chơi – Mèo đuổi chuột 
- Cô nêu luật chơi, cách chơi và cho trẻ chơi. 

*/. Hoạt động 2: Ôn 1 số bài hát trong chủ đề 
- Cô bật nhạc 1 số bài hát trong chủ đề, hỏi trẻ tên bài ? Tên tác 

giả ? 

- Cô cho trẻ hát 1 số bài hát trong chủ đề. 

- Chia tổ, nhóm, cá nhân hát 

( Quan sát sửa sai, sửa ngọng cho trẻ) 

*/. Hoạt động 3: Chơi tự chọn. 
- Cho trẻ vào các góc lấy đồ chơi ra chơi. 

Nêu gương cuối ngày  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

đánh giá trẻ 

cuối ngày: 
Nêu gương 

cuối ngày 

(MT72)  

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

  - Bảng bé ngoan, 

hoa, nhạc. 

 - Cô cho trẻ chơi trò chơi « Tay đẹp » 

- Gợi ý cho trẻ nhận xét về mình về bạn trong ngày đã làm được 

việc gì tốt, việc gì chưa tốt. 

- Cô bổ sung nhận xét của trẻ. 

- Lần 1 : Tặng hoa cho những trẻ xuất sắc. 

- Lần 2 : Tặng hoa cho những trẻ còn lại (Nếu cháu nào nghịch 

nhiều cô có thể không tặng hoa) 

- Cho trẻ hát bài «  Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ» 



- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi nhận xét về 

mình về bạn, trẻ vui 

hát cùng cô. 

  

Vệ sinh trả trẻ  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Vệ sinh trả trẻ 

(MT65)  

- Trẻ được rửa tay, 

rửa mặt sạch sẽ 

bằng nước sạch 

trước khi ra về, trẻ 

ra về có đầy đủ đồ 

dùng cá nhân. 

- Trẻ được rèn các 

thao tác rửa mặt và 

tay, rèn thói quen 

vệ sinh cá nhân cho 

trẻ 

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ không 

nghịch đất cát. 

- Khăn, xà phòng, 

balo, quần áo của 

trẻ. 

- Đồ chơi các góc 

chơi 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi ở các góc. 

- Nhắc nhở trẻ về chào cô, chào bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

Đánh giá/Nhận 

xét 

  

  

  

Chỉnh sửa   



  

  

 

 

  



Thứ Năm, ngày 22/05/2025  

Đón trẻ, thể dục sáng  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Đón trẻ, thể 

dục sáng 

(MT1)  

- Trẻ biết tập các 

động tác tay, thân 

chân, bật ghép lời 

ca bài « Em yêu thủ 

đô ». 

- Trẻ biết các động 

tác nhịp nhàng theo 

lời bài hát  «  Em 

yêu thủ đô » 

- Trẻ thích tập thể 

dục giúp cơ thể 

khỏe mạnh, tinh 

thần sảng khoái. 

  

- Sân tập sạch sẽ, 

xắc xô, quần áo, 

trang phục gọn 

gàng. 

* Đón trẻ: 
-   Thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ. 

 -   Nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ. 

 -  Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

* Thể dục sáng: 

- Cho trẻ nghe và hát quốc ca vào sáng thứ 2. 
- Khởi động: Cô cho trẻ đi các kiểu đi: Đi gót chân, mũi chân, đi 

nhanh, đi chậm theo hiệu lệnh của cô  sau đó về đội hình 3 hàng 

dọc.( Cho trẻ đi khởi động nhẹ nhàng vào sáng thứ 2) 

- Trọng động: Tập theo nhạc và lời bài hát «  Em yêu thủ đô » 

+ Hô hấp: Máy bay kêu ù ù… 

+ Tay: Đánh xoay tròn 2 vai (Yêu Hà Nội, cháu yêu Hà Nội). 

+ Thân: Ngồi quay người sang 2 bên (Yêu mẹ cha, yêu mái nhà 

thân thiết). 

+ Chân: Ngồi nâng 2 chân duỗi thẳng (Bạn bè vui cô giáo hiền) 

+ Bật: Bật sang phải - trái (Nơi đây có bao nhiêu người cháu yêu). 

- Hồi tĩnh : Cho trẻ đi nhẹ nhàng hít thở 1 – 2 vòng. 

Trò chuyện  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện 

(MT22)  

-  Trẻ biết tên đất n-

ước Việt nam, dân 

tộc sinh sống nhiều 

nhất ở đất nước 

Việt Nam là dân tộc 

kinh, biết được đất 

nước Việt Nam có 

nhiều rừng rậm và 

nhiều bãi biển đẹp, 

- Phòng nhóm 

thoáng mát, sạch 

sẽ, đồ chơi ở các 

góc sắp đặt gọn 

gàng, khoa học. 

- Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề: 

- Cô trò chuyện  với trẻ về đất nước: 

+ Tên nước la nước Việt Nam hình dạng đất nước hình chữ  S . 

+ Tên thủ đô: Hà nội. 

+ Tên  quốc ca và lá cờ tổ quốc 

+ Một số địa danh, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của đất 

nước, của hà nội 

+ Danh nam đất nước ta 

=> Giáo dục trẻ yêu quê hương đất nước. 



thủ đô Hà Nội có 

nhiều khu di tích 

lịch sử như hồ 

Hoàn Kiếm, Sông 

Tô lịch và là thủ đô 

của nước Việt Nam 

- Trẻ trả lời được 

các câu hỏi của cô 

như : Đất nước của 

chúng ta có tên là 

gì ? Chúng ta thuộc 

dân tộc nào. 

- Trẻ biết yêu quý 

và bảo vệ quê h-

ương đất nước 

  

Hoạt động học  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Làm quen 

với toán: 
Nhận biết các 

buổi: sáng, 

trưa, chiều, 

tối. (MT40)  

Trẻ nhận biết được 

thời gian trong một 

ngày gồm có buổi 

sáng, trưa, chiều, 

tối thông qua các 

hoạt động. 

Trẻ trả lời, phân 

biệt được các buổi 

trong ngày thông 

qua trải nghiệm, 

biết sử dụng các từ 

chỉ thời gian: Buổi 

sáng, buổi chiều, 

Sile trình chiếu: 

Cảnh thiên nhiên và 

cảnh sinh hoạt của 

con người tương 

ứng với các buổi 

trong ngày, lô tô 

các hoạt động trong 

ngày, 4 hình xanh, 

trắng, vàng, 

tím......bút dạ. 

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
- Cô đưa ra câu đố: “Mọc ở phương đông 

 Tỏa ánh nắng hồng 

 Long lanh sương sớm” Là gì? 

- Trò chuyện dẫn dắt vào bài. 

* Hoạt động 2: Trọng tâm. 

*/. Nhận biết các buổi trong ngày qua các hoạt động trải 

nghiệm. 
- Cho trẻ nhận xét cảnh thiên nhiên, bầu trời, các hoạt động của 

các buổi sáng, trưa, chiều, tối. 

- Cho trẻ trải nghiệm các buổi trong ngày bằng cách chơi sắp xếp 

lô tô theo các buổi sáng...... 

*/ Đàm thoại qua các hình ảnh trên Power point. 



buổi trưa, buổi 

tối..., sắp xếp được 

các buổi trong ngày 

theo yêu cầu của 

cô. 

Trẻ thực hiện đúng 

các công việc theo 

từng buổi của 1 

ngày, biết quý trọng 

thời gian, tích cực 

đoàn kết tham gia 

trò chơi.   

- 

- Cho trẻ xem các hình ảnh trong ngày qua cảnh thiên nhiên, cảnh 

sinh hoạt hàng ngày. 

- Hỏi trẻ đó là cảnh nói về thời gian của buổi nào trong ngày? Vì 

sao biết? 

 - Cho trẻ vận động theo lời bài hát “Thật đáng yêu”. 

- Cô giáo dục trẻ. 

* Luyện tập: Trò chơi – Nối tranh theo thứ tự thời gian. 
- Cô nêu luật chơi, cách chơi và hướng dẫn trẻ chơi. 

*/. Hoạt động 3: Kết thúc: Cho trẻ ra quan sát thời tiết 

Chơi ngoài trời  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trải nghiệm 

góc thư viện 

Trò chơi: Mèo 

đuổi chuột. 

CTD (MT62)  

- Trẻ nêu được đặc 

điểm công dụng 

của góc thư viện, 

biết tên trò chơi 

cách chơi. 

- Rèn kĩ năng mở 

sách truyện, trả lời 

được câu hỏi của 

cô, nói rõ ràng 

mạch lạc chơi trò 

chơi đúng luật, đảm 

bảo an toàn. 

- Giáo dục trẻ biết 

bảo vệ đồ dùng, đồ 

chơi. 

  

- Góc thư viện, đồ 

chơi ngoài trời. 

*/.  Hoạt động 1: Hoạt động có mục đích: 

Trải nghiệm góc thư viện 
- Cô cùng trẻ chơi dung dăng dung dẻ, tới nơi cô hỏi trẻ: 

+ Đây là đâu? Ai có nhận xét gì về góc thư viện? Các con sẽ chơi 

gì ở góc thư viện? 

- Cho trẻ xem sách truyện theo ý thích( Quan sát, trò chuyện cùng 

trẻ) 

- Hỏi trẻ: Con xem gì? Khi xem cần chú ý điều gì?... 

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sách truyện.... 

*/ Hoạt động 2: : Trò chơi: Mèo đuổi chuột. 
- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi, cho trẻ chơi 

*/ Hoạt động 3: Chơi tự do: 

- Cô cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời. 



Hoạt động chơi góc  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

chơi: 
Chơi, hoạt 

động góc 

(MT63)  

- Trẻ biết tên các 

góc chơi trong lớp, 

biết tên các đồ dùng 

đồ chơi trong góc 

chơi, biết đợc chức 

năng của từng góc. 

- Trẻ biết chọn và 

về các góc chơi trẻ 

thích. 

- Trẻ chủ động thể 

hiện vai chơi, biết 

bảo vệ, giữ gìn đồ 

dùng, đồ chơi trong 

các góc, vui chơi 

đoàn kết. 

- Tranh theo chủ đề, 

đồ dùng đồ chơi ở 

các góc: 

  

 + Góc nghệ thuật: 

mũ múa, xắc xô, 

khăn múa. 

+ Góc phân vai: đồ 

chơi có liên quan 

đến chủ đề ... 

+ Góc xây dựng: đồ 

chơi lắp ghép, hàng 

rào, hoa, sỏi. 

+ Góc học tập: 

Tranh ảnh, sách 

báo, lôtô chủ đề: 

Quê hương - Đất n-

ước - Bác Hồ. 

+ Góc thiên nhiên: 

Cây cảnh, cát, nư-

ớc, khăn lau, bình 

nước... 

*/. Trò chuyện: 

Cho trẻ nghe bài hát: “ Quê hương tươi đẹp” trò chuyện về bài 

hát: 

+ Bài hát nói về điều gì? 

+ Cho trẻ kể về cảnh đẹp quê hương…. 

*/. Trẻ vào góc chơi.          
Trẻ chơi: Cô quan sát hướng dẫn gợi ý cho trẻ chơi, Thể hiện 

đúng vai chơi trong các góc, phù hợp với chủ đề, khuyến khích 

trẻ chơi sáng tạo, quá trình trẻ chơi cô quan sát, nhận xét và hư-

ớng dẫn trẻ chơi. 

+ Góc XD: Xây khu di tích, bể bơi, khu công viên. 

+ Góc PV:Gia đình  nấu ăn, đi du lịch, thăm quan bán 1 số đặc 

sản của quê hương. 

+ Góc NT:  Hát mùa những bài hát trong chủ đề, Vẽ côn sơn- 

kiếp bạc, vẽ sản phẩm của 1 số nghề.... 

+ Góc học tập: Xem tranh ảnh sách  báo về di tích hải dương, 

nghề truyền thống.... 

+ Góc TN: Chơi vật nổi chìm, chăm sóc cây. 

- Hết giờ cô hát bài hát “bạn ơi hết giờ rồi” cho trẻ cất đồ dùng đồ 

chơi. 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT65)  

- Trẻ biết một số 

nề nếp, thói quen 

tốt trong các hoạt 

động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: 

- Bàn ghế, bát, 

thìa. 

- Giường ngủ, 

gối,... 

- Xà phòng, 

khăn... 

* Ăn: 

- Cô hướng dẫn trẻ kê bàn ghế. 

- Giới thiệu món ăn 

- Trước khi ăn mời cô mòi các bạn. 

- Trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn - Không đùa, không làm vãi 

thức ăn. - Hướng dẫn trẻ khi vãi cần nhặt cơm rơi vãi bỏ vào 

đĩa và lau tay sạch sẽ... 



Trẻ tự xúc cơm, 

ngủ 1 giấc vào 

buổi trưa, đi vệ 

sinh đúng nơi quy 

định. 

- Trẻ tích cực 

tham gia các hoạt 

động theo yêu cầu 

của cô. 

  

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. - Tập luyện nề nếp thói quen 

trong ăn uống; ăn chín uống chín,rửa tay trước khi ăn, lau mặt, 

lau miệng, uống nước sau khi ăn 

* Phòng ngủ: - Tổ chức cho trẻ ngủ 1 buổi trưa (khoảng 150 phút) 

- Giáo dục trẻ khi ngủ không nói chuyện, ngủ ngoan. 

* Vệ sinh: - Cho trẻ đi VS khi có nhu cầu. 

- Luyện cho trẻ đi vệ sinh đúng quy định - Thực hành rửa tay và 

tập thói quen vệ sinh, văn minh trong ăn uống sinh hoạt. - Môi 

trường vệ sinh: vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. - Giữ sạch 

nguồn nước và xử lý rác thải 

  

Chơi, hoạt động theo ý thích  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chơi: lộn 

cầu vồng 

HĐ phòng 

GDTC: Bò 

bằng bàn tay 

bàn chân 3-

4m 

CTC (MT3)  

Trẻ biết tên bài tập, 

biết trèo qua ghế 

dài 1,5 x 39cm, biết 

chơi trò chơi. 

Rèn kỹ năng trèo 

qua ghế cho trẻ, 

chơi tốt trò chơi. 

Trẻ mạnh dạn tự tin 

khi thực hiện vận 

động. 

  

- Phòng GDTC, 

vạch chuẩn, đích, 

nhạc bài hát... 

*/ Hoạt động 1:  Trò chơi: lộn cầu vồng 

- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi, cho trẻ chơi 

*/ Hoạt động 2:Ôn TD: Bò bằng bàn tay bàn chân 3-4m 
- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi, cho trẻ chơi 

- Cô làm mẫu lần 1, hỏi trẻ tên vận động? 

- Cô làm mẫu, lần 2 phân tích vận động: Tư thế chuẩn bị: các con 

chống 2 tay sát mép vạch xuất phát, người nhổm cao. Khi có hiệu 

lệnh “Bắt đầu” các con sẽ dùng 2 bàn tay, 2 bàn chân bò về phía 

trước (chân nọ - tay kia), mắt nhìn thẳng về phía trước, đến đích 

các con đứng dậy và đi về cuối hàng đứng. Sau đó bạn tiếp theo 

sẽ lên thực hiện. 

- Cô mời 2 trẻ lên làm thử ( Quan sát, sửa sai cho trẻ) 

- Trẻ thực hiện 2 - 3 lần. 

- Mời 2 trẻ tập đẹp lên thực hiện lại, hỏi trẻ tên bài tập. 

- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng 

*/ Hoạt động 3:  Chơi tự chọn: 

- Cô hướng trẻ về các góc chơi, quan sát trẻ chơi   

  



Nêu gương cuối ngày  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

đánh giá trẻ 

cuối ngày: 
Nêu gương 

cuối ngày 

(MT72)  

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi nhận xét về 

mình về bạn, trẻ vui 

hát cùng cô. 

  

 - Bảng bé ngoan, 

hoa, nhạc. 

  

  

- Cô cho trẻ chơi trò chơi « Tay đẹp » 

- Gợi ý cho trẻ nhận xét về mình về bạn trong ngày đã làm được 

việc gì tốt, việc gì chưa tốt. 

- Cô bổ sung nhận xét của trẻ. 

- Lần 1 : Tặng hoa cho những trẻ xuất sắc. 

- Lần 2 : Tặng hoa cho những trẻ còn lại (Nếu cháu nào nghịch 

nhiều cô có thể không tặng hoa) 

- Cho trẻ hát bài «  Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ» 

Vệ sinh trả trẻ  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Vệ sinh trả trẻ 

(MT65)  

- Trẻ được rửa tay, 

rửa mặt sạch sẽ 

bằng nước sạch 

trước khi ra về, trẻ 

ra về có đầy đủ đồ 

dùng cá nhân. 

- Trẻ được rèn các 

thao tác rửa mặt và 

tay, rèn thói quen 

vệ sinh cá nhân cho 

trẻ 

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ không 

- Khăn, xà phòng, 

balo, quần áo của 

trẻ. 

- Đồ chơi các góc 

chơi 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi ở các góc. 

- Nhắc nhở trẻ về chào cô, chào bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 



nghịch đất cát. 

Đánh giá/Nhận 

xét 

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

 

 

  



Thứ Sáu, ngày 23/05/2025  

Đón trẻ, thể dục sáng  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Đón trẻ, thể 

dục sáng 

(MT1)  

- Trẻ biết tập các 

động tác tay, thân 

chân, bật ghép lời 

ca bài « Em yêu thủ 

đô ». 

- Trẻ biết các động 

tác nhịp nhàng theo 

lời bài hát  «  Em 

yêu thủ đô » 

- Trẻ thích tập thể 

dục giúp cơ thể 

khỏe mạnh, tinh 

thần sảng khoái. 

  

- Sân tập sạch sẽ, 

xắc xô, quần áo, 

trang phục gọn 

gàng. 

* Đón trẻ: 
-   Thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ. 

 -   Nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ. 

 -  Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

* Thể dục sáng: 

- Cho trẻ nghe và hát quốc ca vào sáng thứ 2. 
- Khởi động: Cô cho trẻ đi các kiểu đi: Đi gót chân, mũi chân, đi 

nhanh, đi chậm theo hiệu lệnh của cô  sau đó về đội hình 3 hàng 

dọc.( Cho trẻ đi khởi động nhẹ nhàng vào sáng thứ 2) 

- Trọng động: Tập theo nhạc và lời bài hát «  Em yêu thủ đô » 

+ Hô hấp: Máy bay kêu ù ù… 

+ Tay: Đánh xoay tròn 2 vai (Yêu Hà Nội, cháu yêu Hà Nội). 

+ Thân: Ngồi quay người sang 2 bên (Yêu mẹ cha, yêu mái nhà 

thân thiết). 

+ Chân: Ngồi nâng 2 chân duỗi thẳng (Bạn bè vui cô giáo hiền) 

+ Bật: Bật sang phải - trái (Nơi đây có bao nhiêu người cháu yêu). 

- Hồi tĩnh : Cho trẻ đi nhẹ nhàng hít thở 1 – 2 vòng. 

Trò chuyện  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Trò chuyện 

(MT22)  

-  Trẻ biết tên đất n-

ước Việt nam, dân 

tộc sinh sống nhiều 

nhất ở đất nước 

Việt Nam là dân tộc 

kinh, biết được đất 

nước Việt Nam có 

nhiều rừng rậm và 

nhiều bãi biển đẹp, 

- Phòng nhóm 

thoáng mát, sạch 

sẽ, đồ chơi ở các 

góc sắp đặt gọn 

gàng, khoa học. 

- Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề: 

- Cô trò chuyện  với trẻ về đất nước: 

+ Tên nước la nước Việt Nam hình dạng đất nước hình chữ  S . 

+ Tên thủ đô: Hà nội. 

+ Tên  quốc ca và lá cờ tổ quốc 

+ Một số địa danh, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của đất 

nước, của hà nội 

+ Danh nam đất nước ta 

=> Giáo dục trẻ yêu quê hương đất nước. 



thủ đô Hà Nội có 

nhiều khu di tích 

lịch sử như hồ 

Hoàn Kiếm, Sông 

Tô lịch và là thủ đô 

của nước Việt Nam 

- Trẻ trả lời được 

các câu hỏi của cô 

như : Đất nước của 

chúng ta có tên là 

gì ? Chúng ta thuộc 

dân tộc nào. 

- Trẻ biết yêu quý 

và bảo vệ quê h-

ương đất nước 

  

Hoạt động học  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Âm nhạc: 
Âm nhạc: 

Sinh hoạt văn 

nghệ 

Bác Hồ và các 

cháu thiếu 

niên nhi đồng. 

(MT86)  

Trẻ thuộc, hát đúng 

giai điệu các bài 

hát, nhớ tên bài, tên 

tác giả. 

Trẻ biểu diễn tự 

nhiên, thoải mái 

những bài hát trong 

chủ đề. 

Trẻ hứng thú tham 

gia vào hoạt động, 

biết ơn và kính 

trọng Bác Hồ... 

  

- Nhạc, xắc xô, 

thanh gõ…. 

- Xin chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình sinh hoạt 

văn nghệ với chủ đề Bác Hồ và các cháu thiếu niên nhi đồng 

của lớp 4 tuổi A ngày hôm nay. 

- Mở đầu chương trình là bài hát « Em yêu thủ đô » sáng tác của 

nhạc sỹ Bảo Trọng do tập thể trình bày. 

- Tổ hoa biểu diễn bài hát «  Em yêu thủ đô » 

- Cá nhân lên biểu diễn bài hát «  Em yêu thủ đô » 

- Bác Hồ, vị cha già của dân tộc, người luôn sống mãi trong tâm 

hồn của những người Việt Nam và trong trái 

tim của các cháu thiếu niên nhi đồng, để nhớ ơn bác tập thể biểu 

diễn bài «  Nhớ ơn bác » sáng tác của nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu 

-Nhóm biểu diễn bài «  Nhớ ơn bác » 

- Cá nhân biểu diễn bài « Nhớ ơn bác ». 



- Quê hương Hải Dương anh dũng kiên cường với đường năm 

lịch sử, vị đậm đà của bánh đậu xanh, thơm mát của vải thiều 

Thanh Hà................. cô xin hát tặng cả lớp bài « Nhớ về Hải 

Dương » sáng tác Trần Minh. 

 Trò chơi : Để kết thúc chương trình liên hoan văn nghệ hôm nay 

cô mời tất cả các bạn tham gia 1 trò chơi âm nhạc, trò chơi có tên 

ai đoán giỏi. 

- Cô nêu luật chơi, cách chơi, cho trẻ chơi. 

Chơi ngoài trời  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

khác: 
Làm quà lưu 

niệm bằng lá 

cây  

Trò chơi: Kéo 

co 

CTD (MT98)  

- Trẻ biết làm quà 

lưu niệm bằng lá 

cây, biết tên trò 

chơi và cách chơi. 

- Luyện khả năng 

tư duy và khả năng 

khéo léo của đôi 

bàn tay thông qua 

hoạt động, biết cách 

chơi trò chơi đồ 

chơi. 

- Trẻ hứng thú tham 

gia vào hoạt động, 

chơi đoàn kết. 

- Sân sạch thoáng, 

lá cây, dây, tăm... 

khu vườn cổ tích 

*/. Hoạt động 1: Hoạt động có mục đích: 

         Làm quà lưu niệm bằng lá cây  
- Cô giới thiệu hộp quà, cho trẻ đoán và nhận xét: 

+ Trong hộp cô có gì? 

+ Ai có nhận xét gì về  những chiếc lá? 

+ Với những chiếc lá này các con sẽ làm gì? 

- Cho trẻ nêu ý tưởng, hỏi trẻ cách làm? 

- Cô chia trẻ làm 4 nhóm và thực hiện ( Quan sát, hướng dẫn trẻ) 

- Cô cho trẻ kiểm tra kết quả của từng nhóm. 

- Giáo dục trẻ yêu quý sản phẩm mình làm ra… 

*/.  Hoạt động 2: Trò chơi: Kéo co 
- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi, cho trẻ chơi 

*/ Hoạt động 3: Chơi tự do: 
- Cho trẻ chơi ở khu vườn cổ tích 

Hoạt động chơi góc  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

chơi: 
Chơi, hoạt 

động góc 

(MT63)  

- Trẻ biết tên các 

góc chơi trong lớp, 

biết tên các đồ dùng 

đồ chơi trong góc 

chơi, biết đợc chức 

 + Góc nghệ thuật: 

mũ múa, xắc xô, 

khăn múa. 

+ Góc phân vai: đồ 

chơi có liên quan 

*/. Trò chuyện: 

Cho trẻ nghe bài hát: “ Quê hương tươi đẹp” trò chuyện về bài 

hát: 

+ Bài hát nói về điều gì? 

+ Cho trẻ kể về cảnh đẹp quê hương…. 



năng của từng góc. 

- Trẻ biết chọn và 

về các góc chơi trẻ 

thích. 

- Trẻ chủ động thể 

hiện vai chơi, biết 

bảo vệ, giữ gìn đồ 

dùng, đồ chơi trong 

các góc, vui chơi 

đoàn kết. 

- Tranh theo chủ đề, 

đồ dùng đồ chơi ở 

các góc: 

  

đến chủ đề ... 

+ Góc xây dựng: đồ 

chơi lắp ghép, hàng 

rào, hoa, sỏi. 

+ Góc học tập: 

Tranh ảnh, sách 

báo, lôtô chủ đề: 

Quê hương - Đất n-

ước - Bác Hồ. 

+ Góc thiên nhiên: 

Cây cảnh, cát, nư-

ớc, khăn lau, bình 

nước... 

*/. Trẻ vào góc chơi.          
Trẻ chơi: Cô quan sát hướng dẫn gợi ý cho trẻ chơi, Thể hiện 

đúng vai chơi trong các góc, phù hợp với chủ đề, khuyến khích 

trẻ chơi sáng tạo, quá trình trẻ chơi cô quan sát, nhận xét và hư-

ớng dẫn trẻ chơi. 

+ Góc XD: Xây khu di tích, bể bơi, khu công viên. 

+ Góc PV:Gia đình  nấu ăn, đi du lịch, thăm quan bán 1 số đặc 

sản của quê hương. 

+ Góc NT:  Hát mùa những bài hát trong chủ đề, Vẽ côn sơn- 

kiếp bạc, vẽ sản phẩm của 1 số nghề.... 

+ Góc học tập: Xem tranh ảnh sách  báo về di tích hải dương, 

nghề truyền thống.... 

+ Góc TN: Chơi vật nổi chìm, chăm sóc cây. 

- Hết giờ cô hát bài hát “bạn ơi hết giờ rồi” cho trẻ cất đồ dùng đồ 

chơi. 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT65)  

- Trẻ biết một số 

nề nếp, thói quen 

tốt trong các hoạt 

động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Rèn cho trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: 

Trẻ tự xúc cơm, 

ngủ 1 giấc vào 

buổi trưa, đi vệ 

sinh đúng nơi quy 

định. 

- Trẻ tích cực 

- Bàn ghế, bát, 

thìa. 

- Giường ngủ, 

gối,... 

- Xà phòng, 

khăn... 

* Ăn: 

- Cô hướng dẫn trẻ kê bàn ghế. 

- Giới thiệu món ăn 

- Trước khi ăn mời cô mòi các bạn. 

- Trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn - Không đùa, không làm vãi 

thức ăn. - Hướng dẫn trẻ khi vãi cần nhặt cơm rơi vãi bỏ vào 

đĩa và lau tay sạch sẽ... 

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. - Tập luyện nề nếp thói quen 

trong ăn uống; ăn chín uống chín,rửa tay trước khi ăn, lau mặt, 

lau miệng, uống nước sau khi ăn 

* Phòng ngủ: - Tổ chức cho trẻ ngủ 1 buổi trưa (khoảng 150 phút) 

- Giáo dục trẻ khi ngủ không nói chuyện, ngủ ngoan. 

* Vệ sinh: - Cho trẻ đi VS khi có nhu cầu. 

- Luyện cho trẻ đi vệ sinh đúng quy định - Thực hành rửa tay và 



tham gia các hoạt 

động theo yêu cầu 

của cô. 

  

tập thói quen vệ sinh, văn minh trong ăn uống sinh hoạt. - Môi 

trường vệ sinh: vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. - Giữ sạch 

nguồn nước và xử lý rác thải 

  

Chơi, hoạt động theo ý thích  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

lao động: 
Lao động vệ 

sinh  

- Trẻ biết lau chùi 

giá đồ dùng đồ chơi 

trong lớp. 

- Rèn kĩ năng lao 

động, kĩ năng làm 

việc nhóm cho trẻ 

- Trẻ tích cực tham 

gia vào hoạt động, 

có ý thức giữ gìn đồ 

dùng đồ chơi. 

  

- Giá đồ dùng, thau 

nước, khăn lau... 

  

  

- Cô phân công từng việc cho từng nhóm trẻ. 

- Hướng dẫn từng nhóm trẻ cách thực hiện. 

- Cô cùng sắp xếp, lau dọn giá đồ chơi. 

- Giáo dục trẻ biết giữ vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi... 

- Sau khi lao động xong cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng. 

  

  

Nêu gương cuối ngày  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

đánh giá trẻ 

cuối ngày: 
Nêu gương 

cuối ngày 

(MT72)  

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ biết trong 

ngày mình đã làm 

được việc gì tốt, 

việc gì chưa tốt. 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi nhận xét về 

mình về bạn, trẻ vui 

 - Bảng bé ngoan, 

hoa, nhạc. 

- Cô cho trẻ chơi trò chơi « Tay đẹp » 

- Gợi ý cho trẻ nhận xét về mình về bạn trong ngày đã làm được 

việc gì tốt, việc gì chưa tốt. 

- Cô bổ sung nhận xét của trẻ. 

- Lần 1 : Tặng hoa cho những trẻ xuất sắc. 

- Lần 2 : Tặng hoa cho những trẻ còn lại (Nếu cháu nào nghịch 

nhiều cô có thể không tặng hoa) 

- Cho trẻ hát bài «  Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ» 



hát cùng cô. 

  

Nêu gương 

cuối tuần 

(MT72)  

-Trẻ biết nhận xét 

việc làm tốt, chưa 

tốt của mình, của 

bạn trong giờ nêu 

gương. 

- Trẻ mạnh dạn tự 

tin khi nhận xét về 

mình về bạn. 

- Trẻ mạnh dạn, tự 

tin khi NX mình, 

bạn. Trẻ vui vẻ liên 

hoan văn nghệ cùng 

cô, vui mừng khi 

nhận được bé 

ngoan, hứng thú 

tham gia trò chơi. 

  

- Bảng bé ngoan, 

hoa, bé ngoan 

- Cô cho trẻ chơi trò chơi “ Tay đẹp” và hỏi trẻ 

- Hôm nay là thứ mấy? Thứ 6 sẽ được gì? 

- Trong tuần được mấy hoa thì được phiếu bé ngoan? 

- Cô cùng trẻ kiểm tra xem có bao nhiêu trẻ có 3 hoa trở lên, bao 

nhiêu trẻ chưa có 3 hoa. 

- Cô tặng bé ngoan cho trẻ và hỏi trẻ cảm nhận thế nào khi được 

nhận phiếu bộ ngoan. 

- Cô cho trẻ hát múa các bài hát trong chủ đề. 

Vệ sinh trả trẻ  

Hoạt động Mục đích Chuẩn bị Cách tiến hành 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 
Vệ sinh trả trẻ 

(MT65)  

- Trẻ được rửa tay, 

rửa mặt sạch sẽ 

bằng nước sạch 

trước khi ra về, trẻ 

ra về có đầy đủ đồ 

dùng cá nhân. 

- Trẻ được rèn các 

thao tác rửa mặt và 

tay, rèn thói quen 

vệ sinh cá nhân cho 

- Khăn, xà phòng, 

balo, quần áo của 

trẻ. 

- Đồ chơi các góc 

chơi 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ. 

- Cho trẻ chơi trò chơi ở các góc. 

- Nhắc nhở trẻ về chào cô, chào bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 



trẻ 

- Giáo dục trẻ biết 

giữ gìn vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ không 

nghịch đất cát. 

Đánh giá/Nhận 

xét 

  

  

  

Chỉnh sửa 

  

  

  

 

 

  



 


